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LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, đặc 
biệt ỉà sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết 38-CP ngày 4 
thúng 5 năm 1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính 
trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ  chức, việc 
tìm hiểu nắm vững các vấn đê về lý luận và thực tiễn của thủ 
tục hành chính đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu 
không chỉ với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, mà 
còn cần thiết cho nhiều đối tượng khác để  phục vụ cho hoạt 
động của các cơ quan và tổ chức.

Xuất phát từ nhu cầu đó, trong những năm gần đây, Học 
viện Hành chính dã đưa vào nội dung chương trình đào tạo và 
bồi dưỡng của Học viện một số  vấn đề về thủ tục hành chính để  
giảng cho sinh viên đạì học và học viên các lóp bồi dưỡng.

Tập bài giảng này được biên soạn theo chương trình đào 
tạo Đại học hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về 
thủ tục Hành chính trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn 
hiện nay ở nước ta.

Trong quá trình biên soạn, cúc tác giả đã vận dụng những 
thành tựu nghiên cứu của nhiều người đi trước, lãnh nghiệm của 
các nước về vấn đề này nhằm cung cấp cho người đọc những 
thông tin cần thiết nhất phục vụ cho quả trình học tập và nghiên 
cứu. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới nén chắc chắn không thể
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tránh được những thiết sót nhất định mà trong lẩn tái bản này 
chưa thể khắc phục hết được.

Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính, Học viện Hành 
chính được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn tập bùi giảng, xin 
cảm ơn sự đóng góp của các nhà chuyên môn, các cơ quan, cảm 
ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Hành chính; của Hội đồng 
khoa học Học viện về những ỷ kiến đóng góp quỷ báu mà chúng 
tôi đã nhận được. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự góp ý 
sau khi tập bùi giả/ìg đã được xuất bản để tiếp tục hoàn thiện tập 
bùi giảng, phục vụ tốt hơìĩ cho việc học tập vù nghiên cứu của 

■■sinh viên l ũng như những người quan tâm.

K hoa V ăn bản và Công nghệ H ành chính
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Chương 1

QUAN NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I - NHŨNG Q UAN NIỆM  CHUNG VỂ TH I) TỤC HÀNH  
CHÍNH

1. Khái niệm  thủ tục hành chính

Trong quản lý, để giải quyết các công việc cần phải tuân 

theo những thủ tục phù hợp. Với nghĩa chuns  nhất, thủ tục
(procédure) lìi phương thức, cách thức íỊÌíỉi quyết cônq việc theo 

mội trình tự  nhất định, m ột th ể  lệ ihó'nq nliẩt, lỊồm m ột loạt 
nhiệm vụ liên quan chặt ch ẽ  veri Ìiìian nhầm đạt dược kết quá 

monịị muốn.

Trong hoạt độns  của các cơ quan nhà nước, thủ tục trước 

hết được hiểu là những trình tự được quy định phải tuân theo khi 

thực hiện công việc. Theo quan niệm này, ỏ' nhiều nước có luật 

thù tục cho hoạt động của các cơ quan nhà nước tương đối cụ 
thế. Nhữnơ thủ tục như vậy không đơn thuần chỉ là yêu cầu về 

siấv tò' hành chính cần có mà còn là trật tự hoại độn” cùa cơ 
quan nhà nước được quy định.

Theo quv định của pháp luật và thực tiễn quan lv nhà nước 
ỏ' nước ta. hoạt động chấp hành và điều hành (hành pháp) của hệ
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thống cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bằng hành 
động liên lục theo một trình tự nhất định nhằm đạt mục đích 
quản lý đã được đề ra. Đó là thủ tục quản lý hành chính nhà 
nước, được gọi là thủ tục hành chính.

Trong nghiên cứu thủ tục hành chính, có nhiều quan niệm 
về phạm vi cụ thể của khái niệm thủ tục hành chính.

Q uan  n iệm  hành  ch ính  thứ  nhất cho  rằng , thủ tục hành  
ch ính  là trình  tự  m à các cơ  quan  quản  lý nhà  nước giải 
quyế t  t ro n e  lĩnh  vực trách  nh iệm  hành  ch ính  và xử lý vi 
phạm  pháp  luật.

Theo quan niệm thứ hai thì thủ tục hành chính: là trình tụ' 
giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào tronq lĩnh vực 
quản lý hành chính nhà nước. Như vậy, ngoài thủ tục xử lý các vi 
phạm hành chính, thì thủ tục cấp giấy phép, đăng ký và 5 Íải 
quyết khiếu nại, tố  c á o . . . cũng được coi là thủ tục hành chính.

Q uan niệm này đã có phạm vi rộng hơn nhưng vẫn chưa thật 
đầy đủ, hợp lý. bởi vì ngoài trình tự giải quyết bất kỳ một vụ việc 
cá biệt, cụ thể nào, thì hoạt động ban hành các quyết định quản 
lý mang tính chú đạo và mang tính quy phạm cũng phải tuân thủ 
nghiêm ngặt những trình tự nhất định nhằm  đảm bảo tính hợp 
pháp và hợp lý cúa các quyết định.

Vì vậy, quan niệm theo nghĩa rộng nhất khẳng định: Thứ 
tục hành chính là trình tự về thời gian và không gian các giai 
đoạn cần phái có để thực hiện mọi hình thức hoạt động của các 
cơ quan quản lv hành chính nhà nước, bao gồm trình tự thành lập 
các CÔ11ÍỈ sớ: trình lự bổ nhiệm, điều độn? viên chức; trình tự lập 
quy. áp dụn 2 quv phạm để bảo đảm  các quyền chủ thể và xử lý 
vi phạm; trình lự tố chức - tác nghiệp hành chính.

Nguyên tắc quản lý nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi hoạt 
độno nhà nước phải tuân theo những quv tắc pháp lý quy định về



trình tự. cách thức khi sứ dụns  thẩm quvền của lừnỉỉ cơ quan đê 
xử lý cônạ việc. Nhữns quy tắc pháp lv này là những quv phạm 
thủ tục. Các quv phạm thủ tục bao íỉồm: thủ tục lập pháp, thủ tục 
tố tụn° tư pháp và thủ tực hành chính. Nhằm đạl đến nhữnq mục 
tiéu xác định trước, hoạt độne, quản lv nhà  nước tác độn« đến lất 
nhiều các quan hệ xã hội khác nhau và các quy phạm vật chất 
hành chính rất đa dạng. VI vậy, khôn« có một thủ tục hành chính 
duy nhất, mà có rất nhiều loại thủ tục. Và nhũng thủ tục hữu 
hiệu nhất là vô cùng cần thiết, vì nó bảo đảm cho tiến trình hành 
chính không trì trệ hay cản trớ, có ý nghĩa to lớn trong việc thực 
hiện các lợi ích xã hội khác nhau. Các cơ  quan nhà nước và công 
chức nhà nước khi ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định 
quản lv nhà nước đểu phải tuân theo một quy trình đã được quy 
phạm thủ tục hành chính quy định, nhằm  thực hiện một cách tốt 
nhất các chủ trương, chính sách của Đ ảng và Nhà nước theo 
pháp luật cũng như phục vụ nhu cầu hàng ngày của công dán.

Thủ tục hành chính là một bộ phận tạo thành chế  định tất 
yếu của luật hành chính. Nói khác đi, thủ tục hành chính là loại 
hình quy phạm hành chính có tính công cụ đê cho các cơ quan 
nhà nước có điều kiện thực hiện chức năng của mình. Thủ tục 
hành chính bảo đảm cho các quy phạm vật chất của luật hành 
chính được thực hiện có hiệu quả trong đời sống xã hội.

Xây dựng một quan niệm chung, thốns  nhất về thủ tục hành 
chính là rất quan trọng. Điều đó chảng những có V nghĩa, vai trò 
to lớn trong hoạt độns  lập pháp, lập quy mà còn hết sức cần thiết 
để có nhận thức hành độna đúng đắn trong hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước; đặc biệt là trons  tiến trình cải cách nền 
hành chính nhà nước.

Như vậv, thủ tục hành chính là tiình tự, cách thức siải quyết 
côna \iệc  của các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền 
tron« mối quan hệ nội bộ của hành chính và °iữa các cơ quan
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hành chính nhà nước với các lổ chức và cá nhân công dân. Nó 
giũ' vai trò đám báo cho công việc đạt được mục đích đã định, 
phù hợp với thám  quyền  cúa  các cơ quan nhà nước hoặc cùa  
các cá nhân , tố chức được uv quvền  trong việc thực hiện 
chức n ã n s  quán  lý nhà  nước.

2. Đặc điểm  của thủ tục hành chính

Tính chất đa diện và nội dung phong phú cua hoạt động 

quản lý hành chính nhà nước có  quy định đặc điểm của thủ tục 
hành chính, làm cho nó có những đặc điểm khác biệt với các thủ 

tục hoạt động lập pháp và tư pháp.

Thứ Iihất, thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng các quy 

phạm thủ tục hành chính. Mọi hoạt độns  quản lý hành chính nhà 

nước phải được trật tự hóa, nghĩa là phải tiến hành theo những 
thù tục nhất định, nhưng khôna  có nghĩa là mọi hoạt động trong 

quản lý nhà nước đều phải được điều chỉnh bới quy phạm thủ tục 
hành chính, mà có hoạt động tổ chức tác nghiệp cụ thể trong nội 

bộ tổ chức Nhà nước do các quy  định nội bộ điều chỉnh, v ề  mặt 
lý luận, pháp luật không thể và cũng không cần thiết phải điều 

chính mọi quan hệ xã hội. Chỉ có các thủ tục quan trọng phải 

dược quy định bởi pháp luật, nhằm đảm bảo cho sự tuân thủ 

chúng thật chặt chẽ.

Hoạt độns  quản lý chủ yếu là hoạt độníĩ áp dụnơ cho pháp 
luật mà ỏ' đó. hành vi áp dụng pháp luật liên quan chủ yếu đến 
việc xác định tình trạng thực tế  của vụ việc, lựa chọn quy phạm 
pháp luật tươns ứng và ra quvết định vé việc đó. Các hành vi áp 
dụna pháp luậl này được tiến hành theo những thú tục hành 
chính nhất định. Như vậy, nếu thiếu các quy định vé thủ tục 
hành chính cần thiết thì quyền và n«hĩa vụ của các bén tham 2Ía

8



trong hoạt độns quán lý sc không được báo đảm thực hiện. Thú 
tục hành chính là một nhân tố bảo đảm cho sư hoat đốn« chăt 
chẽ. thuận lọi và đúna chức nâng quản lý của cơ quan nhà nước, 
vì nó là nhũ'112 chuẩn mực liành vi cho côn" dân và côn« chức 
nhà nước để họ tuân theo và thực hiện n sh ĩa  vụ của mình đối với 
nhà nước. Dựa vào các thủ tục hành chính, các công việc hành 
chính sẽ được xử lý và đạt được nhữno hiệu qưả pháp luật đúng 
như dự định.

Thứ hai, thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền 
trong quản lý hành chính nhà nước. Nghĩa là thủ tục hành chính 
được phân biệt với thủ tục tư pháp, khác với thủ tục tố  tụ n s  tại 
toà án; kể cả tố tụnơ hành chính cũn« không thuộc về khái niệm 
thủ lục hành chính. Ở một số nước, toà án hành chính là một hệ 
thống xét xử trực thuộc ngành hành pháp, trình tự xét xử các 
khiếu kiện hành chính có nhữno điểm riêng so với trình tụ xét xử 
tư pháp và có liên quan đến hành động quản lý. Ở các nước nàv 
trình tự xét xử của Toà án hành chính cũng có nhiều điểm khác 
biệt với thủ tục hành chính. Ở nước ta, pháp lệnh thủ tục giải 
qưvết các vụ án hành chính điều chỉnh trình tự xét xử của Toà án 
hành chính với tư cách là Toà chuyên trách thuộc hệ thống Toà 
án nhân dân.

So với thủ tục tố tụng, thú tục hành chính do nhiều cơ quan 
và công chức nhà nước thực hiện và CỈO tính chất hoạt động quản 
lý nên ngoài những khuôn mẫu ổn định tươns đối, thủ tục hành 
chính phải chứa đựng các biện pháp tuỳ nghi. Naược lại, thủ tục 
tố tụng nhằm bảo đảm  tính đúng đắn cua các quyết định xét xử 
nên nó phải rất chặt chẽ.

Thứ ba, thủ tục hành chính rất đa dạno, phức tạp. Tính đa 
dạns. phức tạp đó được quy định bói hoạt độna quản lý nhà 
nước, là hoạt động diễn ra ớ hầu hết các lĩnh vực cùa đời sống xã
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hội và bộ m áy hành chính bao gồm rất nhiều các cơ  quan từ 
Trunií ương đến địa phương, mỗi cơ quan đó tronií việc thực hiện 
thẩm quyền của mình đều phải tuân thủ theo nhữn° thủ tục nhất 
định. Hơn nữa, nền hành chính nhà nước của ta hiện nay đane, 
chuvến từ hành chính cai quản (hành chính đơn thuần) sang hành 
chính phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội: từ quán lý tập trung sang cơ 
chế thị trường làm cho hoạt động quản lý hành chính đa dạng về 
nội dung và phong phú về hình thức, biện pháp; đồng thời với xu 
hướng hợp tác quốc tế, đối tượno quản lý không chỉ trong phạm 
vi nội bộ công dân trong nước mà còn liên quan đến các yếu tô 
nước ngoài. Do vậy, thủ tục hành chính hiện nay rất đa dạng, 
phong phú và tính phức tạp cũng tăng lên gấp bội.

Sự đa dạng và phức tạp của thủ tục hành chính được thế 
hiện cụ thể như  sau:

Một là, thủ tục hành chính là tổng thể các hành động diễn ra 
theo trình tự, được thực hiện bởi nhiều CO' quan và công chức nhà 
nước. Ngoài cơ  quan hành chính và công chức hành chính nhà 
nước là những chủ thể chủ yếu tiến hành thủ tục hành chính, 
theo quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan lập pháp, tư 
pháp cũng có loại hoạt động thực hiện m ột sô thủ tục hành chính 
nhất đinh. Tuy nhiên, mỗi loai thủ tục đều có tính đặc thù riêng 
mà việc xây dựng và thực hiện chúng lệ Ihuộc một phần khá lớn 
vào nhận thức của đối tượng có liên quan.

Hai là, thủ tục hành chính là thủ tục giải quyết công việc 
của Nhà nước và công việc liên quan đến quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý của công dân. Do vậv, đối tượng công việc cần thực 
hiện các thủ tục hành chính để aiải quyết thườns không giốno 
nhau mà rất phức tạp. Có việc cần phải thực hiện nhanh gọn qua 
ít khâu. ít cấp. Nhưnq có nhiều trường họp đòi hỏi phải thận 
trọn«, phải qua nhiều kháu và yêu cầu có nhiều loại giấy tờ, xác
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minh tỷ mv đê đảm báo cho công việc được giải quyết chính 
xác. Từ đó có nhũììơ thủ tục vêu cầu phải đơn giản, nhưng; cũna 
có nhữns thủ tục cần phải tv mỷ. Việc xác định tính chất của 
một loạt thủ tục để thực hiện một công việc nào đó phải dựa vào 
chính thực tế  yêu cầu cúa cỏ n s  việc đật ra.

Ba là, quản lý hành chính nhà nước chủ yếu là hoạt độnạ 
định hướng, cho phép, nhiều trường hợp phải ra m ệnh lệnh có 
tính chất đơn phươns và đòi hỏi thi hành kịp thời nhằm  giải 
quyết nhanh chóng, có hiệu quả mọi công việc diễn ra hàng ngày 
tron? đời sống xã hội. Chính điểu đó dẫn đến việc quy  định thủ 
tục hành chính phải kết hợp với những khuôn m ẫu ổn định tương 
đối và chặt chẽ với các biện pháp thích ứng cho từng loại công 
việc và từng loại đối tượng để bảo đảm  công việc được giải quyết 
kịp thời theo từns trường hợp cụ thể. Trong quá trình giải quyết 
công việc không được để cho các thủ tục hành chính trì trệ.

Bốn là, nền hành chính nhà nước hiện nay đang chuyển từ 
hành chính cai quản (hành chính đơn thuần) sang hành chính 

'  phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội, từ quản lý tập trung sang quản 
lý theo cơ chế  thị trườn? có sự điều tiết của N hà nước, làm cho 
hoạt động quản lý hành chính trở nên hết sức đa dạng về nội 
dung và phong phú, uvển chuyển về hình thức, biện pháp. Đồnq 
thời, đối tượne quản lý của nó là đời sống dân sự m uôn hình, 
muôn vẻ. Nó khôn? chi giới hạn trong phạm vi nội bộ công dân 
nước ta mà còn iiên quan tới các yếu tố  nước ngoài. Do đặc điếm 
này mà quan hệ thủ tục hành chính hiện nay rất đa dạng, nhiều 
hình, nhiều vẻ, nhiều cấp độ. Nói cách khác, đặc điểm của quản 
lý nhà nước trong giai đoạn mới đang tác động m ạnh mẽ vào thủ 
tục hành chính của thời kỳ này.

Năm là, các thủ tuc hành chính do Nhà nước thực hiện chủ 
yếu tại vãn phòng của côns  sở nhà nước và phương tiện truyền 
đạt quyết định cũng như các thôn° tin quản lý phần lớn là văn



bản (cônơ văn, giấy tờ). Vì thế. nó «án-chặt với công tác vãn thư 
với việc tổ chức ban hành, sử dụna và quản lý văn bản trong các 
cơ quan nhà nước. Thủ tục hành chính dược xác định qua nhiều 
loại giấy tò' khác nhau và được kiêm tra qua hoạt dộim của các 
văn phòng, các tố chức, các cá nhãn có quyền thực thi công vụ. 
Chính vì vậy, phương tiện để phục vụ cho việc thực hiện thủ tục 
hành chính trên thực tế  rất đa dạns, linh hoạt.

Sáu là, trono bối cảnh của quá trình hội nhập và m ở cửa nhu' 
hiện nav, thủ tục hành chính của các quốc gia trên thế giới cũng 
như của nước ta đều có sự ảnh hưởng và tác động lẫn nhau, đặc 
biệt là trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, hoạt động mậu 
dịch quốc tế, đầu tư nước ngoài v.v... Điều này đòi hỏi khi xem 
xét và vận dụng các thủ tục hành chính trong thực tế  đối với 
những hoạt động có yếu tố  nước n«oài tham gia, chúng ta không 
thể không quan tâm tới các thôna lệ quốc tế. Tất nhiên, thủ tục 
hành chính của mọi quốc gia đều không thể thoát ly khỏi tập 
quán truyền thống của quốc gia đó.

Thứ tư, so với các quy phạm nội dưng của Luật Hành chính, 
thủ tục hành chính có tính năna; độn« hơn và đòi hỏi phải thay 
đổi nhanh hơn một khi thực tế  cuộc sốne; đã có những yêu cầu 
mới. Thủ tục hành chính do các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đặt ra để giải qưyết côn° việc. Trên một chừng mực đáns  
kể, nó lệ thuộc vào nhận thức chủ quan của chính những người 
xày dựng nên. Nếu nhận thức đó phù hợp với thực tế  khách quan 
đòi hỏi thì thủ tục hành chính sẽ man« lính tiến bộ, thiết thực 
phục vụ cho cuộc sốnạ. Nhưng nếu nhận thức không phù hợp với 
yêu cầu khách quan thì sẽ xuất hiện nhũng thủ tục hành chính 
lạc hậu. Khi áp dụng vào quá trình điều hành của bộ máv nhà 
nước, chúna sẽ gây khó khăn cho bước đi lên của đời sống xã 
hội. Trong các phần tiếp theo của cuốn sách, vấn đề này được 
làm sáne tò hơn.
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3. Ý nghĩa cúa thú tục hành chính

Thủ tục hành chính có ý nẹhĩa quan trọng trong quản lý nhà 
nước và đời sống xã hội.

Trước hêĩ, neu không thực hiện các thủ tục hành chính cán 
thiết thì một quyết định hành chính sẽ không được đưa vào thực 
tế, hoặc bị hạn chế tác dụng. Ví dụ, nếu không thực hiện thủ tục 
côns bố thì một quyết định có thê không được thi hành. Khônỉỉ 
được tuyển vào làm việc tại một doanh n°h iệp  hay ìnột cứ quan 
nếu klìôiiíỉ thực hiện đúng các thủ tục mà cơ  quan hay doanh 
nshiệp đó đòi hỏi. Một doanh nghiệp có  thể bị đình chỉ hoạt 
động nếu không làm đủ các thủ tục đăng ký.

Nói cách khác, thủ tục hành chính bảo đảm  các quyết định 
hành chính được thi hành. Thủ tục càns  có tính cơ bản thì V 
nẹhĩa này càng lớn, bởi vì thủ tục cơ bản thường tác độn 2 đôn 
aiai đoạn cuối cùng của quá trình thi hành quyết định hành 
chính, đến hiệu quả của việc thực hiện chúns.

Ví dụ, m uốn được cấp siấy phép làm thủ tục thì cơ quan 
hav cá nhân phải tuân thủ theo một số thủ tục nhất định. Có vai 
trò lớn nhất trong các thủ tục xin cấp đất là thủ tục phê duvệt 
cuối cùng dựa trên mặt bằng quy hoạch chung đã được cơ quan 
nhà nước có thẩm quvền côn 2; bố. Dĩ nhiên, đê được phê duyệt, 
tổ chức hay cá nhân xin cấp đất phải làm đơn theo mẫu quy 
định, phai có xác nhận của chính quyền về nơi CU' trứ V.Y... Tuy 
nhiên các thú tục đó tự 11Ó không có ý nshîa sì nếu CO' quan nhà 
nước có thám quyển không thực hiện đ ú n s  thử tục phê duyệt 
cuối cùng. Khi thủ tục cơ bản này bị vi phạm thì có niỉhìa là hiện 
tượntí VI phạm pháp luật đã bắt dầu °âv ra hậu qua khôn« tốt. 
Chắnu hạn như đấi sẽ bị cấp sai đối tưựne. II2ười khôníỉ đù thám 
quvén vẫn kv eiấy cấp đất. các hồ sơ xin cấp đất khòns đirực
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xem xét đầy đủ, người có quvền lợi chính đáng không được cấp 
đất xây dựng như luật pháp đã quy  định.

Một ý nghĩa khác của thủ tục hành chính là nó bảo đảm  cho 
việc thi hành các quyết định được thốnạ nhất và có thể kiểm tra 
được tính hợp pháp, hợp lý cũng như các hệ quả do việc thực 
hiện các quyết định hành chính tạo ra.

Ví dụ, như việc quy định: mọi quyết định có liên quan đến 
cộnơ đồng khi điéu hành theo Luật Hành chính đều phải được 
công bô công khai sẽ làm cho tính chất nghiêm minh của pháp 
luật được nâng cao. Nó sẽ cho phép các cơ quan hành chính áp 
dụng các biện pháp thích hợp và thống nhất để thi hành một cônsĩ 
vụ nhất định. Nếu không được công bố công khai thì một quyết 
định hành chính có thể được thực hiện theo nhiều cách mà khôn« 
kiểm tra được. Đây là hiện tượng vẫn thườns gặp trong thực tế 
thời gian qua mà lnện nay chúng ta đang cố  gắng khắc phục.

Ý ngh ĩa  của thủ tục hành  ch ính  còn thể hiện ở chỗ, khi 
được xây dựng và vận dụng  m ột cách  hợp lý, các thủ tục hành 
ch ính  sỗ tạo ra khả nãng sáng  tạo trong việc thực hiện các 
quyết đ ịnh quản lý đã được thông qua, đem  lại hiệu quả  thiết 
thực cho quản  lý nhà nước. T hủ  tục hành chính liên quan  đến 
quyền  lợi c ô n s  dàn. do vậy, kh i được xây dựng hợp lý và vận 
dụng  tốt vào đời sống nó sẽ có ý ngh ĩa  rất thiết thực, làm giảm 
sự phiền hà, củ n s  cố  được q uan  hệ giữa Nhà nước và dân. 
Công việc sẽ có thể được giải quyế t nhanh chóng, ch ính  xác 
theo đúng vêu câu của cơ  quan nhà nước, góp phần chốno  
được tệ nạn tham nhũng, sách  nhiễu.

T ron2, khoảnu thời °ian từ hơn một chục năm trở lại đâv. do 
đất nước n°ày  càim đối mới theo chủ trương của Đ ảna đề ra, đặc 
biệt là từ khi chún« ta bắt đầu thực hiện chủ trươna cải cách nền 
hành chính nhà nước và bước đầu cải cách các thú tục hành
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chính. V n»hĩa của thủ tục hành chính đã được đánh eiá đúns 
mức hơn. Vai trò của thủ tục hành chính với tư cách là một bộ 
phận của cơ chế hành chính naàv càns  có một vai trò to lớn. Ở 
nhữna nơi mà thủ tục hành chính vận đung khôn ¡ĩ hợp lý do cãn 
bệnh cửa quvền, quan liêu chưa được khắc phục, thì nhìn chung 
ớ đó việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức và côna dân đều 
không có hiệu quả, hoặc ách tắc. hoặc nhiều khi trì trệ. tốn kém. 
Trái lại, ớ những nơi thực hiện giảm nhẹ các thủ tục hành chính, 
tập trung vào “một cửa” để giải quyết yêu cầu của dân (ví dụ như 
ờ Quận 1 Thành phố Hồ Chí M inh và một vài địa phương khác) 
thì ớ đó hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao rõ 
rệt, cỏns việc được giải quyết nhanh chônç, thuận lợi. Ở những 
nơi đó, lòng tin của người dân vào cơ  quan nhà nước đã bắt đầu 
được khôi phục, củng cố.

Xét trong tổng thể, vì thủ tục hành chính là một bộ phận 
pháp luật hành chính nên nắm  vững và thực hiện các quy định về 
thủ tục hành chính sẽ có ý nghĩa lớn đối với quá trình cải cách 
nển hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền. 
Thực tế cho thấy nếu không nhanh chóng cải cách thú tục hành 
chính thì dù hệ thống luật vật chất (nội dung) có được bổ suns  và 
hoàn thiện đến đâư, thì Nhà nước vẫn không thể theo kịp với yêu 
cầu của tình hình mới.

Khi nói đến ý nghĩa của  thủ tục hành chính, cần nhấn m ạnh 
vị trí cùa nó trong thể c h ế  của m ột nền hành chính. Thể chê điều 
hành được hình thành trong quá trình quản lý của Nhà nước, là 
quy định về cách thức hành động phù họp với luật pháp và được 
pháp luật bảo vệ. Thể c h ế  và thực hiện thú tục hành chính đều 
liên quan đến tổ chức hành chính và chúns  được đặt ra dể cung 
cấp phươim thức hoạt động. Theo n sh ĩa  này, thủ tục hành chính 
có ý níihĩa như một công cụ điều hành cần thiết của tố chức hành 
chính, khôna thể tách rời khỏi hoạt độn» của các lổ chức hành



chính. Thể chế  và thủ tục lạc hậu sẽ cản trỏ các hoạt độns  của bộ 
máy quản lý nhà nước. Tuy nhiên cần nhân mạnh rằn«, thể chế  
điều hành cũ n s  nhu' thủ tục hành chính tự mình khôn2; thể phát 
huy dược lác dụn« nếu không có bộ máy úi chức xâv đựns khoa 
học và một chế độ cỏnơ vụ kiểu mẫu. Bộ máy tổ chức không 
khoa học, chức năng nhiệm  vụ khôn» rõ làng làm cho các thủ 
tục hành chính đứns  đắn đã khône được thực hiện. Hệ quả của 
nó là nhiều chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước chậm 
được thi hành, thậm  chí nhiều chính sách đã khônơ được đi vào 
đời sốn°. “Có những chính sách đúns, bị biến dạng qua nhiều 
tầng nấc của hành chính quan liêu” 1. Vì vậv, đồng thời với 
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là phải xác định một cách 
rành mạch và có cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 
hành chính trons  quá trình điều hành cỏn« việc, nhằm tăng hiệu 
lực và hiệu quả hoạt động của bộ m áy nhà nước.

Tóm  lại, từ những phân tích ở trên, có thê khẳng định một 
cách có cơ sỏ' rằns, thủ tục hành chính là chiếc cầu nối quan 
trọna ạiữa cơ quan nhà nước với dân và các tổ chức, khả năng 
làm bền chặt các mối quan hệ của quá trình quản lv, làm cho 
Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
Chính vì vậv. thủ tục hành chính được xâv dựng thiếu tính khoa 
học, áp dụn° tùy tiện vào đời sống thì sẽ làm xa cách giữa dân 
với Nhà nước, làm cho niềm tin của người dân với chính quyền 
bị giảm sút.

Thú tục hành chính trên một phươno diện nhất định là biểu 
hiện Iiình độ vãn hóa, văn hóa giao tiếp, văn hóa điều hành, mức 
độ văn minh của nền hành chính. Chính vì lẽ đó. cải cách thủ tục 
hành chính sẽ khỏns chỉ đơn thuần liên quan đến pháp luật, pháp

Xem : Vãn kicn Đai hội (lại biẽu loàn q uốc  lần thứ  IX cua  D a n a  Cộnti san Việi 

N am . NXU C hính  ln  Ụ u ố c  tiia. Hù Nói. 2001 .  Ir. 75-76.
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chế, mà còn là yếu tô ánh hướng đến sự phát triển chung của đất 
nước về chính trị, văn hóa. giáo dục và mờ rộng siao lưu khu vực 
và thế giới.

II - PHÂN LOẠI CÁC THÜ TỤ j
 ̂ V __

Kinh nghiệm thực tế  của nướd ta rf i § l Ç w à c
cho thấy, muốn xây dựng và áp dụng thủ tục hành chính một 
cách có hiệu quả thì cần phân loại chúng một cách khoa học.

Để thực hiện được việc phân loại các thủ tục hành chính, 
cần nghiên cứu xây dựng và áp dụng một số đặc trưng nhất định. 
Dưới đâv là một số đặc trims thông dụng có thể giúp cho việc 
phân loại thủ tục hành chính khi nghiên cứu chúng trong thực tế.

1. Phân loại theo đối tượng quản Iv hành chính nhà nước

Nshị quyết 38-CP cúa Chính phủ nạày 4/5/1994 về cải cách 
một bước thủ tục hành chính đã áp dụng là cơ  sở để thực hiện 
cách phân loại này. Theo cách này, các thủ tục hành chính được 
xác định cho từng lĩnh vực quản lý nhà nước và được phân chia 
theo cơ cấu chức năng của bộ máy quản lý hiện hành. V í dụ, thủ 
tục trong xây dựng cơ bản, thủ tục trước bạ, thủ tục đãng ký kinh 
doanh, thủ tực hải quan, thủ tục vay vốn, v .v . ..

Sự phân loại này giúp xác định được tính đặc thù của lĩnh 
vực quản lý làm cơ sờ  xâv duns nhữim thử tục hành chính cần 
thiết, thích hợp, nhàm quản lv theo 1T1Ị1C tiêu quản lý.

Ví dụ như, các thủ tục hành chính của lĩnh vực tài chính, 
tiền tệ có một đặc điểm là phải chặt chẽ và cụ thể, chi tiết. Sẽ 
không thể làm được công tác kế toán nếu không biết lõ  thủ tục 
tỷ mv về kế toán do Nhà nước quy định. 'I rons  khi đó, thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thì đơn «ián, tiện lợi.-
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Cũng nhu' vậy, thủ tục bán nhà thuộc sớ hữu nhà  nước cho dân 
không thể quá  nặng nề, rườm rà, vì như vậy dân sẽ không 
m uốn  m ua.

Đ iều  đáng  tiếc là trong thời gian qua, các cơ quan  nhà 
nước có thẩm  quyền  đậ t  ra các thủ tục hành ch ính  đã không 
quan  tâm  đầy đủ  tới đặc đ iểm  của  mỗi loại thủ tục hành  chính. 
Vì vậy, nh iều  thủ tục hành  chính rất không hợp lý được ban 
hành. Vì vậy, công  việc cần đến sự giải quyết của  cơ quan  nhà 
nước vẫn không được đáp ứng. Điều này đặc biệt nặng nề 
trong lĩnh vực khiếu  nại và tố  cáo mà chúng ta đang  cố  gắng 
đổi mới. Cũng có nơi bỏ qua  các thủ tục cần thiết, lợi dụng sơ 
hở  của  pháp  luật để giải quyết công việc theo ý m uốn  cá nhân. 
Hậu q u ả  của  tình  trạng này nhiều khi rất lớn, làm  thất thoát tài 
sản của  N hà  nước. Hoặc vì nhiều thủ tực rất bất hợp lý m à một 
số dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam  bị chậm  trễ, thậm  
chí không  triển khai được.

2. Phân loại theo công việc cụ thê của các cơ quan nhà nước

Cách phân loại này đơn giản, có khả năng áp dụng rộng rãi.

V í dụ.

- Thủ tục thông qua và ban hành văn bản trong các cơ quan.

- Thủ tục xét và quyết định về thi đua, khen thưởng.

- Thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức, thủ tục chuyển ngạch.

- Thủ tục kiểm tra công việc được giao, v .v . ..

Mỗi loại hình trên đến lượt mình đều có thể phân chia thành 
các loại thủ tục liên quan đến hoạt động cụ thể hơn.

V í dụ:

- Thuộc thủ tục ban hành vãn bản có thể có: thủ tục ban 
hành quyết định hành chính, thủ tục thông qua một báo c á o ...
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- Thuộc loại thủ tục tuyển dụns  cán bộ có thế có: thủ tục 
tuyển cán bộ kỹ thuật, thủ tue tuyển cán bộ quản lý, thủ tục hợp 
đồng thử việc, v.v...

Đặc điểm của các thủ tục này là gắn liền với hoạt động cụ 
thể của các cơ quan, phản ánh tính đặc thù trong quá trình vận 
dụns các thủ tục đó vào thực tiễn.

Kết quả khảo sát cho thấy cách phân loại này có ý nghĩa 

thực tiễn quan trọng, bởi lẽ nó có thể giúp cho  người thừa hành 

công vụ và những người thi hành các thủ tục hành chính trong 

thực tế định hướng theo công việc dễ dàng và chính xác. Chẳng 

hạn như một nhà trường khi tuyển nhân viên cho các bộ phận 

phục vụ, thì thủ tục tuyển sẽ có những yêu cầu riêng, khác với thủ 

tục tuyển giáo viên. Mục đích là nhằm bảo đảm cho nhân viên được 

tuyển phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cụ thể mà họ sẽ được giao 

để phục vụ cho công việc nhà trường. Nếu không phân biệt rõ ràng, 

không có những thủ tục để kiểm tra phù hợp với từng loại đối tượng 

được tuyển thì sẽ dẫn đến tĩnh trạng như hiện nay, ở nhiều cơ quan 

nhà nước, vừa thiếu lại vừa thừa cán bộ, biên chế  cổng kềnh mà 

công việc vẫn bị bỏ lại hoặc giải quyết không đúng với yêu cầu đặt 

ra, vì cán bộ không có đủ năng lực.

3. Phân loại theo chức năng cung cấp các dịch vụ trong quản  
lý nhà nước

Thuộc loại này bao gồm các thủ tục cung  cấp các dịch vụ 
công cho công dân và các tố chức có nhu cẩu. V í dụ như: thủ 
tục cune cấp các dịch vụ thông tin; thủ tục cho  phép xuất khẩu 
các nguyên liệu hiếm; thú tục kiểm  tra  m ức độ  an toàn trong 
lao động: thủ tục mua và thanh toán tiền  cho các loại bảo 
hiểm Y.v...
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Các cơ quan chuyên môn có chức nang thực hiện các hoạt 
độnơ nói trên cần phải bảo đảm nhữno thủ tục cần thiết theo quy 
định của Nhà nước để hoạt động có hiệu qưả.

Cách phán loại này cũng có ý nghĩa thực tiễn, giúp cho các 
nhà quản lv khi oi ải quvết công việc chung có liên quan đến các 
tổ chức hoặc công dân, tìm được các hình thức giải quvết thích 
hợp theo đúng chức nãng quản lý nhà nước của cơ  quan.

Chẳng hạn như để thực hiện nhiệm vụ kiểm định, đãng ký 
và cấp phép sử dụng các thiết bị m áy móc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, Nhà nước đã giao cho cơ quan chức năng có 
thẩm quyền ban hành một bản danh sách các m áy móc, thiết bị, 
vật tư m à khi sử dụníĩ phải có giấy phép và phải được kiểm tra 
chặt chẽ. Tuy nhiên, muốn quy định đó được thực hiện có hiệu 
quả thì thủ tục hành chính trong quá trình cấp giấy phép đăng ký 
sử dụns, các thiết bị nói trên phải được quy định đúng với chức 
nănơ của từng loại cơ quan, đơn vị có sử dụng thiết bị, m áy móc 
°hi trong danh mục. Cũng như chỉ có một số cơ quan, tổ chức 
được Nhà nước uỷ quyền mới được phép đề ra thủ tục kiểm tra 
hànạ  hóa trên thị trường, kể cả hàna nhập khẩu. Điều này nhằm 
mục đích bảo đảm sự thống nhất trong việc thực hiện quy định 
của Nhà nước, tránh phiền hà. tùy tiện. Vừa qua, do không nhận 
thức được đầy đủ đặc điểm nói trên của thủ tục hành chính nên 
đã có nhiều trường hợp các cơ quan tự cho minh quyền đề ra thủ 
tục hành chính khi xử lv công việc mà không tính đến chức năng 
của cơ quan đó thực sự có điểu kiện xử ỉý hay không.

4. Phân loại dựa tren quan hệ công tác

Theo cách phàn loại nàv. có thể phân chia thủ tục hành 
chính thành 3 nhóm: thủ tục nội bộ, thủ tục liên hệ và thú tục 
vãn thư.
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4.1. Thủ tục hành chính nội bộ

Đây là các thủ tục liên quan đến quan hệ tron« quá trình 
thực hiện các công việc nội bộ của các cơ quan, cỏn« sỏ' trong hệ 
thốn2, cơ quan nhà nước và trons  bộ máy nhà nước nói chun«. 
Nó bao 2ổm các thủ tục về quan hệ lãnh đạo, kiểm tra cua cơ 
quan nhà nước cấp trên với cấp dưới, quan hệ hợp tác. phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước cùng cấp, ngang cấp và ngang quyền, 
quan hệ côns: tác giữa chính quyền với các bộ, cơ  quan chuvên 
môn của Uỷ ban nhân dân cấp trên...  Hiện nav đâv là vấn đề 
được quy định còn lỏng lẻo và trong nhiều cơ quan nhà nước còn 
có những thủ tục chưa được thi hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, 
chúng ta còn gặp không ít những thủ tục hành chính rườm rà, 
không có trật tự và thậm chí sai nguyên tắc cưa quan hệ hành 
chính. Các quan hệ trong nội bộ của bộ m áy nhà nước chưa được 
xác định rõ ràn« là một trong những nguyên nhân chính làm cho 
công việc nhiều khi không được giải quyết kịp thời, thậm chí khá 
tùy tiện.

Ví dụ: trước đây có thời kỳ ở nước ta đã tồn tại tình trạng 
nsăn sông cấm chợ là do thủ tục được quy định không thống 
nhất siữa các địa phương, các ngành. Quan hệ phối họp trong 
việc quản lv thị trường đã không được thực hiện tốt. Hiện nay lại 
có tình trạng ờ địa phương và một số ngành Trung ương còn 
thiếu những thủ tục để cùng phối hợp thực hiện một chính sách 
đã được ban hành. Việc quy định về thu lệ phí giao thông, về 
cách thức trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách theo Pháp 
lệnh n«ười có công là nhũn? ví dụ mà thời gian qua công luận 
rấl quan tâm. Vì thế, trong khi nhiều chính sách của Đán í! và 
Nhà nước được thực hiện rất tốt, thì trên thực tế  cũna còn không 
ít nhữna chính sách vì ihiếu thủ tục triển khai thốna nhất, thiếu 
quy định cụ thè về phương thức hợp tác thực hiện nén dùng lại
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trên giấy lờ. Hoặc nhiều văn bản của các cơ quan ban hành chậm 
vì thủ tục thẩm định, thăm dò ý kiến của các cơ quan có liên 
quan thườna không được quan tâm thực hiện tốt.

Từ nhữne điều đã nói ớ trên, có thể thấy rằng thủ tục hành 
chính nội bộ không đơn thuần là công việc nội bộ của cơ quan 
mà là thủ tục thuộc mối liên hệ trong các cơ quan của bộ máy 
quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết công việc của tổ 
chức và công dân. Loại thủ tục này có liên quan mật thiết đến 
hoạt động mọi mặt cửa đời sống kinh tế  - xã hội của đất nước. 
Do vậy, quan niệm và phân loại cho đúng loại thủ tục hành chính 
này rõ làng có một ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc điều 
hành hành chính trước mắt cũng như lâu dài.

4.2. Thủ tục liên hệ

Là thủ tục thực hiện thẩm quyền tiến hành giải quyết các 
công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, 
phòng ngừa, noãn chặn, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, 
trưng thu, trưng m ua các động sản và bất động sản của tổ chức 
và của công dân khi Nhà nước có nhu cầu giải quyết một nhiệm 
vụ nhất định vì lợi ích cộng đồng. Thủ tục hành chính kể trên có 
đặc điểm cơ bản là cơ quan hành chính và viên chức nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện quyền lực nhà nước bằng hoạt động áp 
dụng quy phạm pháp luật để giải quyết công việc, tình huống cụ 
thể, làm xuất hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của 
công dân và tổ chức công dân.

Thủ tục liên hệ trong thực hiện thẩm quyền thường được thê 
hiện dưới một số dạng sau:

Thủ tục cho phép: Đây là thủ tục 2Ìải quyết các yêu cầú, 
đề nghị cúa công dân và tập thể công dân. Tron? nhiều trường
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hợp công dân muốn thực hiện các hành vi phải xin phép Nhà nước, 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành xét và giải 
quyết các “đơn xin” đó bằng cách quyết định hành chính cá biệt 
“cho phép”. Quá trình aiải quyết đó phải theo trình tự thủ tục nhất 
định. Do đặc điểm của nó, có thể gọi đây là thủ tục cho phép.

- Thủ tục ngăn cấm hay cưỡng chế thi hành: Khi cỏns dân, 
tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính hay cố  tình không 
chịu thi hành các quyết định hành chính thì các cơ quan hành 
chính hoặc viên chức có thẩm quyền được thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn, xử phạt hay cưỡng chế  thi hành bằng quyết định 
hành chính có tính cách ra lệnh và các hành vi hành chính trực 
tiếp. Quá trình đó phải theo các điều kiện, thủ tục do pháp luật 
quy định. Thủ tục cưỡng chế  thi hành và xử phạt cần có phải có 
giới hạn và điều kiện để tránh lạm quvền, xâm phạm đến tự do, 
quyền lợi hợp pháp của  công dân.

- Thủ tục trưng thu, trưng dụng: Trong một số trường hợp 
theo luật định, cơ  quan hành chính có thẩm quyền được thực 
hiện quyền trưng thu (trong tình thế  cấp bách), trung mua (trong 
trườn £ hợp cần ưu tiên vì lợi ích công cộng). Trong tinh thế  cấp 
bách, chính quyền cần sự hợp tác của dân về nhân lực, nhưng 
cũng có lúc chính quyền gặp sự bất hợp tác. Để khắc phục trờ 
ngại đó, nhằm thực hiện nghĩa vụ cộng đổng, pháp luật cho phép 
chính quyền được thực hiện đặc quyền trưng dụno. Hoặc để thực 
hiện một chính sách, một phương án ưu tiên phục vụ công cộng, 
có trường hợp đòi hỏi chính quyền cần làm chủ một số bất động 
sản nhất định. Nhưng nếu áp dụníì phương pháp thông dụng là 
mua lại mà tư nhân không m uốn bán, thì vì lợi ích côn« cộns, 
pháp luật cho phép chính quyền được sử dụng đặc quyền cưỡng 
bách tư nhân nhượna quyền sờ hữu bất độns  sản cho Nhà nước. 
Đó là quyền trưng mua. Vừa qua tron« việc giải phónu mặt bằng



để làm đường, xây dựng các cỏníí trình công cộng, chúng ta đã
ap dụng một số thủ tục thuộc loại này.

Điều cần nhấn mạnh là các trường hợp trên phải thực hiện 
theo một trình tự đã được pháp luật quy định. Do thủ tục thực 
hiện thẩm quyền nói lên mối liên hệ pháp lý siữa quyền hạn và 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của công dân, nên người ta 
còn gọi đây là thủ tục liên hệ.

4.3. Thủ tục văn thư

Đây là toàn bộ các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp các 
loại giấy tờ và đưa ra giải quyết một công việc nhất định. Loại 
thủ tục này có liên quan chặt chẽ với hoạt động văn thư và 
thường xuyên xảv ra trong hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước. Hai nội dung cơ  bản cúa thủ tục văn thư là:

- Nhà nước được quyền quy định các loại giấy tò' cần thiết
cho việc siải quyết một yêu cầu của tổ chức hay của công dân
nhằm xác định mối quan hệ pháp lý rõ ràng;

- Nhà nước quy định những loại giấy tờ được xem là hợp lộ 
có thể dùnơ để giải quyết công việc.

Thủ tục văn thư khá tỷ mỷ, phức tạp và tính chất của thủ tục 
này tuv thuộc vào từng công việc cần ơiái quyết. Có vụ việc đòi 
hỏi ít loại siấy tờ và được giải quyết nhanh chóng. Nhưng cũng 
có những công việc khi giải quyết nó đòi hói phải nhiều loại giấy 
tờ. cán đãng ký, chirnç nhận, công chúng nhà nước một cách 
thận trọng và trình tự. Vì thế, cải cách thú tục hành chính không 
có nsh ĩa  là trong mọi trường hợp đểu giảm bớt giấy tờ, công văn. 
mà là bảo đảm  đủ giấy tờ cần thiết làm căn cứ chõ việc oiải 
quyết côns  việc.

Cần nói rằng từ trước đến nay, tron« hoạt động hành chính, 
khái niệm “văn thư” thường được hiểu chua đúng đắn, thậm chí
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giấy tờ và là cơ sớ để giải quyết côn« việc khác. Từ đó có thể 
hiểu, thủ tục văn thư là thủ tục hình thành quá trình giải quyết 
công việc trên thực tế. Hiểu như vậv, chúna ta sẽ thấy tầm quan 
trọn2 của việc xây dựns; và thực hiện thủ tục văn thư một cách 
đúng đắn, tránh được sự đơn ẹiản hóa công tác này cũng như 
tránh sây  ra phiền hà không cần thiết. Nhận thức đúng về công 
tác vãn thư đặt thủ trưởng các cơ quan vào một trách nhiệm  
khôn? thể thoái thác. Những cơ quan có thẩm quyền đặt ra thủ 
lục hành chính văn thư mà vi phạm nó thì thủ trưởng cần có biện 
pháp chấn chỉnh.

Yêu cầu về thủ tục văn thư đối với một quyết định hành 
chính thể hiện ở  hai khía cạnh. Một là, nó quy định để giải quyết 
một vấn đề nào đó thì cần phải đảm  bảo niiững giấy tờ  cơ bản, 
theo trình tự nhất định. Ở khía cạnh này, điều quan trọng là phải 
chỉ ra được đâu là những giấy tờ cơ bản cần phải có để giải quyết 
công việc đang đặt ra, thủ tục kiểm tra những giấy tò' đó như thế 
nào ? Ý nghĩa của văn bản, giấy tờ đó trong quá trình giải quyết 
công việc là ờ chỗ nào ? Nếu thiếu nhữnẹ vãn bản đó công việc 
sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ? Không nên quy định một cách tuỳ 
tiện các loại giấy tờ để đòi hỏi, sách nhiễu dân nhưng cũng 
khônơ thể quy định một cách dễ dãi với những trường hợp cần 
kiểm  tra giấy tờ chu đáo.

Khía cạnh thứ hai là đưa ra các tiêu chuẩn để một loại giấy 
tờ  sẽ được xem  là hợp thức; các e,iấy tờ hợp thức phải được quy 
định thống nhất, có căn cứ rõ ràns. Như thế sẽ thuận lợi cho 
người dân khi thực hiện và thuận lợi cho cơ quan nhà nước khi 
kiểm tra. Cần nói rằns, cả hai khía cạnh trên về yêu cầu của thủ 
tục văn thư, hiện nay chúng ta đều chua báo đám tốt và điều đó 
đang ạâv ra nhiều khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục hành 
chính nói chung.
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Do mọi cơ quan đều hoạt động trong nhũĩiỉi mối quan hệ 
nhất định, và ảnh hưởnq lẫn nhau nên việc phân loại thủ tục hành 
chính theo các quan hệ đó là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tế  
quan trọns, có thể áp dụns  rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cần nói rằng, việc phân loại các thủ tục hành chính như vừa 
trình bày ở trên chỉ có ý nghĩa tương đối. Rất nhiều trường hợp, 
một loại thù tục hành chính này có thể xếp vào một loại khác do 
giữa chúne có nhũng mặt tương đồng  hoặc xen kẽ nhau.

Ví dụ, thủ tục đãng ký doanh nghiệp thuộc nhóm các thủ 
tục hành chính theo lĩnh vực nhưng cũng có thể xem là một loại 
thủ tục văn thư, vì Nhà nước quy định, để đãng ký cho một 
doanh nghiệp hoạt động, chủ doanh nghiệp phải có đủ một số 
giấy tờ cần thiết. Các giấy tờ đó được quy định về tính hợp thức 
rất chặt chẽ. Một số loại hàng hoá xuất nhập khẩu, Nhà nước 
cũng có quy định về giấv tờ theo cách thức như thế.

Sự xen kẽ các loại thủ tục nhu' vậy bắt buộc quá trình cải cách, 
chúng ta phải có thái độ toàn diện và thận trọng để tránh sai lầm.
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Chương 2

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 
VÀ YÊU CẦU, NGHĨA vụ THỰC HIỆN 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I - CÁC N G U Y ÊN  TẮC X Â Y  D ự N G  TH Ủ  TỤ C  H ÀNH
CHÍNH

Xây dựng thủ tục hành chính là nghiên cứu đê để ra những 

cách thức giải quyết công việc nhằm thực hiện các quy định nội 

dung của luật pháp và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tế. Việc 
xâv dụng các thủ tục hành chính được đặt trên nlìữna; neuyên  tắc 

cơ bản do Hiến pháp quy định. Nhữnơ nguvên tắc này có thể 
trực tiếp liên quan đến việc xây dựng các ihủ tục hành chính (ví 

dụ nhu' quy định về các loại văn bản quy  phạm pháp luật và thẩm 
quyền trình tự ban hành chúng), nhưng cũng có thê chỉ được quy 

định trên nơưyên tắc chung và đòi hỏi phái được cụ thể hóa bằng 

các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ví dụ, để triển khai các 

Bộ luật như: Luật Giáo dục, Luật Lao động, Luật T huế  giá trị gia 
tăng Y.v.... các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều phải xây 

dựne nhũng vãn bản quy phạm pháp luật trona đó có nhữns 
hướns dần cụ thể về thú tục hành chính.

Naoài ra. như nhiều  nhà níĩh iên  cứu đã thùa  nhận , xây 
dựne thủ tục hành ch ính  còn  cần  phải tuân  thủ m ột số
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n g u y ê n  tắc k h á c 1. Sau đây  là m ột số  nguyên  tắc chủ  yếu cần 
được áp dụng  thống  nhất.

1. Thực hiện đúng pháp luật, tâng cường pháp ch ế  nhằm  tạo 
được m ột công cụ quản lý hữu hiệu cho bộ m áy nhà nước

Theo nguyên tắc này, chỉ những cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền mới được ban hành thủ tục hành chính và thủ tục hành 
chính phải theo pháp luật, và văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên, phải thực hiện đúng trình tự với phương tiện, biện pháp và 
hình thức được pháp luật cho phép.

Hiện vẫn tồn tại m ột thực tế  là nhiều cơ quan chính quyền 
không có thẩm quvền nhung vẫn tự mình đặt ra các thủ tục hành 
chính đã dẫn đến tình trạng rối loạn kỷ cương, tạo điều kiện cho 
tham nhũne  phát triển. Lại có không ít trường hợp, mặc dù Giính 
phủ đã yêu cầu bãi bỏ những thủ tục hành chính nhưng các ngành 
chức nâng, vì lợi ích cục bộ của mình vẫn không chịu thi hành triệt 
để. Vì vậy, nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan và cá nhân khi ban 
hành thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
thẩm quyền và tính hợp pháp của thủ tục hành chính.

2. Phù hợp vói thực tế  và nhu cầu khách quan của sự phát 
triển kinh tế  - xã hội của đất nước

Phù hợp với thực tế  của nhiệm vụ điều hành và quản lý đất 
nước là một nguyên tắc quan trọng của việc xây dụng các thủ tục 
hành  chính. Nói cách khác, thủ tục hành chính phải được xây

1 X em :  Đ o à n  T rọn« T ruyến  (Clúi b iên) .  H ành  ch ính  học  dại cương. N X B  C hinh trị 

Q u ố c  gia .  Hà Nội. 1997.

Mai H ữ u  K huê .  BÙI Văn N hơn.  M ộ t  sô  vấn đề  về cái cách thủ tục hành  ch ính .  NXB 

C h ín h  trị Q u ố c  gia. H à  Nội. 1996.
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dựng trẽn cơ sỏ' nhận  thức đầy đủ  yêu cầu  khách quan  của  tiến 
trình phát triển xã hội. H iện nay đất nước ta đã bước vào thời 
kỳ mới trong việc thực h iện  các chú trương đường lối của 
Đảnẹ và Nhà nước. Nhiều văn kiện quan  trọng  của Đ ảng và 
Nhà nước về tiếp tục sự n a h iệ p  đổi mới đất nước đã được công 
bố, đòi hỏi phải có sự vận dụng  kịp thời kh i xây dựng các thủ 
tục hành chính.

Cần nhấn mạnh rằng, thực hiện chủ trương xây dựng một 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền 

kinh tế mở, đa phương hóa và đa dạne  hóa quan  hệ đối ngoại đã 

mang lại nhiều tiềm nâng mới cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, cùng với tác dụng tích cực và to lớn của nó, cơ 

chế thị trường đòi hỏi quản lý nhà nước phải ngãn ngừa và hạn 
chế, khắc phục các mặt tiêu cực cũng đang ngày càng tăng trong 

đời sống xã hội. Cơ chế  mới đòi hỏi phải kịp thời xây dựng và 

hoàn thiện các công cụ pháp luật và những thiết chế  mới thích 

hợp. Thủ tục hành chính phải được xây dựne sao cho phù hợp 
với tinh hình đó đê tạo điềư kiện cho các hoạt động quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội được thực thi hữu hiệu. Chẳng hạn như thủ tục 

hành chính mới khôns được trái nguyên tắc đã được khẳng định 
trong văn bản của Nhà nước “Các cơ quan chính quyền không can 

thiệp vào những việc thuộc chức năng quản trị kinh doanh của 

doanh nghiệp” . Hoặc thủ tục hành chính phải tạo điều kiện để thu 

hút các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước để phát triển kinh tế  

một cách mạnh mẽ.

Trong tình hình mới. cùng YÓ'i việc xây dựn° các thủ tục 

mới, cần kịp thời sửa đổi. bãi bỏ nhũng thủ tục xét thấy đã lỗi 

thời đê tạo điều kiện tốt cho các hoạt động của nền kinh tế  thị
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trườn s phát triển đ ú n s  hướng. Theo ý nghĩa như vây, nguyên tắc 

này bao gồm cả tính kịp thời của các thủ tục hành chính.

3. Đưn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực hiện

N suyên  tắc này phản ánh yêu cầu và nguyện vọng bức xúc 
của nhân dân, xuất phát từ bản chất nhà nước của ta là nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. Nhưns thủ tực rườm rà, phức tạp vừa 
làm cho cán bộ, nhân dân khó hiểu, khó chấp nhận, vừa tạo điều 
kiện cho bệnh quan liêu, cửa quyền phát triển. Thủ tục đơn giản 
cho phép tiết kiệm sức lực, tiền của nhân dân, hạn chế việc lợi 
dụng chức quyền. Theo nguyên tắc này, các thủ tục hành chính 
khi ban hành phải có sự giải thích cụ thể, rõ ràng về nội dung 
của thủ tục và cả về phạm vi áp dụng của nó. Cần tránh tình 
trạng thủ tục hành chính sau khi ban hành không có điều kiện để 
thực thi do đối tượng không hiểu được thủ tục một cách rõ 1'àng, 
hoặc do các vêu cầu đặt ra không phù hợp với thực tế.

Cần đảm  bảo ranç mọi thủ tục hành chính đều được công 
khai cho mọi người biết để tuân thủ. Trước khi thực hiện một 
nhiệm vụ nào đó, các đối tượng có liên quan cần được giới thiệu 
và siải thích các thủ tục liên quan để có sự chuán bị đầy đủ, 
khôn» mất thời gian. Việc côn 2 khai như vậy còn có ý nghĩa là 
để kiểm tra được tính nghiêm túc của cơ quan nhà nước khi giải 
quyết các côns, việc có liẽn quan đến tổ chức, công dân. Nếu dân 
khôns được biết các thủ tục hành chính đầy đủ thì đó sẽ là cơ hội 
cho nhữna cán bộ không tốt lợi dụng sách nhiễu dân, nhằm mưu 
lợi riêng.

4. Có tính hệ thông chặt chẽ

Thủ tục hành chính của mỗi lĩnh vực khôna được mâu thuần 
với nhau và với các lĩnh vực có liên quan. Đàv là một nguỵên tắc 
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rất quan trọng vì nếu mâu thuẫn với nhau thì khi thực hiện sẽ tạo 
ra sự hỗn loạn, không kiểm soát được, tuỳ tiện trong quá trình 
giải quyết công việc. V í dụ, hai cơ quan cùng có trách nhiệm  
trons việc xét duyệt một dự án đầu tư, nếu thủ tục không thốns 
nhất thì một dự án có khả năng không được thông qua mặc dù đã 
đủ điều kiện và nhu cầu rõ rệt.

Những nguyên tắc trên đây có liên quan chặt chẽ với nhau. 
Trong từng trường hợp cụ thể, khi vận dụng chúng để xây dựng các 
thủ tục hành chính, cần tính đến các yêu cầu thực tế để nhấn mạnh 
một nguyên tắc nào đó, nhằm tạo được những thủ tục hữu hiệu.

II - YÊU CẦU VÀ NGHĨA v ụ  THỰC HIỆN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH CỦA c ơ  QUAN NHÀ NƯỚC

1. Yêu cầu của thực hiện thủ tục hành chính

Yêu cầu đặt ra trước tiên khi thực hiện các thủ tục là phải 
đảm bảo tính chính xác, công minh. Đến lượt mình, tính chính 
xác, công minh trong quá trình này cần được bảo đảm bởi quy 
chế hoạt động của cơ quan tiến hành thủ tục. Cơ quan tiến hănh 
thủ tục phải có đủ tài liệu, chứng cứ và thẩm quyền. V iệc giải 
trình, cung cấp thông tin, áp dụng các biện pháp cần thiết cho  
từng công việc phải được quy định một cách chặt chẽ. Các công  
chức và cơ quan hữu quan trong khi thực hiện thủ tục hành chính 
phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để việc 
thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi, chính xác.

Theo nguyên tắc chung, khi giải quyết các thủ tục hành 
chính, các bên tham gia đéu bình đẳng trước pháp luật. Yêu cầu 
này đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải quan tâm đến quyền và 
lợi ích hợp pháp cua công dân và tổ chức khi đề nghị của họ có 
đủ điều kiện do luật định và phải ra lệnh đối với các bên hữu
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quan để- bảo đảm  quvền, sự tự do, lợi ích hợp pháp của các 
đương sự được thực hiện đầy đủ. Xuất phát từ yêu cầu này, các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật định cần phải được 
giải quyết nhanh ch ó n s  và gọn các yêu cầu của  dân và các tổ 
chức, đồn tí thời phải tăn» cường chặt chẽ sự quản lý của  các cơ 
quan nhà nước cấp trên để tránh sơ hở và lợi dụng thủ tục hành 
chính gây phiền hà cho dân.

Cần phải tránh tình trạng yêu cầu của dân gửi đến cơ quan 
nhà nước không được giải quyết kịp thời, mặc dù thủ tục hoàn 
toàn đầy đủ và chính xác. Đồng thời không nên đưa ra các quy 
định chung chung, sơ hở v i  nố sẽ tạo điều kiện cho một số cán 
bộ lợi dụng, khi làm việc với dân cô tình dây dưa không giải 
quyết thoả đáng  và kịp thời các yêu cầu của dân, dù những yêu 
cầu đó là hoàn toàn chính đáng.

2. Nghĩa vụ các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thủ 
tục hành chính

Xã hội phát triển đòi hỏi nền hành chính phải phát triển phù 

hợp. Sự phát triển của hành chính cũng đang dẫn đến một thực tế 

là sự điều chỉnh đa dạng hơn của hành chínlì đối với xã hội. Điều 
đó có thể cắt nghĩa được vì các hoạt động xã hội đều tuân theo 

quy tắc nhất định và đòi hỏi những trách nhiệm  cụ thể của cá 

nhân hay tổ chức thực hiện. Sự quán lý của Nhà nước là nhằm để 

bảo đảm cho xã hội phát triển có trật tự và kỷ cương.

Đó chính là ý nghĩa của việc quv định nghĩa vụ đối với các 
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đúng đắn các quy tắc và 
thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan mình. Cơ quan 
nhà nước đề ra các thủ tục để aiải quyết công việc trên nguyên 
tắc phù hợp với chức năn? quản lý được «iao và theo thẩm quyên

34



do luật pháp cho phép. Đồng thời, các cơ  quan nhà nước cũng có 
nghĩa vụ trong việc thực hiện các thủ tục đã được ban bố.

Nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thủ 

tục hành chính thể hiện ở các mặt sau đây:

2.1. Có quy định rõ ràng về chê độ công vụ

Thủ tục hành chính liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức 
bộ máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc và phối hợp giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, nghĩa vụ của cơ quan 
hành chính trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trước hết 
biểu hiện ở chỗ các cơ  quan cần phải quy định một cách cụ thể 
và hợp lý cơ chế quản lý của cơ  quan. Cần có một chế độ công  
vụ và quy chế làm việc rõ ràng để tránh tình trạng vô trách 
nhiệm, giảm bớt phiền hà trong quá trinh giải quyết công việc.

2.2. Công khai hóa các thủ tục hành chính dưói các hình thức 
thích hợp

Công khai hóa các thủ tục hành chính để mọi người dân biết 
và thực hiện yêu cầu cơ bản của cải cách hành chính. Trong các 
cơ quan, không tuỳ tiện thay đổi, bổ sung một cách thiếu căn cứ 
thủ tục đã công bố. Nếu có nhu cầu thay đổi thì cần tiếp tục công 
khai những bổ sung đó.

2.3. Thường xuyên tiến hành rà soát các thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động của cơ quan nêu trong các văn 
bản quy phạm pháp luật của các cấp có thẩm quyền

Nhiệm vụ này liên quan đến chủ trương rà soát các văn bản 
mà Chính phủ nêu từ lâu và đến nay chúng ta đang tiếp tục thực 
hiện tích cục. Trong quá trình đó nhiều thủ tục hành chính mới 
đã được bổ sung, nhiều thủ tục lạc hậu đã được thay thế. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ này vẫn cấn phải được thực hiện thường xuyên 
hơn để tránh sự lạc hậu của các thủ tục hành chính.
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2.4. Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt
chẽ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ  quan, công chức trong 
việc tiếp nhận, giải quyết các đề nghị, yêu cầu, khiếu kiện của 
nhân  dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính ỉà cơ  sở đê’ 
kiểm tra thực hiện công việc được giao, là cãn cứ để đánh giá 
hiệu quả hoạt động và đề ra các hình thức trách nhiệm.

Cùng vói sự phân công rõ ràng, cần có sự phối họp giữa các bộ 
phận trong và ngoài cơ quan khi có yêu cầu đặt ra. Công việc không 
giải quyết được không phải vì thiếu các thủ tục hẹp lý mà chính là do 
sự phôi hợp không đồng bộ giũa các cơ quan, giũa các bộ phận trong 
một cơ quan. Vì vậy, phối hợp là yêu cầu bắt buộc trong thực hiện 
chức năng, trong đó có thực hiện thủ tục hành chính.

2.5. Có cán bộ đủ trình độ nghiệp vụ để thực thi công vụ

Cán bộ không có trinh độ nghiệp vụ đầy đủ cũng là một 
trong những nguyên nhân làm cho thủ tục hành chính không 
được thực hiện chính xác và nghiêm  túc. Chính vì vậy, các cơ 
quan cần có kế hoạch thường xuyên và bảo đảm chất lượng nâng 
cao trình độ và kỹ năng quản lý cho cán bộ của cơ quan. Tạo 
điều kiện để những cán bộ chưa đủ trình độ được học tập trước 
khi giao nhiệm vụ.

Các nghĩa vụ trên đây của cơ quan hành chính trong việc 
thực hiện các thủ tục hành chính cần được thể chế hóa để làm cơ 
sở cho hoạt động của Toà án hành chính.

2.6. Thực hiện đầy đủ các giai đoạn trong giải quyết các vụ
việc cụ thể

Các thủ tục hành chính đều có  những nét chung và được 
quy định bởi quv phạm luật trong phạm vi hoạt động cua các
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cơ quan hành chính nhà nước và do các cơ  quan hành chính  
nhà nước thực hiện.

Các thủ tục giải quyết các vụ việc riêng biệt xuất hiện do 
nhu cầu thực tế dù có khác nhau về tính chất, phạm vi nhưng đều 
có thê chia thành các giai đoạn sau:

a. Khởi xướng vụ việc;

b. Xem xét và ra quyết định giải quyết vụ việc;

c. Thi hành quyết định xử lý;

d. Khiếu nại và xem xét lại quyết định bị khiếu nại hoặc 
xem xét lại quyết định đã ra khi phát hiện tình tiết mới.

Đưa vụ việc ra xem  xét để giải quyết là giai đoạn bắt đầu 
thủ tục. Hành vi đưa vụ việc ra giải quyết thuộc về mọi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền tự mình hoặc 
cãn cứ vào sáng kiến về vụ việc của công dân, tổ chức để đề ra 
vụ việc cần giải quyết. Trong những trường hợp do pháp luật quy 
định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc phải đưa vụ việc 
ra giải quyết. V ì vậy, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công 
dân, các vụ việc vi phạm trật tự quản lý, các công việc cần giải 
quyết trong quan hệ hành chính nhà nước... là các căn cứ để dựa 
vào đó mà bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính.

Trong giai đoạn đưa vụ việc ra giải quyết, các cơ quan có  
thẩm quyền phải tiến hành nhiều hành vi mang tính thủ tục: triệu 
tập người có liên quan; tập hợp chứng cứ, hồ sơ, lập biên bản hoặc 
ra các văn bản có giá trị pháp lý để đưa vụ việc ra giải quyết; thực 
hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật.

Xem xét và ra quyết định giải quyết vụ việc là giai đoạn 
truns tâm của thủ tục hành chính. Trong giai đoạn này, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ được giao theo một 
quy trình nhất định như sau:
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- Nghiên cứu, xem xét các biêu hiện của vụ việc;

- Thu thập, xác minh các căn cứ cần thiết;

- Đánh giá khách quan toàn bộ vụ việc xảy ra theo một trình 
tự thích hợp;

- Ra quyết định về vụ việc. Đây là hành vi có ý nghĩa quan 
trọng về mặt pháp lý để kết thúc giai đoạn trên.

Căn cứ thời hạn ra quyết định, trình tự, nội dung, hình Ihức 
quyết định, trình tự công bố quyết định đối với từng thủ tục giải 
quyết một loạt công việc nhất định được quy định chi tiết trong 
pháp luật. Đây là quyết định hành chính cá biệt được ban hành 
trong hoạt động áp dụng pháp luật của các cơ  quan, công chức 
hành chính nhà nước có thẩm quyền.

Thi hành quyết định đã được ban hành là trách nhiệm của 

các bên tham gia vào thủ tục hành chính nếu không có khiếu nại 

và kháng nghị. Ớ giai đoạn này, pháp luật quy định quyền và 

nghĩa vụ của cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định và áp 

dụng các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết, cũng như quyền và 

nghĩa vụ của người phải trực tiếp thi hành quyết định theo đúng 

thời hạn, trình tự do luật định.

Khiếu nại và xét khiếu nại đối với quyết định liên quan đến 

thủ tục hành chính có thể xảy ra. V iệc xem xét lại các quyết 

định đã ban hành được thực hiện khi có một trong những căn cứ 

sau đây:

- K hiếu  nại c ủ a  đ ư ơ ng  sự trực t iếp  phải thực hiện  

q u y ế t  đ ịnh .

- Có ý kiến cùa cơ quan cấp trên của cơ quan đã ban hành 

quyết định hoặc chính cơ  quan ra quyết định để xướng.
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- Có đề nghị cúa các tổ chức.

Theo pháp luật của Nhà nước ta, việc khiếu nại được tiến 

hành bằns hai cấp hoặc ba cấp xem xét.

Như vậy, các giai đoạn của việc thực hiện thủ tục hành 
chính có thể xem là sự thể hiện trong thực tế một loại chức năng 
của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết các 
yêu cầu của dân. Chúng có liên quan mật thiết với nhau và ảnh 
hưởng lẫn nhau khi thực hiện mục đích, chung đã được đề ra. Kết 
quả cuối cùng của việc giải quyết một vụ việc xảy ra là thước đo 
tính chính xác không chỉ của giai đoạn khởi xướng vụ việc mà là 
của cả các bước tiếp theo, trong đó phương pháp giải quyết vấn 
đề có một vai trò rất lớn. Thực tế  cho thấy, có  những vụ việc  
đưa ra rất kịp thời nhưng kết quả lại hạn chế chính vì các giai 
đoạn sau đó đã không được thực hiện đúng. Bởi vậy, nghiên  
cứu các vấn đề thủ tục hành chính không thể không quan tâm 
đến các bước thực hiện chúng trong thực tế. Đặc biệt do tính 
phức tạp của tình hình hiện nay, khi chúng ta đang chuyển đổi 
cơ chế quản lý, thì các bước thực hiện thủ tục hành chính lại 
càng phải được xem  xét thận trọng và toàn diện.
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Chương 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA MỘT SỐ LĨNH vực cụ THỂ

I - T H Ủ  TỤ C  C Ấ P G IẤ Y  C H Ú N G  N H Ậ N  Q U Y Ề N  s ử  
D Ụ N G  Đ Ấ T , G IẤ Y  PH É P XÂY DỰNG

Trước hết cần nói rằng, trong nhiều năm qua, việc quản lý 
đất đai và xây dựng vẫn còn là một trong những vấn đề nổi cộm  
và nếu xét trên thực tế  thì chưa có nhiều thay đổi như người dân 
mong chờ và hy vọng. Cho đến nay, mặc dù đã có khá nhiều văn 
bản nhà nước liên quan đến vấn đề này được ban hành, trong đó 
có Luật, hàng chục Nghị định của Chính phủ, một số  Thông tư 
hướng dẫn của các Bộ, nhưng các vấn đề liên quan đến quản lý 
đất, nhà và xây dựng thực sự còn chưa được quy định thống nhất 
và tiến hành đúng với yêu cầu của Nhà nước. Có những điều mà 
cơ quan chức năng này chưa kịp làm thì cơ quan chức nàng khác 
lại ban hành thủ tục mới ràng buộc thực hiện. V í dụ: cho đến nay 
ở nhiều địa phương, trong khi vẫn chưa giải quyết xong vấn để 
cấp giấy quyền sử dụng đất ở cho dân thì lại quy định muốn 
được cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà ở phải có giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ở.

Do thủ tục ngược nhau, nhiều vấn đề tương tự trong lĩnh vực 
đang nói đến như việc hóa giá nhà, dùng nhà đất để chế chấp vay 
vốn ngàn hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh v.v ... đến nay
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vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, mặc dù Nghị quyết 38/CP ban 
hành cách đây đã hơn 6 năm.

Hệ thống thủ tục hành chính cần thiết hiện nay để làm các 
thủ tục xin giấy phép xây dụng nhà ở tại các thành phố lớn được 
thực hiện theo quy trình sau đây:

Sơ đồ 3.1. Trinh tự cấp giấy phép
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v ể  thời hạn, các cơ  quan cấp phép xây dựng cũng không 
được kéo dài mà phải đảm bảo cấp siấy phép xây dựng cho nhà 
tư nhân không quá 30 ngày và các công trình công nghiệp, dịch 
vụ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dân dụns khác không quá 45 ngày. 
Trong trường hợp nhà có nguy cơ sụp đổ thì thời hạn cấp giấy 
phép không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Như vậy, thủ 
tục cấp giấy phép xây dựns theo điều lệ mới thuận lợi hơn và 
nhanh chóng hơn so với quy định trước đây. Đáng chú ý là để 
thực sự có được một cách làm khoa học, Bộ Xây dựng trong văn 
bản mới đây đã nhấn mạnh rằng: tuỳ theo yêu cầu, đặc điểm của 
từng công trình, cơ  quan cấp giấy phép xây dựng gửi văn bản 
tham vấn ý kiến cho các tổ chức có liên quan như: địa chính, 
công nghệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, giao 
thông công chính, quốc phòng, bưu điện và chính quyền sở tại. 
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng, việc tham 
vấn ý kiến các tổ chức có liên quan đứợc quy định rõ ràng trong 
một văn bản nhà nước. Nó giúp cho người dân khỏi phải chạy đi 
chạy lại, hỏi hết nơi này sang nơi khác. Đây là một tiến bộ rõ rệt 
so với trước. Thực tế cho thấy quy định đó đấ phát huy được tính 
tích cực trong lĩnh vực xây dựng cho dân.

Tuy đã có  m ột số  đổi mới về thủ tục hành chính rất đáng 
mừng, vấn đề đất ở, nhà ở và cấp giấy phép xây dựng hiện nay 
vẫn còn đang là vấn để chưa được giải quyết một cách đồng 
bộ, khoa học. Vẫn còn nhiều quy định chưa thật cụ thể và 
chưa hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. 
Những khoản tiền phải nộp để có được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và xin giấy phép xây dựng vẫn còn ở mức cao so 
với thu nhập có thể của cône dân. D o đó, việc xây dựng nhà ớ 
không phép vẫn tồn tại và có chiều hướng tăng.

Để giải quyết vấn đề đang nói tốt hơn, việc cấp giấy phép 
xây dựng nhà ở cần được giải quyết đồn« bộ. phù hợp với tính
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chất lịch sử của lình hình phát triển kinh tế. xã hội ở nước ta 
trong hơn 50 năm qua. Theo chiều hướns này, nhằm góp phần 
tạo khuns pháp lý cơ  bản cho việc quản lý nhà và đất ở, ngày 
20/8/1998 Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 
số 58/NQ-UBTVQH10 về giao địch dán sự về nhà ở được xác 
lập trước ngày 01 /7/1991.

Ngày 29/3/1999 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số  
17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thê chấp, góp  
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Tiếp theo, ngày 08/7 /1999  
Chính phủ đã ban hành Nghị định số  52/1999/N Đ-CP ban hành 
quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Thủ tướng Chính phủ cũng 
ban hành Chỉ thị số  18/1999/CT'TTg ngày 1/7/1999 về một số  
biện pháp đẩy mạnh công việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn 
vào nãm 2000. Năm 2003 Quốc hội ta đã ban hành Luật Đất đai 
mới và sau đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Chỉ thị số  
5/2004/TTg hướng dẫn triển khai luật.

Trên cơ sở các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, hiện nay một số  địa phương đã chủ động giải quyết các 
thủ tục theo thẩm quyền được giao để tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân xin giấy phép xây dựng.

ơ  Trung ương gần đây, các cơ quan chức năng cũng đã có  
nhiều vãn bản nhằm tháo gỡ các khó khãn trong lĩnh vực cấp 
giấy phép xây dựng.

II - THỦ TỤC H À N H  C H ÍN H  TR O N G  VIỆC X É T D U Y Ệ T  
VÀ PHÂN BỔ VỐ N N G Â N  SÁ CH

Thực tế đans cho thấy, vấn đề vốn còn nhiều phức íạp. Cấp 
vốn ngân sách liên quan đến chức năne, thẩm quyền của nhiều 
cấp, nhiều ngành.
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Sau khi có Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, việc làm đầu 
tiên có ý nghĩa quan trọng về mặt thủ tục hành chính là Chính 
phủ đã quyết định chuyến chức năng cấp phát vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản và cho vav ưu đãi với các dự án, mục tiêu kinh tế từ 
Ngân hàng đầu tư phát triển sang Bộ Tài chính, Chính phủ cũng 
đã sửa đổi điều kiện ghi kế hoạch và ghi vốn các công trình đầu 
tư xây dựng cơ  bản để đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực này.

Trước đây, khi Uỷ ban kế hoạch nhà nước chưa sáp nhập 
vào Bộ K ế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã quy định việc xét 
cấp vốn ngân sách nhà nước như sau:

Trên cơ sở ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông 
qua, Bộ Tài chính phối hợp với UBKHNN và các Bộ, ngành liên 
quan phân bố ngân sách. Cụ thể:

Bộ Tài chính phối hợp với UBKHNN để phân bổ chi ngân 
sách Trung ương về xây dựng cơ bản. UBKHNN chủ trì phối hợp 
với Bộ Tài chính phân bổ cho các ngành, địa phương. Về ngân 
sách địa phương, Bộ Tài chính chủ trì tham khảo ý kiến của các 
Bộ chuyên ngành để phân bổ chi từng khoản cho các tỉnh, thành 
phố và được tính toán theo các nguyên tắc sau đây:

- Các khoản chi tính theo định mức: giáo dục - đào tạo, y 
tế ... được xác định cãn cứ định mức đã được quy định và đối 
tượng quy định.

Ví dụ: Khoản chi cho giáo dục được xác định căn cứ vào 
các cơ sở sau:

+ Định mức chi tính bình quân trên đầu dân đã được quy 
định theo vùng (tỉnh đồng bằng, trung du, miền núi).

+ Dân số được cơ quan có thẩm quyền xác định.

- Về các khoản chi không có định mức như chi vốn lưu 
động, chi sự nghiệp kinh tế được xác định căn cứ vào đối tượng 
chi đã được quy định. Ví dụ:
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+ Chi vốn lưu động căn cứ số vốn đăng ký của doanh 
nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

+ Chi sự nghiệp kinh tế theo kilomét đường do tỉnh quản lý, 
hoặc theo các nhiệm vụ vẻ khuyến nôna, khuyến lâm. khuyến 
ngư, thăm dò, khảo sá t...

- Về các khoản chi theo chế độ, Chính phủ quy định theo 
mức chi mà đối tượng được hưởng.

- Về các chương trình mục tiêu quốc gia do các bộ, ngành 
chủ quản quản lý chủ trì là Bộ Tài chính và UBKH NN phối hợp 
tham gia phân bố cho các bộ, địa phương.

Kết quả phân bổ ngân sách nhà nước chi tiết cho các ngành, 
các địa phương, sau khi đã được Bộ Tài chính, UBKHNN và các 
bộ có liên quan thống nhất, sẽ được trình lên Chính phủ, Quốc 
hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét.

Khi có  ý kiến quyết định của các cơ  quan nói trên, Chính 
phủ ra quyết định kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước chính 
thức cho các bộ và uỷ quyền UBKHNN và Bộ Tài chính giao kế 
hoạch chính thức cho các cơ  quan thuộc Chính phủ, các hội đoàn 
thể và các tỉnh, thành phố.

Về thủ tục cấp bổ sung nçân sách Trung ương cho ngân 
sách địa phương theo kế hoạch được duyệt. Chính phủ quy định 
như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch bổ sung ngân sách của Trung ương 
cho một số  tỉnh đã được Chính phủ giao, Bộ Tài chính dự kiến 
cãn cứ vào kế hoạch thu chi hàns quý cho từns địa phương, kế  
hoạch bổ sung ngân sách cho từng tỉnh theo quý (có chia ra hàng 
thán«) và thông báo cho các địa phương từ cuối quý trước để địa 
phươns chủ động điều hành ngân sách.

- Càn cứ vào kế hoạch bổ sung hàns quý (có chia ra hàn2 
tháng) đã thông báo cho địa phương, Bộ Tài chính sẽ làm thủ tục 
cấp phát cho các địa phương.
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v ề  bổ sung noân sách ngoài kế hoạch, thực hiện theo chỉ thị 
sô 132-TTg ngày 27-3-1993 của Thủ tướng Chính phú. Các bộ, 
ngành địa phương trực thuộc Trung ươriíi, khi phát sinh nhu cầu 
đột xuất nsoài kế hoạch, ^ửi văn bản để nshị bổ sung ngân sách 
tới Bộ Tài chính đồng thời gửi UBKHNN. Sau khi tham khảo ý 
kiến của ƯBKHNN và các bộ có ỉiên quan, Bộ Tài chính sẽ trình 
Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý với nhu cầu từ 500 triệu 
đồns trở lên. Đối với những khoản chi đột xuất, cấp bách như 
cứu đói, xử lý thiên tai, bão lụt... dưới 500 triệu đồng, Bộ Tài 
chính trao đổi thống nhất với UBKHNN trước khi xem xét xử lý, 
sau đó báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 1994 đã có cải tiến để địa phương bớt đề nghị Trung 
ương xử lý các khoản chi không lớn. Bộ Tài chính đã trình Chính 
phủ và Quốc hội cho phép bố trí một khoản dự phòng cho ngân 
sách từng địa phương để khi có yêu cầu chi đột xuất địa phương 
chủ độno xử lý tại chỗ. Chỉ khi có  nhiệm vụ đột xuất lớn vượt khả 
năng của địa phương mới đề nghị Trung ương giải quyết. Vì vậy 
một sô năm gần đây, các địa phương xử lý chi ngoài kế hoạch rất ít.

Điều đó cho thấy quy định đã được cải tiến nhiều.

Tuy nhiên, qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực xây dựng và phân bổ ngân sách nhà nước vẫn còn tồn 
tại một số  vấn đề cơ bản. Cụ thể là:

- Cáe bộ, ngành, địa phương triển khai các quyết định, chỉ 
thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây 
dụng kế hoạch ngân sách hàng năm chưa triệt để. chưa đạt yêu 
cầu đề ra. Vẫn còn tình trạns; làm không đún° thời hạn và thủ 
tục quy định.

- Việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế tài chính nãm 
trước, chuẩn bị hồ sơ kinh tế tài chính để thuyết minh ngân sách 
năm sau con so' sài. số liệu chua chính xác, do đó đã sâv khó khăn 
cho công tác xây dụriíi. tống họp và phân bố naân sách nhà nước.
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Đ iều-lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành theo Nghị định số  
385/HĐBT ngày 7-11-1990. Theo Điểu lệ mới. cách quản lý vốn 
theo cơ chế cũ trước đây được thay đổi. Trước đây, công việc 
này được giao cho Ngân hàng đầu tư phát triển, Sở Tài chính, 
Kho bạc Nhà nước, nay được giao cho các cơ quan thuộc hệ 
thôno do Tổng cục đầu tư phát triển quản ỉý. Như vậy, việc quản 
lý n°ân sách từ nhiều đầu mối đã tập trung vào một đầu mối để 
tập trung quản lý vốn.

Trong quá trình hoạt động của mình, các cơ quan thuộc hệ 
thống của Tổng cục đầu tư quản lý đã cải tiến thủ tục, cải tiến 
các loại chứng từ cấp vốn, thanh toán vốn đối với chủ đầu tư. 
Thống nhất với các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư về quy trình 
và thủ tục thông báo, phê duyệt kế hoạch nhà nưốc hàng năm đối 
với chỏ đầu tư; Thông báo hạn mức cấp vốn đầu tư hàng quý cho 
từng dự án theo đúng khả năng thực hiện tiến độ đụng quy 
hoạch.

Nhờ những cải tiến như vậy và nhờ áp dụng một số  quy 
định mới, việc cấp vốn đầu tư ngân sách thời gian qua đã có 
nhiều tiến bộ đáng kể, mặc dù vẫn chưa hết khó khãn.

Có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý trong 
việc cấp vốn ngân sách là Luật Ngân sách nhà nước được Quốc 
hội thông qua trong kỳ họp tháng 11/1996. Đây là luật đầu tiên 
của nước ta về lĩnh vực ngân sách.

Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/1997. Đ ể thực hiện 
Luật này. các cơ quan, các ngành đều xây dựng dự toán ngân 
sách nhà nước theo phương thức và khuôn khổ pháp lý mới thay 
cho kế hoạch thu chi ngân sách hàng nãm theo cơ chế cũ.

Theo Luật Ngân sách, việc thu chi sẽ đuực thực hiện theo 
dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuấn. Vốn 
xâv dựng cơ bản của Nhà nước sẽ được tập trunç vào một đầu 
mối nhằm làm cho việc sử đụng vốn được tiết kiệm và hiệu quả.
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Đây chính là nhưng chuyển biến quan trọng về cơ sở pháp lý để 
cải tiến thủ tục cấp vốn ngân sách trong thời kỳ mới.

Đến nay thủ tục xét duyệt và cấp ngân sách đã thay đổi 
nhiều. Nhiều quy định cũ đã lạc hậu đểu được bãi bỏ. Tuv vậy, 
đây vẫn là vấn đề còn nhiều bức xúc.

III - THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC ĐẦU TƯ 
NƯ ỚC N G O À I TẠ I V IỆ T  NA M

Đây có thể nói là lĩnh vực được quan tâm rất sớm và cũng 
được chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ. Ngay sau khi có 
Nghị định 38/CP, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã 
trực tiếp làm việc với các ngành có liên quan để nghiên cứu tạo 
một cơ chế gọi vốn đầu tư nước nooài thuận lợi cho nước ta như 
ờ các nước láng giềng đã làm.

Cần nói rằng, từ khi chúng ta ban hành Luật Đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam (1987) đến nay, Luật này đã có một số  lần 
sửa đổi, bổ sung ở các mức độ khác nhau nhằm hoàn thiện cơ  sở 
pháp lý cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. Trên 
tinh thần của các bộ luật đầu tư đã được sửa đổi, hoạt động đầu 
tư nước ngoài vào nước ta không ngừng gia tăng. Theo thống kê 
chưa đầy đủ, đã có trên 14.000 dự án đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam dưới tất cả các loại hình (hợp đồng, liên doanh, BOT và đầu 
tư 100% vốn nước ngoài) với tổn? số  vốn gần 20 tỷ USD. Tuy 
vậy, vấn đề thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động 
đầu tư nước ngoài vẫn còn có nhiều vấn đề cần quan tâm.

Sau khi có Nghị quyết 38/CP. u ỷ  ban Nhà nước về hợp tác 
và đầu tư - sau nàv là Bộ K ế hoạch và Đầu tư đã có những bước 
chuyển khá quan trọng tiong việc cải cách các thủ tục của việc 
thẩm định và thực hiện các dự án đầu tư. Quy chế hình thành
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thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã được ban 
hành kèm theo Nghị quyết 191/CP nqày 28/12/1994 của Chính phủ.

Bản quy c h ế  này sồm  bốn chương và 21 điểu.

Ch ươn 2; I gồm  4 điều quy định nhũng vấn đề chung về hình 
thành các dự  án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chương II gồm 5 điều quy định cụ thể các vấn đề liên quan 
đến việc thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những vấn 
đề như các quy định về các loại văn bản cần có, thời gian cần 
thiết để tiến hành thẩm định các dự án đầu tư, nội dung các vấn 
đề cần thẩm định và các cấp thẩm định đã được quv định cụ thể 
hơn nhiều so với trước.

Chương III gồm  10 điều liên quan đến các vấn đề tổ chức 
thực hiện các dự án  đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Cụ thể là các 
vấn đề liên quan đến nội dung thẩm định thiết k ế  dự án đầu tư; 
các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu thiết bị, m áy móc; các 
quy định về quyền tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Chương IV eổm  2 điểu quy định một số  vấn để về xử phạt 
vi phạm các quy  đ ịnh của quy chế.

Có thể nói việc ban hành Quv chế  nói trên với những quy 
định cụ thể về nội dung của việc cấp giấy phép đã tạo cho các 
nhà đầu ìư có nhiều cơ hội dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với 
danh mục dự án đầu tư đã công bố. Đồng thời, nhờ đơn giản hóa 
việc phân nhóm các dự án đầu tư và quy định cụ thể các cấp 
khác nhau tham gia việc thẩm định nên đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động đầu tư được tiến hành nhanh hơn.

Để bảo đảm  việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường và thẩm 
đinh các dự án đầu tư có liên quan đến môi trường, điều mà các 
nhà đầu tư nước ngoài trước đày 'thườnạ gặp khó khan, Bộ Khoa 
học CÔI12 nghệ và Môi trườnẹ đã ban hành Thòng tư sô 715/iMTg



ngàv 3/4/1995 hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho những dự án 
có liên quan đến thẩm định tác độna về môi trường. Các Bộ Tài 
chính, Thương mại cũng đã có thông tư hướng dẫn Nghị định 
19L/CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng căn cứ vào Nghị định 191/CP và các văn bản 
pháp luật nhà nước có liên quan đã ban hành Thông tư hướng 
dẫn việc quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp 
từ nước ngoài. Quy định này bao gồm các vấn đề liên quan đến 
việc chọn địa đ iểm  xây dựng công trình; thẩm  định xây dựng; 
thiết kế  công trình; thẩm  định thiết k ế  và việc cấp giấy phép xâv 
dựng; xây dựng và quản lý chất lượng xây dựng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong lĩnh vực đầu tư nước 
ngoài, các thủ tục hành chính sau Nghị quyết 38/CP đã  được đề 
ra và cải tiến theo một yêu cầu mới, cụ thể hơn, rộng hơn, và sâu 
hơn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Việc cải tiến được 
đặt ra ờ cả ba công đoạn: chuẩn bị dự án, thẩm định dự án, cấp 
giấy phép đầu tư và thực hiện dự án.

Hiện nay, để một dự án nước ngoài đi vào hoạt động, cần 
phải tiến hành một sô công đoạn như sau:

- Bước 1: Tìm đối tác: Chủ đầu tư phải thông qua các cơ 
quan quản lý khác nhau là Bộ K ế  hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý 
ngành, u ỷ  ban nhân dân tỉnh có dự án hoặc hạng mục công trình 
kêu gọi đầu tư, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính để xác định 
đối tác đầu tư thích đáng. Đây là một bước thường gây chán nản 
cho các nhà đầu tư. Trong môi trường được coi là rất cời mớ, 
nhưng thực tế  việc tiếp xúc để tìm đối tác đã từng làm mất của 
các nhà đầu tư khá nhiều thời gian và có khi làm mất cả cơ hội 
đầu tư. Đê khắc phục tình trạng đó, hiện nay, một sô ngành và 
địa phương đã chủ động hơn tron í  việc kêu gọi dự án đầu tư 
nước ngoài, đã tìm cách tạo nhiều cơ hội tốt cho các nhà đầu tư 
nước ngoài tìm đối tác.
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- Bước 2: V iệc lập hồ sơ dự án hay hạng mục công trình xin 
phép đầu tư.

Theo quy định vẫn còn hiệu lực, hồ sơ bước này cần 4 loại 
s i ay tờ  với nhiều hạn° mục, danh mục phải làm. Hồ sơ phải lập 
thành 8 - 10 bộ gửi cho các cơ  quan liên quan. Sau Nghị quyết 
38/CP, khâu chuẩn bị hồ sơ cho dự án đã được đơn giản hóa hơn 
về m ẫu m ã các loại giấy tờ và có định hướng rõ ràng.

- Bước 3: Thẩm  định hồ sơ, phê duyệt và cho phép các dự án 
hoạt động. Đ ây là khâu quan trọng nhất và thường chiếm  mất 
nhiều thời gian nhất.

N hằm  làm cho khâu này được tiến hành thuận lợi hơn, 
nhiều ngành, nhiều địa phương chủ trương áp dụng nguyên tắc 
bỏ bớt “cửa” , tiến tới “một cửa” khi phê duyệt và cho phép. Tiên 
phong trong vấn đề này là thành phố H ồ C hí M inh đã ban hành 
quy chế, theo đó có một đầu mối tiếp nhận hồ sơ đã được tổ 
chức. H ồ sơ sẽ do đầu mối này nghiên cứu, xem xét và tổng hợp 
ý kiến của các ngành để trình lên Uỷ ban Nhân dân thành phố 
xét duyệt.

U ỷ ban N hân dân thành phố H ồ Chí M inh, trong quá trình 
triển khai chủ trương của m ình, cũng đã quy định các điều kiện 
để đảm  bảo cho cơ chế  đầu tư “m ột cửa” có khả năng vận hành 
thuận lợi. Về nguyên tắc, các quy định về thẩm  định hồ sơ đầu tư 
nước ngoài, trình  tự xét duyệt, các giấy tờ  độ trình, thủ tục cấp 
đất, thẩm  định thiết kế  xây dựng cũng như các trình tự về hành 
chính khác đều hướng tới mục tiêu chung là đảm  bảo cho việc 
gọi vốn đầu tư  nước ngoài nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Ớ nhiều địa phươnạ khác, bước thẩm  định và phê duyệt dự 
án cũng đã có sự cải tiến đán° kể và tiến bộ hơn nhiểu so với 
trước Nghị quyết 38/CP. Có thể kể đến một số thành phó lớn mà 
kết quả của bước này rất rõ rệt ngoài thành phô Hồ Chí M inh, là 
Hà Nội, Hải Phòng và một sô tỉnh khác.
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Đến nay, nhìn  m ột cách  tổng  q u an , đã có  thể  di đến 
một nhận xét chung  là ch ú n g  ta thực sự  đã  có  q uyết tâm  
tháo gỡ ách tắc ở bước này  trong  h oạ t động  hợp tác đầu tư 
nước ngoài ở V iệt N am .

Tuy nhiên, ở bước thẩm  định hiện nay vẫn còn một số tồn 
tại cần phải lưu ý giải quyết để làm cho hoạt động đầu tư tốt hơn. 
Có một thực tế  là đa số  các doanh nơhiệp nhà nước Việt Nam 
liên doanh với các đối tác nước ngoài trong việc đầu tư hoạt 
động sản xuất kinh doanh, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đã 
tỏ ra quá dễ dàng về những điều  kiện m à đối tác đưa ra. Kinh 
n°hiệm của chủ các doanh nghiệp nhà nước V iệt N am  hiện còn 
rất hạn chế và thiếu thông tin. Chính vì vậy, thẩm  định của Nhà 
nước Việt Nam  với sự có m ặt của m ột số chuyên gia các bộ, 
nçành khác cần tãng cường thêm  để phát hiện các vấn đề mà 
chính các doanh nghiệp không tự m ình phát hiện ra được.

Ngoài ra, vẫn phải làm  thế  nào để bước thẩm  định dự án 
được tiến hành thuận lợi. Trước tháng 10/1995, U ỷ ban nhà nước 
về hợp tác và đầu tư được giao trách nhiệm  quan hộ với các 
ngành liên quan khi thẩm  định dự án để các nhà đầu tư khỏi 
“chạy” đi nhiều cửa. Thời gian hoàn thành các thủ tục cũng được 
quy định cho từng cấp, từng ngành cụ thể và yêu cầu phải thực 
hiện đúng. Cụ thể: thẩm  định dự án nhóm  A tối đa sau không 
quá hai tháng, nhóm  B không quá m ột tháng rưỡi, các cơ  quan 
chức nãns phải trả lời có được cấp giấy phép hay không. Hội 
đồns thẩm định nhà nước thẩm  định toàn bộ dự án. Đ ịa phương 
khỏna phải làm. Thời gian gần đây, nhiều thủ tục vỏ lý đã được 
bãi bỏ. Ví dụ: việc thẩm  định dự án không phải qua hai lần: địa 
phưona rồi Trung ương, lại quay về địa phương. Số cơ quan tham 
gia thẩm định dự án cũng được lû t b ó t...

- Bước 4: Triển khai thực hiện dự án đầu tư. Đ ây cũng là 
bước chiếm khá nhiều thời gian. Trước đâv đã có các dụ' án tuy
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đã được thẩm định, phê duyệt và cấp siấy  phép nhưng không đi 
vào triển khai được vì thủ tục này đòi hỏi khá nhiều thời gian. 
Tất nhiên, có những loại thủ tục m ang tính chất bắt buộc, nhưng 
có nhữna loại thủ tục do trước đây không quy định cụ thể nên 
không triển khai được. V í dụ: X í nghiệp đầu tư 100% vốn nước 
ngoài được cấp địa điểm  để xây dựng xí nghiệp. V ấn đề mà cơ 
quan thẩm  định phê duyệt đề ra là chủ đầu tư phải tự làm các thủ 
tục cần thiết để đền bù giải phóng m ặt bằng. Trong điều kiện cụ 
thể của Việt Nam  hiện nay, thủ tục đền bù chưa có một cơ sở 
pháp lý thống nhất để thực hiện , m à theo nguyên tắc thoả thuận. 
Đ ây là một khó khăn thực tế. N gay N hà nước V iệt Nam  với nhân 
dân có khi cũng m ất hàn s năm  m à không giải quyết được vì 
động chạm  đến quyền công dân.

Trong môi trườn? phải cạnh tranh, để thu hút đầu tư nước 
nạoài vào nước mình, các quốc gia trong khu vực ASEAN nói riêng 
và thế siới nói chung, việc hoàn thiện, công bố công khai, và tạo 
điều kiện thuận tiện để các thủ tục đầu tư được giải quyết nhanh có 
một ý nghĩa hết sức quan trọng. Làm  như vậy khôn« chỉ nhảm để 
thu hút vốn đầu tư, mà còn góp phần hạn chế được những tác động 
xấu của đầu tư nước ngoài vào sản xuất trong nước.

Cần nhấn m ạnh rằng, h iện  nay đầu tư nước ngoài là một vấn 
đề đang được quan tâm trong tất cả các quốc gia. Đáy cũna là 
m ột trong những điều kiện để g iúp chúng ta đi nhanh trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một mặt chúne ta 
cần chặt chẽ trong quản lý các hoạt động đầu tư và khôns buông 
lỏng quản Iv như đã có ỉúc chúng ta mắc phải; nhưng mặt khác, 
không thể nêu ra các quy định, quy tắc phiền hà, không đúng 
thông lệ quốc tế. cản trỏ' việc thu hút vốn đầu tư nước naoài. Đó 
chính là mục tiêu cùa cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần 
Nghị quvết 38/CP và đã-¿được thể hiện rõ nét qua một số nãm 
thực hiện trong lĩnh vực hợp tác và đầu tư nước n°oài.
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Sau m ột thời gian chưa dài thực h iện  các vãn ban đã đề 
ra. có thể nói rằng , nhờ cái tiến  k ịp  thời các thủ tục hành 
chính không th ích  hợp về hợp tác và đầu tư  nước ngoài m à 
nhiều bế tắc tro n s  việc triển  khai các dự  án  đầu  tư  nước n °o à i 
vào Việt N am  đã được khai th ô n s . N h iéu  khu  công ngh iệp  
mới ở cả 3 m iền  đất nước đã được công  khai xây dựng. T ính 
chung cả nước, năm  1996, tổng số vốn của  các dự  án được phê 
duyệt lên tới 9 tv  USD, cao hơn năm  1995 khoảng  gần 30% . 
Tính liêng  11 tháng  của năm  1996, Bộ K ế  hoạch  và Đ ầu tư đã 
cấp giấy phép cho  322 dự á n 1.

Đó là m ột con số đáng phấn khới. N hung quan trọng hơn là 
chất lượng các dự  án, là sự thuận lợi của việc triển khai dự án 
mới nhò thủ tục đã được cải tiến m ột bước đáng kể. N ăm  1996 
đã xuất hiện nhiều loại hình dự án trước đó chưa có như dự án 
khu đô thị mới Nam  Thăng Long (Hà N ội), C ity hope (TP Hồ 
Chí Minh), dự  án BOT (hợp đ ồ n s  xây dựng -  kinh doanh -  
chuyển giao) và BT (xây dựng -  chuyển giao), các cơ  sở hạ tầng 
như cảng Sao M ai, Bến Đình, nhiệt điện Phú D ũng, điện Q uảng 
Ninh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí M inh, v .v ...

Theo nhận xét của nhiều nhà đầu tư  thì trong 3 công đoạn 
liên quan đến m ột dự án là: vận động h ình thành dự án, thẩm  
định để cấp giấy phép và triển khai dự án, thì ở công đoạn thứ 
hai (thẩm định), thủ tục hành chính đã được cải th iện  rõ rệt. Ớ 
các công đoạn còn lại vẫn còn những vướng m ắc nhất định. 
Vướng mắc lớn nhất vẫn là thủ tục cấp đất và giấy phép xây 
dựng. Đây là vấn đề đang được nhiéu người quan tâm  và cần 
được tiếp tục giải quvết.

Sơ đồ dưới đây nhằm  mó tả các bước đi để h ình thành m ột 
dự án đầu tư nước nooài tại Việt Nam đã được cải tiến sau Nghị 
quyết 38/CP.

Theo Ráo M ũ m  dán  ní iày  2 3 /1 2 / 1 9 %
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Sơ đồ 3.2. Quá trinh hình thành một dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

56



Trẽn thực tế, cù n e  với việc thành  lập  Bộ K ế  hoạch  và Đầu 
tư và việc chuyển  đổi m ột số  chức năng  trước đây từ Uý ban 
nhà nước và hợp tác đầu  tư về m ột m ối, c ù n g  với các chức 
năng của Uỷ ban kế  hoạch  nhà nước, nh iều  thủ  tục đan a  dần 
dần được đơn giản hóa.

Đặc biệt là, tháng 11/1996, tại kỳ họp thứ X của Quốc hội 
khóa 9, Luật Đầu tư nước uy oài (mới) được thõng qua đã tạo ra 
cái mốc quan trọng sóp  phần đáng kể vào việc hoàn thiện các 
thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư  nước ngoài vào V iệt Nam.

So với Luật Đầu tư nước ngoài tại V iệt N am  được ban hành 
cách đây 9 năm  (29/12/1987) và các lần sửa đổi sau đó vào 
những năm 1990 & 1992, L uật Đ ầu  tư  nước ngoài m ới được 
thông qua và ban hành năm  1996 có nhiều điều  cởi m ở hơn, 
thông thoáns hơn.

Theo luật m ới, về m ặt nguyên tắc, bên nước ngoài có Ihế 
góp vốn bằng tiền V iệt Nam . Đ ồna  thời, L uật cũng đã thu hẹp 
những vấn đề cần thực hiện trên cơ  sở  có sự nhất trí giũa các 
thành viên trong hội đồna quản trị vì k inh nghiệm  cho  thấy, để 
đạt được nhất trí về một vấn để nào đó  thường m ất nhiều thời 
gian. Sự điều chỉnh nàv làm cho  luật m ới thông thoáng và 2ắn 
với tlìông lệ quốc tế  hơn m à vẫn bảo đảm  được lợi ích của các 
bên tham gia đầu tư cũ n s  như lợi ích của N hà nước V iệt Nam ,

Trong luật mới có m ột chươna 1'iêng (chương V) quv định 
về quản lv nhà nước đối với đầu tư nước ngoài. Chương này quy 
định cụ thể nội duna về quản lý nhà nước, về đầu tư nước IIsoài 
như: chức nãnẹ, nhiệm  vụ của Bộ K ế  hoạch và Đ ầu tư, của các 
bộ nsành. u ỷ  ban Nhân dân cấp tỉnh  (thành phố trực thuộc 
Trung ươns) irona việc quán lý nhà nước về đầu tư nước imoài. 
Đây là cơ  sỏ' quan tiọ n s  để cải tiến thú tục hành chính trong lĩnh 
vực đang nói đến nhằm aóp phần nâng cao hiệu quả của quan lv
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n h à  nước. Các thú lục vể 2Ìám định, nghiệm  thu, đấu thầu, báo 
cáo hành chính, chế độ kế to á n ,... đểu có những bổ sung rất có ý 
nçh îa  trong tình hình hiện nay.

Đ áng kê nhất là troiiH các bổ sung mới, xét về mặt thú tục 
hành chính, là việc Luật đã giao cho Chính phủ căn cứ vào quy 
hoạch, k ế  hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, cãn cứ vào lĩnh vực 
đầu tư, quy m ỏ, tính chất của dự án m à quyết định phân cấp giấy 
phép đầu tư cho u ỷ  ban N hân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung 
ương. N hờ có quy định này, m ột m ặt có thể phát huy được tính 
tích cực, chủ đ ộ n s  của các địa phương, m ặt khác có thể đơn giản 
hóa được thủ tục hành chính tron 2 lĩnh vực đầu tư  nước ngoài.

Luật m ới cũn° quy đ ịnh rút ngắn thời gian thẩm  định, cấp 
giấy phép đầu tư trong thời hạn 60 ngày. Ké từ khi nhận được hồ 
sơ hợp lệ, các co' quan nhà nước có thẩm  quyền có trách nhiệm  
°iả i quyết các thủ tục liên quan đến triển khai dự án trong thời 
hạn chậm  nhất là 30 noày. N ếu ch Ún 2 ta biết rằng trước đây có 
dự án m ất 2 - 3  nãm  chưa triển khai được, thì quy định thời hạn 
theo luật m ới là m ột bước tiến  rất quan trọn? cho việc thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài vào V iệt Nam.

Sau m ột thời gian thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài đã phát 
huy tác dụng của m ình trong đời sống và m ans lại nhiều hiệu 
quả. Tuy nhiên, m ột số  thủ tục hành chính liên quan đến việc 
triển khai đạo luật nàv vẫn còn nhiều bất cập so với nhu cầu thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực quan trọng của nền 
kinh tế  nước ta. Đ áno kể nhất là các thủ tục về vav và thanh toán 
vốn, về duyệt dự án đầu tư. V à để khắc phục những tồn tại đó, tại 
kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa X (6/2000), một số  điều khoản của 
luật trên đã được sửa đổi. Đây là m ột ví dụ nữa chứng tỏ sự 
quyết tâm  đổi mới thể chê điều hành của N hà nước ta trona thời 
kỳ mới.
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Trong giai đoạn từ  2001 - 2003, nhiều quy định về thu hút 
vốn đầu tư đirợc ban hành, nhờ  đó thủ tục đã đơn giản hơn nhiều. 
Nhiều địa phương siải quyết thủ tục đầu tư trong thời hạn chi từ 
1 tháns trớ lại. Đ ó là nhữna, tiến bộ rất đáníí kể so với trước đây.

IV - THÚ TỤC XUẤT, NHẬP KHAU

Hoạt động 2ắn liền  với các thủ tục xuất nhập khẩu của ta 
hiện nay có liên quan đến nhiều bộ, ngành. Bộ nào, ngành nào 
cũng có hàng hóa cần xuất khẩu và nhập khẩu. Đ ồng thời, Bộ 
Thương mại, Tống cục H ải quan, Bộ Tài chính là nơi quy định 
một hệ thốn« các thủ tục có liên  quan đến hoạt động xuất nhập 
khẩu. Trong tiến trình  cải cách, chúng ta đã cô gắng thống nhất 
việc hoạt độns quản lý  x uấ t nhập  khẩu . Có nhữníĩ đ iều  ch ỉnh , 
sửa đổi nhằm làm cho việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu được 
hoàn thiện. Đê tạo khung pháp lý chung, Quốc hội đã thông qua 
Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và 
đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài. Sau đó, ngày 31/7/1998 
Chính phủ đã ban hành N ?hị định số 57/1998/NĐ-CP quy định chi 
tiết thi hành luật trên. Bộ Thương mại cũng có nhiều văn bản hướng 
dẫn thi hành cụ thể có liên quan tới thủ tục hành chính trong hoạt 
động xuất nhập khẩu.

Điều được quan tâm  nhất để đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính trong hoạt động xuất nhập khẩu là phân định lại các chức 
năn? siũa các đơn vị: Bộ Thương m ại và Tổng cục Hải quan. Tù' 
trước đến nav. Bộ Thương m ại đảm  nhận cả việc cấp giấy phép 
kinh doanh xuất nhập khẩu. Cách phân công như vậv đã làm  cho 
việc kinh doanh xuất nhập khẩu (làm  đại lý m ua bán, sản xuất 
hàn« hóa xuất nhập khẩu) và việc quàn lý hoạt độns, xuất nhập 
khẩu có sự ehổna chéo. Tại Nghị định 38/CP n°àv  19/4/1994 vé 
việc quán lv nhà nước đôi với hoạt động xuất nhập kháu cúa

59



Chính phủ có quy định lại việc cấp giấy phép hoạt độne kinh 
doanh xuất nhập khẩu. Cần phải giao chức năn s quản lý hoạt 
động sản xuất kinh doanh cho Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc T runa ương.

Bộ Thương m ại đã rà soát lại những văn bản trước đây có 
íiên quan đến cơ  ch ế  xuất nhập khẩu và đưa ra những để nghị cụ 
thể nhằm  giảm  nhẹ các thủ tục đã có:

- Bỏ bớt các loại giấy tờ  trong hồ sơ xin phép (ví dụ: nếu đã 
có siấy  chứng nhận kinh doanh thì không cần xuất trình quyết 
đ ịnh thành lập doanh nghiệp).

- Bỏ bớt thủ tục phân bổ hạn ngạch xuất nhập khẩu cho một 
số  m ặt hàng m à số lượna xuất nhập khẩu hàng năm  không nhiều 
và thuộc loại hàng th ô n s  dụng (ví dụ: sắn lát xuất khẩu).

- v ể  việc giao k ế  hoạch xuất nhập khẩu các mặt hàng định 
hướng, trước đây các doanh nghiệp nếu có nhu cầu nhập khẩu 
các m ặt hàn° đã được định hướng theo danh mục thì phải gửi 
công văn cho Bộ Thương mại nêu nhu cầu phải có sự xác nhận 
của cơ  quan chủ quản. Nay khâu xác nhận bãi bỏ (các mặt hàng 
định hướng xuất khẩu là: xãng dầu, phân bón, thép, xi m ăng đen, 
vật liệu nổ, sợi vải, bao đay, giấy, nguyên phụ liệu sản xuất 
thuốc lá điếu, hàng điện tử dân dụng, xe hai bánh gắn m áy, linh 
kiện điện tử lắp ráp ôtô dưới 12 chỗ ngồi, đường ãn và sữa).

- Để thực hiện  đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho 
các doanh n°,hiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khấu, Chính 
phú đã ban hành Nơhị định 89/CP n sày  15/12/1995. Đây là một 
văn bản rất quan trọng đã eóp phần làm  đơn giản hóa, cụ thể hóa 
và phân định rõ ràng trách nhiệm  quản lý các hoạt độn« xuất 
khẩu của nước ta; phân đ ịnh quan hệ giữa việc cho phép xuất 
kháu và việc kiểm  tra. kiểm  soát xuất nhập khẩu hàng hóa ra vào 
nước ta. N«hị định. 89/CP đã giúp cho việc hình thành thủ tục. 
xuát nhập khẩu đơn 2Íản hơn, thuận lợi hơn.
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Theo nguyên tắc chính, 9 nhóm hàng thuộc diện quản lý của 
Nhà nước trong hoạt động xuất nhập kháu là phải có giấy phép:

- Hàng xuất nhập  khẩu quản lý theo hạn ngạch.

- Hàng tiêu dùng nhập khẩu theo k ế  hoạch.

- M áy m óc, thiết bị nhập khẩu bằns nguồn vốn ngân sách.

- Hàng của các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu 
tư nước nsoài tại V iệt Nam .

- Hàng phục vụ thăm  dò, khai thác dầu khí theo giấy phép 
liên doanh, đầu tư.

- Hàng hội chợ, triển lãm.

- Hàng gia công.

- Hàng xuất nhập khẩu cần điều hành để đảm  bảo cân đôi 
cung - cầu trong nước.

Chín nhóm hàng này được Chính phủ quy định và điều chỉnh 
sửa đổi để có sự phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế. Đây cũng là 
một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển mối quan hệ °iao lưu quốc tế.

N^oài 9 nhóm  hàng có quy  định cụ thể của Chính phủ, các 
nhóm hàng còn lại không  cần có giấv phép xuất nhập khẩu của 
Bộ Thương m ại.

Về giấy phép xuất khẩu, trước đây các doanh nghiệp  m uốn 
xuất khẩu bất cứ  m ặt hàng nào đều phái đến phòng giấy phép 
xuất khẩu của Bộ Thương mại xin phép chuyển. N hưng từ sau 
khi có Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, liên bộ Thương m ại và 
Tổng cục H ải quan  đã thống nhất bãi bỏ siấy  phép xuất khẩu 
cho nhiều m ặt hàng, trừ các m ặt hàna cấm , hàng có hạn ngạch, 
hàng theo k ế  hoạch định hướng và hàn s quán lý chuyên ngành. 
Chủ trương này làm  giảm  được nhiểu thủ tục hành ch ính  cho các 
doanh nghiệp và có  tác dụna khuyến khích m ạnh xuất khẩu.

Tuy nhiên, đ iều  này chưa làm được đôi với hàng hóa nhập 
kliẩu. Theo thủ tục hiện hành, các mặt hàng nhập khẩu đều phái 
có giấy phép chuvển.
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v ề  phần Tổn« cục Hải quan, để thực hiện chủ trương đơn 
2Íản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Tổng 
cục đã tổ chức rà soát lại các văn bản và nêu lên nhữns vướng 
mắc về thủ tục xuấl nhập khẩu để tìm biện pháp aiài quyết.

V ướng mắc đầu tiên là về các chính sách xuất nhập khẩu. 
Liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu là vấn đề hàng hóa được 
m iễn thuê và được xét miễn thuế xuất nhập khẩu cho các đối 
tượng liên doanh hợp tác đầu tư, cho công tác an ninh, quốc 
phòng, y tế, giáo dục ... được quy định trong các văn bản hiện 
hành còn quá rộng, có nhiều sơ hò trong quản lý. Nhiều quy 
đ ịnh còn chung chung hoặc thậm  chí đã lạc hậu cần thay đổi cho 
thích hợp với tình hình mới. V í dụ, quyết định cấm  nhập mọi 
loại hàng tiêu d ù n s đã qua sử dụng m ột lần, quy định tiêu chuẩn 
các d ạ n s  SKD, CHD (linh kiện tháo rời, linh kiện nguyên chiếc), 
hoặc là không thích hợp, hoặc không rõ ràng nên khó áp dụng.

X uất phát từ tình hình thực tế  theo chức năng của mình, 
Tổng cục Hải quan đã ban hành m ột số văn bản nhằm  sửa đổi 
các thủ tục không hợp lý từng gây nhiều phiền hà cho khách 
hàng và nhân dân nói chung. M ục tiêu chung là: “Tạo thông 
thoáng ở cửa khẩu, giảm bớt sự lặp đi lặp lại, chò' đợi của chú 
hàng, phát hiện nhanh chóns và xử lý kịp thời những hành vi vi 
phạm  luật lệ hải quan, buôn lậu, gian lận thương mại, chốn? thất 
thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước, chống tham  nhũng, giảm 
phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực nội bộ” 1.

T heo tinh thần nói trên, cơ quan này đã bãi bỏ việc cấp giấy 
phép xuất nhập khẩu phi mậu dịch với các trường hợp sau:

- H àna đã có  giấy phép của cơ quan quản lý chuyên nsànlì.

- H àna m ẫu, vật phẩm  quảng cáo, xuất nhập kháu.

1 T h e o  báo  c á o  Iiíỉàv 3 /4 /1 9 9 5 .  kết q u á  hước (tầu cái cách thu Uic hành chính cún 

Tóiiii cụ c  Hai  q uan .
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- Hành lý (xuất nhập kháu) vượt tiêu chuán m iền th u ế1.

Nhờ các biện pháp đó, tình hình xuất nhập khẩu đã được cải 
thiện một bước.

Về thời gian cấp 2Íấy phép. Tổng cục Hái quan quy  định 
rầnsu chậm nhất 2 n sày  kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan hải quan phải cấp giấy phép và trả lời cho chủ hàng. So 
sánh với trước kia, đây là m ột thời gian lý tưởng, thuận lợi cho 
cơ quan xin phép xuất nhập khẩu.

Để đảm  bảó cho việc cấp giấy phép thuận lợi, Tổng cục Hải 
quan cũng quy định cụ thể quy trình nghiệp vụ cấp giấy phép do 
Cục trưởng H ải quan tỉnh ký ban hành để thực hiện trong phạm  
vi đơn vị m ình. Trong quá trình giải quyết các yêu cầu thực tiễn , 
một số chính sách, ch ế  độ quản lý xuất nhập khấu đã được sửa 
đổi và công khai hóa. Đ ồng thời các cơ  quan thuộc ngành Hải 
quan cũng đã cải tiến m ột sô quy chế, quy trình theo hướng đơn 
giản hóa, tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa. V í dụ: thay đổi 
nhiều mẫu tờ khai hành lý với nội dung đơn giản hơn: thực hiện 
phân luồng “cửa xanh” , “cửa đỏ” ở ga nhập sân bay quốc tế  Tân 
Sơn Nhất và Nội Bài, V.Y...

Ngành Hải quan cũng đã gắn việc cái cách thủ tục hành 
chính với công tác thanh tra, xử lý tích cực nội bộ, giảm  phiền 
hà, sách nhiễu, với việc xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, 
vữnơ mạnh. Đ ây thực sự là cái gốc của vấn đề bảo đảm  rằng, thủ 
tục hành chính được đổi m ới sẽ có thể phát huy được hiệu quả.

Như vậy, có thể khẳng định rằns, việc cải tiến thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sau N shỊ quyết 38/CP đã có 
một sự tiến bộ rõ lệt. Nhân dân ta và các cơ quan trong nước 
cũng như khách quốc tế  đã có nhiều đánh 2Íá tốt vể vấn đề này.

Để tăng cườna hiệu lực quản lv nhà nước về hái quan. 
Chính phủ đã ban hành nghị định 16/CP niùiv 20/3/1996 về việc

Xcm thõng  báo  số  0 7 -T V I-X N K  ngiiỵ 22/6/1 9 9 4  CIKÌ I on g  cục Hái quan .
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xử lv vi phạm  hành chính các vấn đề liên quan đến thủ tục hải 
quan. K hông chỉ các cá nhân tham gia xuất nhập khẩu bị xử phạt 
nếu vi phạm , m à nhữna người làm công tác quản lý nhà nước về 
hải quan cũng ch ịu  các hình thức xử phạt nếu bị vi phạm.

Đăng ký 

tờ khai

Kiểm
hóa

Thu

thuế

- Duyệt thuế.

- Viết biên lai thu thuế.

- Phúc tập hổ sơ.

- Lãnh đạo quyết định giải phóng mặt bằng.

- Vào sổ theo dõi.

- Đóng dấu đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Kết thúc 

thủ tục

Tiếp nhận bộ hồ sơ:
- Vận đơn hàng hóa.

- Giấy phép hoặc vãn bản chấp thuận của chuyên ngành.

- Kiểm tra bộ hổ sơ.

- Đóng dấu tiếp nhận tờ khai.
; *

- Cho hàng hóa xuất kho hoặc tiếp nhận hàng để kiểm hóa.
- Ghi kết quả kiểm hóa vào tờ khai.

- Áp mã.
_  ___  _____ ____ z  ị  ZZZ I  =z =z
- Kiểm tra lại áp mã.
- Tính thuế.

Sơ đố 3.3. Sơ đố khối thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch
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Hiện nay, còn m ột thù tục cần phải xem  xét khi tiến hành 
các hoạt độns xuất nhập khẩu đối với các nhóm  hàns hóa thuộc 
quy định của Nghị định 89/CP là vai trò của các bộ, ngành (7 
loại bộ, ngành) có liên quan. Đ ây là m ột vấn đề cần quan tâm để 
đảm bảo vừa quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đơn 
giản thủ tục.

Việc cải tiến cách thức tiến hành làm thủ tục hải quan đã 
góp phần giảm thời gian ứ đọng của hàng hóa tại các cửa khẩu. 
Tổng cục Hải quan đã  xây dựng sơ  đồ khối của việc tiến hành 
thủ tục hải quan, tạo điều kiện cho các chủ hàng có liên quan 
nhanh chóns, cung cấp các loại giấy tờ  cần thiết. Theo quyết định 
số 127/TCHQ/GSQL, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu phi mậu dịch theo  sơ  đồ 3.3.

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phi m ậu dịch, các thủ tục 
hải quan cũng đã được biên soạn, hoàn chỉnh nhằm  tạo điểu kiện 
nhanh chóng cho chủ hàng làm  thủ tục xuất nhập khẩu. Theo 
quyết định số  258/TCH Q /G SL ngày 16/12/1994, hải quan đã để 
ra 7 nguyên tắc rất cơ  bản nhằm  bảo đảm  việc làm thủ tục hải 
quan chặt chẽ, đúng chính sách, đúng pháp luật, nhanh chóna. 
thuận tiện, không phiền hà, tiêu cực. Q uyết định này quy định rõ 
5 bước với các nội du n s cụ thể về những vấn đề cần phải làm 
tiêu chuẩn cho những cán bộ hải quan và trách nhiệm  của các 
bên tham gia vào chu trình thủ tục hải quan. Các bước của chu 
trình hái quan được m ô tả như ở sơ đồ 3.4 sau:
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Sơ đố 3.4. Sơ đồ khối thủ tục hải quan hàng mậu dịch
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Vấn đề còn tồn tại hiện nay là cần làm thế  nào để khi thực 
hiện những thủ tục, quy định việc xuất nhập khẩu vừa đúng pháp 
luật, lại không gây hậu quả xấu cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Các thủ tục hành chính, thủ tục thanh toán, quyết toán 
xuất nhập khẩu phải được cụ thể hóa. Các nhà sản xuất, kinh 
doanh thường lợi dụng việc thiếu những thủ tục cụ thể để làm 
ăn... Ví dụ: các doanh nghiệp trong một thời gian khá dài vừa 
qua đã mở rộng việc m ua hàng theo phương thức trả chậm  làm  
cho nhiều hoạt động sản xuất trong nước bị động, lúng túng. 
Việc nhập khẩu sắt thép, xi m ăng của những đơn vị không đủ 
vốn ngoại tệ theo phương thức trả chậm  đã làm cho sản xuất xi 
mãng, sắt thép trong nước m ột thời kỳ đã gặp nhiều bế tắc cũng 
là một ví dụ có thể m inh họa cho nhận định trên. Thậm  chí cả xi 
măng mác giả cũng được “ bao” để nhập vào V iệt Nam .

Thực tế  cho thấy, đến nay vẫn còn nhiều thủ tục hải quan có 
từ trước Nghị quyết 38/C P chưa được cụ thê hóa và công khai 
hóa đầy đủ. V ẫn còn tình  trạng sách nhiễu, phiền hà với chủ 
hàng. Nhiều hoạt động vẫn còn chồng chéo. V ừa qua báo ch í đã 
nói nhiều đến thủ tục giải quyết lô hàns phế liệu sắt thép nhập từ 
nước nsoài vào V iệt N am  và nó cho thấy thú tục hành ch ính  cùa 
ta vẫn còn nhiều sơ hở. Thất thu thuế  còn lớn.

Có thể nói thêm  m ột tồn tại nữa là nhiều văn bản được ban 
hành còn chưa chuẩn  mực cũng đã gây khó khăn không nhỏ cho 
việc thực hiện thủ tục hải quan, ?ây ra nhũng phiền hà không 
đáns có. Dưới đây xin nêu m ột ví dụ m inh họa. Cũng cần nói 
thêm là nhữna phiền hà trong trường hợp được nói ở dưới đây 
không phải chỉ do  các thủ tục và vãn bản từ hải quan đưa ra còn 
thiếu cụ thể mà chú n a  cùng liên quan đến nhiều cơ quan. Sự việc 
đó như sau: cuối năm  1994, m ột sô doanh nghiệp như ELECO, 
LIXEHA. SERVICO, C E N TR IM EX ,... xin được nhập một cô-ta 
nhập kháu hàn« hóa và đã nhập về một đợt xe gắn máv dạng linh
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kiện CID, tức là dạng nguyên chiếc không lắp. Tại các cửa khẩu, 
khi làm thủ tục hải quan, các đọt xe đó đểu bị phạt đánh thuế như 
xe nhập nguyên chiếc, ngoài ra còn bị phạt vi phạm hành chính. 
Riêno các ló hàna của bốn doanh nghiệp có tên trên bị giữ lai toàn 
bộ 1060 linh kiện xe gắn máy và phải nộp 3,6 tỷ đồng.

Trước tình hình nói trên, các doanh nghiệp đã khiếu nại lên 
cơ quan  chức năng, để nghị can thiệp giải quyết. Các đơn khiếu 
nại đều có  đầy đủ các chứng cứ kèm  theo như cô-ta, ơjấy phép 
và các giấy tờ  khai thủ tục kiểm  tra hàng hóa tại cửa khẩu. Ngoài 
ra các doanh nghiệp còn trình giấy chứns, nhân xuất xứ hànç do 
phòng Thương mại công nghiệp nước sản xuất cung cấp để 
chứng m inh hàng được phép xuất khẩu, đủ tiêu chuẩn do phía 
V iệt N am  yêu cầu là loại xe m áy chưa lắp thành xe (CKD).

Tuy nhiên, m ọi đơn khiếu nại đều không được giải quyết. 
Trả lời việc này, hải quan Hà Nội đã dẫn ra văn bản làm cơ sở là 
“T hông báo giao nhập linh kiện xe gắn máy đợt 2 nãm 1994” 
của Bộ Thương mại gửi các doanh nghiệp, trong đó ghi rằng 
(điếm  1.3): “không được nhập khẩu linh kiện được tháo rời từ xe 
hai bánh nsuvên  chiếc ở nước ngoài. Nếu doanh nshiệp  nào cố 
tình  vi phạm , tuv theo mức độ, Bộ Thương mại sẽ có hình thức 
xử lý thích hợp” . Khi được đề nghị giải thích văn bản nói trên, 
Bộ Thương m ại, tron2 một văn bản trả lời phóng viên Báo Nhân 
dân đã nói rằng, vãn bản đó chỉ có ý neliĩa nhắc nhớ các doanh 
nghiệp. Và vì thấy chưa đủ cơ sở pháp lý, nên trong các thông 
báo sau đó, Bộ Thương mại đã bỏ quy định trên.

Đê làm  sáng tó tính chất của đợt xe oắn máy đã nói ở trên, 
hài quan cửa khẩu đã yêu cầu hai cơ quan giám định lại lô hàn° 
Côn« ty 2Ìám định hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (Vina 
Control) thì khẳng định đó là hàng thuộc loại linh kiện xe máy 
nguyên chiếc xuất khẩu (CKD) chưa lắp thành xe. Nhưna theo
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Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì đây là xe đã lắp thành 
chiếc được tháo rời ra.

Do văn bản giám  định của hai cơ  qưan trên cùng m ột lô 
hàng trái ngược nhau về nhận định tính chất lô hàng, vấn để trở  
nên phức tạp. Cho dù, theo quy  định của Nhà nước và theo thông 
lệ quốc tế  thì giấy chúng nhận giám  định của V ina Control được 
xem là cãn cứ hợp lệ khi xem  xét các khiếu nại về xuất nhập  
khẩu hàng hóa, nhưng hải quan khôn? thừa nhận kết quả đó. Cần 
có một cơ quan trọng tài để phán xử kết quả giám  định cụ thể.

Trước tình hình đó, các cơ  quan  có liên quan đã tìm  đến m ột 
vãn bản pháp lý khác để làm  chõ dựa phân xử là Q uyết định 
89/TĐC-QĐ ngày 12/6/1992 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng quy định về dạng CK D  có 127 chi tiết, xe gắn m áy 
nam có 13 chi tiết.

Để giải quyết vấn đề đặt ra, tháng 2/1995, Văn phòng C hính 
phủ có công văn số  533/K T H  giao cho Bộ Thương m ại căn cứ 
vào quy định hiện hành về loại linh kiện xe gắn m áy dạng C K D  
để bàn với các cơ  quan thực hiện việc đánh giá các lô hàng, làm  
cơ sở xử lý khiếu nại của các doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến trên, Bộ Thương mại đã họp với Bộ Tài 
chính, Bộ K hoa học công nghệ m ôi trường, Tổng cục Hải quan. 
Bộ Thương mại đã ra m ột công vãn đề nghị thống nhất cách  giải 
quyết. Đó là công văn số  376/TM X H K  ngày 25/3/1995, trong đó 
ghi rõ: “Nếu các doanh nghiệp nhập khẩu các chi tiết linh kiện 
đúng với quyết định 89/TĐ C -Q Đ  ngày 12/6/1992 thì đề nghị 
Tổng cục Hải quan cho nhận thủ tục để nhận hàng” .

Tuy nhiên văn bản đã không được trả lời. Đề nghị của Bộ 
Thương mại không được Tống cục Hải quan chấp nhận.

Ngày 13/5/1995, V ăn phòng Chính phủ lại có công vãn số  
2541/TTTH chỉ đạo giải quyết vụ khiếu nại và lần này không
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giao cho Bộ Thương m ại m à giao cho Bộ Tài chính đứng ra làm 
trung gian bàn bạc với các ngành thực hiện chủ trương của 
Chính phủ.

Sau khi bàn bạc với các ngành, Bộ Tài chính đã ra m ột văn 
bản nêu rõ nguyên tắc tính thuế, xử lý các lô hàng nhập khẩu 
linh kiện xe gắn m áy dạng CKD phải dựa vào Quyết định 
89/TĐ C -Q Đ  của Tổng cục T iêu chuẩn đo lường chất lượng. Văn 
bản của Bộ Tài chính còn nêu rõ nếu xử phạt sai, gây thiệt hại 
cho người nộp thuế  thì phải bồi thường cho người thiệt hại.

Tổng cục H ải quan, trong m ột công vãn trả lời (số 
1697/TCH Q-CSQ L) cho rằng Bộ Tài chính chỉ nêu nguyên tắc 
chung, còn vụ lô hàng của 4 doanh nghiệp bị giữ nói trên thì 
chưa có ý kiến cụ thể gì nên không thể giải quyết được.

Bộ Tài chính m ột lần nữa lại ra văn bản gửi Tổng cục Hải 
quan và đề nghị nên căn cứ  vào ý kiến của Bộ Tài chính tại công 
văn số  1796/TC-TCT và các quyết định hiện hành để xử lý đúng 
mức lô hàng linh kiện xe m áy của các doanh nghiệp đang bị hải 
quan giữ lại.

Trước tình hình như  vậy, Tổng cục Hải quan đã phát biểu 
quan điểm  cụ thể của m ình về lô hàng đang bị giữ lại trong một 
công văn gửi Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. G iữ  lô hàng đó là dựa vào vãn bản do Bộ Thương mại quy 
định tại thông báo giao nhập khẩu linh kiện xe máy.

2. D o văn bản kết luận của hai cơ quan giám  định lô hàng 
trái ngược nhau.

Vì hai lý do trên , hải quan thu thuế những xe còn nguyên 
chiếc và phạt là thoả đáng.

Ngày 20/9 /1995, V ăn phòna Chính phủ có công văn số 
526/K TTH  gửi các bộ, các ngành có liên quan đến vụ khiếu nại 
về nhập xe gắn m áy đang nói trên, thông báo ý kiến của Phó Thù
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tướng Phan Vãn Khải thay mặt Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính 
của Tổng cục Hải quan kiểm tra xem xét các trường hợp xử lý 
thuế nhập khẩu linh kiện xe gắn máy của các công ty nói trên, 
nếu nhập đúng loại CKD theo như quy định tại Quyết định số 
89/TCĐ-QĐ ngày 12/6/1992 của Tổng cục Đo lường chất lượng 
thì cho phép thoái lại phần thuế nhập khẩu đã nộp.

Ngày 10/10/1996, Bộ Tài chính có công văn số 268/TC-TCT 
gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xử lý các lô hàng đang giữ theo 
quyết định số 89/TĐC-QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng. Như vậy, qua một năm sự việc mới được giải quyết xong.

Trên đây là một ví dụ có thể xem là khá điển hình về cách 
thức và lề lối làm việc thiếu hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan. 
Thiệt hại do cách làm việc như vậy đối với nhà nước và đối với 
các doanh nghiệp đều rất lớn. Một điều đáng nói nữa là các 
trường hợp làm việc thiếu hợp tác giữa các cơ quan thường đều 
có nguồn gốc từ các văn bản quy định không rõ ràng do các cơ 
quan nhà nước ban hành theo chức năng chuyên môn của mình. 
Tuy đã khắc phục nhiều, nhưng đến nay vẫn còn có nhiều trường 
hợp xảy ra tương tự như ví dụ vừa nêu ở một số ngành và một số 
cơ quan.

Báo chí đã có nhiều dịp nói về vấn đề này'.

Từ nhiều ví dụ đã và chưa được công bố, có thể nói qua một 
sô năm thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, mặc dù đã có 
nhưng tiến bộ trong lĩnh vực này, chúng ta hiện vẫn thấy có 
nhiều tồn tại chưa được khắc phục, đặc biệt là với sự phát triển

1 Xem: "Bao giờ vĩ mô llióí làm khố vi mô” Báo Nhân dân này 30/12/1994: “Cuộc 

chiến văn bán kéo dài khỏng dán« có” Biío Nhân dàn ngày 24/10/1995: “Góp một 

liếng nói về soạn tháo vãn hán“ . Báo Nhân dân cuối tuần, ngàv 17/1 1/1996: “Quyếl 

định xử phạt hành chính Cóng ty diện úr Hà Nội nhìn từ nhiều phía". Tạp chí Pháp 

lý số i0/1/1996 V.V...
■



nhanh, chóng, đa dạng của nền kinh tế  thị trường, của quá trình 
m ở rộng đầu tư và tái đầu tư, quá trình tự do hóa m ậu dịch, khi 
V iệt N am  có quan hệ buôn bán với trên 100 nước trên thế  giới, 
trở  thành thành viên đầy đủ của ASEAN, thì những tồn tại trong 
lĩnh vực thủ  tục và pháp luật hải quan lại càng nổi lên, đòi hỏi 
phải g iải quyết kịp thời.

Đ áng kể nhất trong những tồn tại hiện có cần nêu lên là:

- M ột số  quy định về thẩm  quyền tố  tụng, thẩm  quyền ra 
các quyết đ ịnh  hành chính của hải quan còn thiếu rõ ràng, chưa 
thực sự  phù hợp với tính chất, đặc điểm  hoạt động m ang tính 
tổng hợp và tính đặc thù cũng như tập quán hoạt động m ang tính 
quốc tế  của hải quan. Đ iều đó, như thực tế  cho thấy đã gây nên 
trở  ngại không nhỏ đối với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm  
vụ của hải quan.

- Các quy định về chế độ hải quan đối vói các loại hình xuất 
nhập khẩu kinh doanh và không kinh doanh, đối với các đối tượng 
quản lý thuộc khu vực ưu đãi thuế quan, các hình thức gia công 
xuất khẩu, v.v... có nhiều trường hợp chưa đầy đủ. Hậu quả của 
điều đó đã gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, nhiều 
trường hợp gây thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để 
một số doanh nghiệp nợ thuế, chiếm  dụng vốn lâu dài. Không ít 
trường hợp gây ách tắc cho sản xuất trong nước.

- Q uan hệ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý nhà 
nước về hải quan còn chưa được xác định rõ ràng, làm  cho việc 
thực hiện các quy định về thủ tục hải quan nhiều khi bị chồng 
chéo, chậm  trề.

M ột vấn đề nữa cũng cần nói đến ỏ' đây, đó là về thị trường 
văn hóa phẩm  nhập ngoại ở nước ta vẫn còn thiếu sự quản lý của 
các cơ  quan nhà nước. Nhữna sán phẩm m ang danh văn hóa 
nhưng lại rất độc hại được nhập vào nước ta không có sự quản lý
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chặt chẽ và thốn? nhất đang là vấn đề gây nhiều nhức nhối cho 
xã hội. V iệc k inh doanh, nhập khẩu các loại hàne hóa đó đang bị 
buông lỏng. Chính vì vậy, thị trường này ỏ nước ta phức tạp hơn 
rất nhiều thị trườn? các nước khác trong khu vực. Sự buông lỏng 
quản lý thị trường văn hóa phẩm  nhập khẩu, việc thiếu m ột hộ 
thống pháp luật có hiệu lực để quản lý, thiếu m ột cơ  cấu tổ chức 
để hoạt động đã làm cho m ặt tiêu cực của văn hoá phẩm  nhập 
ngoại không lành m ạnh từ nước ngoài vào nước ta đang ngày 
càng tác động không tốt vào xã hội Việt Nam .

Cần nói rằng từ năm  1995, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định 87/CP về quản lv văn hóa phẩm . Đ ó là m ột căn cứ pháp lý 
quan trọng để quản lý đối tượng đang nói đến nhằm  tạo cơ sở lập 
lại trật tự kỷ cương cho thị trường văn hóa phẩm . Nhưng những 
vấn đề gắn liền với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu văn 
hóa phẩm về m ặt thẩm  quyền và thủ tục thì chưa được làm  rõ: 
loại gì được xuất, nhập ? Loại gì thuộc Bộ V ăn hóa thông tin 
quản lý ? K iểm  soát nó như thế  nào để vừa tránh  phiền hà, nhưng 
không để cho những loại văn hóa phẩm  m ang tính chất phản 
động và độc hại xâm  nhập vào nước ta ? Đ ây  không chỉ là thủ 
tục quy định của Bộ Văn hóa thông tin  m à của nhiều bộ, ngành, 
đặc biệt là các ngành nội vụ, hải quan.

Ví dụ như: thủ tục nhập, xuất các băng hình, đĩa từ. Chúng 
ta không thể không cho phép nhập công nghệ hiện đại để  sản 
xuất băng và đĩa từ. Nhưng đồng thời phải quy  đ ịnh cụ thể hình 
thức khai báo và chịu trách nhiệm  như th ế  nào để có thể quản lý 
được là vấn đề phải quan tâm  đúng mức. N ếu sai trái, vi phạm 
pháp luật thì cần có thủ tục xem xét và xử lý nhu' th ế  nào cho 

thích họp.

Nghị định 87/CP của Chính phủ đã quyết định khá cụ thể về 
quản lý văn hoá phẩm. Nhưng có thể nói, còn có nhiều vấn đề

73



chưa đủ cơ  sở để đảm bảo tính hiệu lực của việc thi hành Nghị 
định: ví dụ, không thể phân loại kinh doanh băng hình ngoài 
luồng theo số lượng (kinh doanh từ 1-20 băng có mức phạt khác 
với kinh doanh từ 21 đến 100 băng và trên 100 bãng). Cần nói 
rằng tác hại của các băng hình có nội dung độc hại không phải là 
ở chỗ kinh doanh nhiều hay ít m à cái chính là nó gây ảnh hưởng 
xấu cho xã hội, và do đó đều phải xử lý nghiêm  như nhau. Tất 
nhiên, đây là những vấn đề cần tiếp  tục cải tiến.

Tiếp tục cải tiến thủ tục hành  chính trong lĩnh vực hải quan, 
ngày 27/3/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
16/1999/N Đ -CP quy đ ịnh về thủ tục hải quan, giám  sát hải quan 
và lệ ph í hải quan. T iếp theo đó, các bộ, ngành liên quan cũng đã 
có Thông tư  hoặc T hông tư liên tịch để hướng dẫn thi hành Nghị 
định của Chính phủ. R iêng Tổng cục Hải quan đã có Thông tư số 
O l/1999/TT-TC H Q  ban hành ngày 10/5/1999 hướng dan thi 
hành N ghị định trong ngành m ình m ột cách cụ thể. Nhìn chung, 
mặc dù vẫn còn những tồn tại nhất định, thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hải quan đang được cải tiến 
không ngừng. N hiều địa phương đã có những chuyển biến rõ rệt. 
V í dụ như ở thành phố Hồ C hí M inh, sau cải cách thủ tục, theo 
báo cáo  của Hải quan thành phố, 95%  hàng hoá nhập khẩu đã 
được giải phóng khỏi cửa khẩu trong ngày. Trước năm  1998, các 
khâu giải quyết thủ tục nhập hàng không tập trung m ột nơi mà 
phân tán nhiều địa điểm : nộp tờ khai m ột nơi, kiểm  hoá lại ở nơi 
khác, sau đó lại đưa về ký duyệt giải phóng hàng. V ì vậy, các 
doanh nghiệp có hàng phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Nếu có sơ 
xuất về giây tờ thì càns  vất vả. Sau năm 1998, tình hình vừa nói 
đã được khắc phục. Ở nhiều đ ịa phươn? khác, Hải quan cũng có 
những tiến bộ trons khâu oiải quyết thủ tục xuất nhập khẩu.
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Thú tục hải quan là vấn đề nhạv cảm. Vì vậy, nhà nước ta 
đã có nhiều quy định mới nhằm cải tiến các thủ tục lạc hậu. Từ 
năm 20Ồ1 đến nay, xu hướng chung là thủ tục hải quan ngày 
càn° đơn giản, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tê.

V - THỦ TỤC XUẤT, NHẬP CẢNH, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

Sau khi có Nghị quyết 38/CP, phù hợp với các quy định 
hiện hành, Bộ Ngoại giao đã chú ý đơn giản hoá nhiều thủ tục 
trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thông tư số 163/NG-TT ngày 
25/5/1995 quy định nguyên tắc xuất nhập cảnh như sau:

1. Về xuất cảnh

Nếu một đoàn xin ra nước ngoài bình thường thì hồ sơ xin 
cấp hộ chiếu, thị thực cho cán bộ chỉ cần hai công văn sau:

- Công vãn gửi Bộ Ngoại giao, đồng gửi Bộ Nội vụ.

- Một đơn khai cấp hộ chiếu, thị thực được xác nhận, có dán 
ảnh kèm theo giấy mời của phía đối tác.

Một đoàn cấp cao hoặc đặc biệt, hồ sơ tối thiểu chỉ gồm hai 
văn bản nói trên và thêm một loại nữa là vãn bản đồng ý của 
Chính phủ, Quốc hội, Nhà nước, Ban Bí thư đối với người thuộc 
diện các cơ quan đó quản lý. Nếu đi đến những địa bàn phức tạp 
thì thay vì vãn bản đồng ý của cơ quan quản lý, cần có ý kiến 
của Ban Tôn giáo, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi của Chính phủ.

Một người bình thường xin cấp hộ chiếu, thị thực đế đi thăm 
người nhà, đi theo cán bộ thuộc cơ quan đại diện cũns chí cần 
trình một sô si ấy tờ tối thiểu:

- Quvết định của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ trong 
biên chế nhà nước).



- ■Văn bản duyệt nhân sự của Bộ Nội vụ.

- Đơn xin cấp hộ chiếu, thị thực (có dán ảnh).

- G iấy mời có xác nhận của cơ quan đại diện.

Thời gian giải quyết quy định tối đa là 5 ngày. Các thủ tục 
đều được niêm  yết cỏn o khai.

2. Về n h ậ p  cản h

Sau khi có ý kiến duyệt của Bộ Nội vụ, các thủ tục cho
khách nhập cảnh vào V iệt N am  đã được Bộ Ngoại giao giải
quyết nhanh, tránh gây phiền hà cho khách.

N gày 24/3/1995, C hính phủ đã ban hành Nghị định số 
24/CP quy định chi tiết về thủ tục xuất nhập cảnh. Sau đó một 
thời gian, ngày 6/11/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
76/CP bổ sung thêm  m ột số  quy đ ịnh về thủ tục xuất nhập cảnh.

Nội dung sửa đổi quan  trọng đáng chú ý là:

1. Thời gian tối đa để hoàn thành việc cấp hộ chiếu, thị thực:

- 10 ngày, kể từ  ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp 
xuất cảnh để thăm  dò, khảo  sát thị trường và thực hiện các hợp 
đồng kinh tế, thương m ại, du lịch, đào tạo, lao động chuyên sia.

- 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 
trườns; hợp xuất cảnh vì m ục đích  cá nhân khác.

2. N hũng quy đ ịnh  về các đối tượng được hưởng quy chế 
m iễn thị thực, trong đó  đặc biệt lưu ý đối với các quan chức của 
ASEAN, các công dân của các nước ASEAN vào Việt Nam để 
tham  dự các hoạt độn?  của ASEAN, nhưng không quá 15 ngày 
kể từ nçày nhập cảnh.

3. Quy định việc cấp thị thực nhập cảnh nhanh.
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Nhằm  tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh 
của công dân V iệt N am  trong sia i đoạn tăng cườns hội nhập với 
cộng đồng quốc tế, ngày 3/3/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số  05-2000/N Đ -C P với nhiều quy định mới về lĩnh vực này. 
Theo văn bản quy  đ ịnh  này, nhiều thủ tục mới đã được thực hiện 
và việc xuất nhập cảnh của côn° dân V iệt Nam  nhìn chun» đã 
đơn giản hơn trước nh iều '.

Như vậy, sau N ghị quyết 38/CP, qua m ột số  lần điều  chỉnh, 
chúng ta đã có  những bước thay đổi mới đáng kể các thủ tục 
hành chính liên quan  đến xuất nhập cảnh. Đã được đơn giản hoá 
một số thủ tục không quan trọng trong việc cấp thị thực, visa.

Trong khung cảnh  mới của sự hội nhập, những quy định cụ 
thể sẽ vừa thuận  lợi cho dân hơn và cũng sẽ quản lý tốt hơn việc 
xuất nhập cảnh.

Nhìn chung, thủ  tục xuất nhập cảnh của ta từ  khi có Nghị 
quyết 38/CP đến nay đã có nhiểu cải tiến đáng  kể theo  hướng 
vừa thuận lợi, vừa quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào. Bộ Ngoại 
giao cũng như Bộ Nội vụ đã có nhiều đề n sh ị được Chính phủ 
chấp thuận đê’ cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất 
nhập cảnh. H iện nay cán bộ các cơ quan, tổ chức đi ra nước 
ngoài công tác, dự  hội nghị, học sinh du h ọ c ... đều được giải 
quyết các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng và tương đối 
thuận lợi.

3. Về đăng ký hộ khẩu

Cải tiến  đáng  kể nhất tron« lĩnh  vực này được phản  ánh 
trong N sh ị đ ịnh  số  51/C P  của C hính phú naày  10 /5 /1997  “ Về

1 Xem Nghị đ ịn h  sô’ O . ì^ O O d /N Đ -C P  níiùy 3 /3 /2 0 0 0  về \IÚU n h ậ p  cánh  cùa  c ô n 2 dãn 

Việl N am  clăns t ro n g  tập  "C á c  văn bán p háp  q u y "  cúa  T ru n g  lâm l i iònu lin thương 

mại. s ỏ '7 (4 -2 0 0 0 ) .  ư . l - l . v
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việc đãng  ký và quản  lý  hộ k h ẩu ” . K hắc phục những tồn  tại 
trước đày , N ghị đ ịnh  mới này quy đ ịnh  rằng côna  dân m uốn 
đãng  ký hộ khẩu thường trú  tại nơi m ới đến cần hội đủ m ột số  
đ iều  kiện cụ thể  như  sau:

1. Đối với ngưòi được điều động đến địa bàn thành phố công tác:

1.1. Công chức, viên chức được cấp có thẩm  quyền trong 
ngành hoặc khác ngành nhưng cùng nghề chuyên m ôn được điều 
động đến công tác.

1.2. Học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp  và dạy nghề được cơ quan có thẩm  quyền cấp 
bộ (đối với cơ  quan, tổ  chức thuộc Trung ương) hoặc UBND 
tỉnh, thành phố  đối với cơ quan thuộc tỉnh, thành phố  ra quyết 
định tuyên dụng  trong chỉ tiêu biên chế.

2. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
viên chức thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân thuộc 
một trong các trường hợp ghi dưới đây sẽ được đăng ký hộ khẩu 
gia đình riêng:

2.1. V ề ở  với bố, mẹ, vợ chồng, con đang là nhân khẩu 
thường trú ở  thành  phố.

2.2. N ữ c ô n g  an , q u ân  đội đã  thành  lập  g ia  đ inh  hoặc 
có  con.

2.3. Đã liên tục công tác tại địa bàn thành phố từ 3 năm trở lên.

2.4. N ahỉ hưu.

3. Nhữno người thuộc m ột tron? các trườns họp sau đây 
cũng được chuyển hộ khẩu đến ỏ' với người có hộ khẩu thường 
trú thuộc thành phố.

3.1. cỏn°, chức, viên chức đang làm việc ớ các tỉnh, thành 
phô s iáp  ranh, hàng ngày về ăn ó' với bô mẹ (nếu chưa có vợ
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chồng) hoặc vợ, chồng, con đang là nhân khẩu thường trú tại 
thành phố.

3.2. N hững người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức 

hoặc m ất khả năng lao động, hoặc người dưới 18 tuổi có noười 

thân đang là nhân khẩu thường trú ở thành phố.

3.3. V ợ hoặc chồng đang là nhân, khẩu thường trú ở thành phô.

3.4. Người V iệt Nam  ở nước ngoài hồi hương được cấp có 

thẩm quyền  cho về cư trú ở thành phố.

3.5. N hững người đã là nhân khẩu thường trú hoặc quê gốc 

thành phố  đ i nghĩa vụ quân sự, đi công tác, học tập , lao động ... 

ở nơi khác (kể cả ở nước ngoài) nay trở  về hợp pháp  và người đi 

theo được quy định cụ thể tại N ghị đ ịnh này.

3.6. N hững người đã là nhân khẩu thường trú ở thành phố  đi 

do thi hành quyết định xử phạt hành ch ính  tại các trường giáo 

dưỡng, cơ  sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hết thời hạn trở  về không 

thuộc d iện  cấm  cư trú ớ  thành phố.

Với những trườns hợp đặc biệt khác, G iám  đốc công an 

thành phố  báo cáo Chủ tịch Uỷ ban N hân dân thành phố  và Bộ 

Nội vụ ra quyết định.

N ghị đ ịnh này bắt đầu có hiệu lực từ  ngày 15/7/1997.

N hư vậy, so với các quv định cũ về nhập  hộ khẩu vào thành 

phố, các quy định mới tại Nghị đ ịnh 51/CP của C hính phủ ngày 

10/5/1997 rõ ràng đơn siản  hơn nhiều.

C ũns phù hợp với việc điều động nhân lực thời kỳ mở cửa, 

làm thuận lợi cho việc tổ phức và công dàn khi có các nhu cầu 

chính đáng về di chuyến hộ kháu.
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VI - THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐẢNG 
KÝ KINH DOANH

H iện nay, ở nước ta có các loại doanh nghiệp sau đây:

- D oanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp Đ ảng và đoàn thể 
ch ính  trị thành lập và giải thể theo Nghị định 388/H Đ BT ngày 
20/11/1991.

- D oanh nghiệp  có vốn đầu tư  của nước ngoài hoạt động 
theo L uật Đ ầu tư; công ty trách nhiệm  hữu hạn, công ty cổ phần 
và doanh nghiệp tư  nhân hoạt động theo Luật D oanh nghiệp tư 
nhân và L uật Công ty.

- H ộ k inh doanh nhỏ hoạt động theo N ghị định 66/HĐBT 
ngày 7/5/1992 của Chính phủ.

Các thủ tục hành chính phải thực hiện đối với các doanh 
ngh iệp  gồm  các khâu: thành lập, đăng ký và bổ sung, thay đổi 
nộ i dung đăng ký kinh doanh.

Trước đây, như đã nói ờ chương II, việc phân công thực hiện 
các khâu trên không tập trung vào m ột đầu m ối. Đối với các 
doanh nghiệp nhà nước, phần hướng dẫn Nghị định 388/HĐBT 
do u ỷ  ban K ế  hoạch nhà nước phụ trách, còn việc thành lập lại 
(sắp xếp) và giải thể trước khi thành lập thực hiện, không có cơ 
quan làm  đầu m ối.

Về các công ty và doanh nghiệp tư nhân thì các cơ quan 
theo chức năn? riêng của m ình để hướng dẫn. Chính vì sự phân 
tán  như vậy nên việc hướna dẫn và kiểm  tra thực hiện các quy 
định của N hà nước chẳng những khôn? được thống nhất mà khi 
xảy ra tình trạng phiền hà cũng khôns được kịp thời phát hiện để 
uốn nắn. Tinh hình biến động của các doanh nghiệp sau khi đãng 
ký  rất khó theo dõi.

Đ ể khắc phục tồn tại trons lĩnh vực đãng ký doanh n°hiệp, 
sau khi có  Nahị quyết 38/CP. Ưv ban K ế hoạch nhà nước đã kiến
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nghị lập m ột bản danh m ục ngành n^hề để quản lý. Tron? bản 
danh m ục đó, ngành nghề đăng ký  k inh  doanh được phân chia 
thành hai loại với hai chế  độ  đãng ký  khác nhau:

- Loại 1: M ột số ngành nghề quan  trọng  cần hướng dẫn theo 
quy hoạch thống nhất. Loại này gồm  các doanh nghiệp kinh 
doanh xuất nhập khẩu, du lịch, khách  sạn; xây dựng; khai thác 
khoáng sản; khai thác và ch ế  biến gỗ, lâm  sản; sản xuất thuốc 
chữa bệnh; in và xuất bản.

T huộc loại trên , nếu doanh  n g h iệp  nhà  nước do T rung  
ương quản  lý  thì do cơ  q u an  chức năn g  như  U ỷ ban K ế  hoạch  
(sau này là Bộ K ế  hoạch  và Đ ầu  tư) xem  xét trên  cơ  sở  lấy ý 
kiến của Bộ quản  lý ngành  k in h  t ế  - kỹ  th u ậ t có  liên  quan . Các 
doanh n g h iệp  do  đ ịa phương q u ản  lý  th ì cơ  quan  thẩm  đ ịnh  
thành lập  xem  xét trên  c ơ  sở  đề ngh ị của  U ỷ ban N hân dân  
tỉnh (thành  phố  trực thuộc T rung  ương).

- Loại 2: Những ngành nghề được chủ động đăng ký kinh 
doanh phù hợp với khả năng vốn và công  nghệ.

Đối với loại này (chiếm  tỷ trọng  trên  90%  tổng số  ngành 
nghề đang kinh doanh), Bộ và U ỷ ban N hân dân tỉnh, thành phố  
chủ động xem  xét quyết đ ịnh theo pháp  luật, chính sách của N hà 
nước với nhữrm thủ tục đơn g iản , bớt g iấy  tờ.

Đối với doanh nghiệp tư nhân  và hộ  k inh doanh nhỏ thì việc 
đăng ký được uỷ quyền cho m ột cơ  quan  chức năng thực hiện 
dưới sự kiểm  tra của Uỷ ban N hân dân  tỉnh , tập trung vào m ột 
đầu mối để kiểm  tra thuận lợi.

Mọi doanh nghiệp sau khi thành lập  đều phải đăng ký kinh 
doanh. M ục đích của việc k inh doanh là nhằm  xác định địa vị 
pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp  được thiết lập các 
quan hệ kinh tế  đăng ký và được phép  kinh doanh, doanh nghiệp 
sẽ được bảo vệ các quyền và lợi ích theo  luật định.
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Thông qua việc đãng ký k inh doanh, N hà nước sẽ giám  sát 
được các hoạt động cúa doanh nghiệp, ngăn chặn các hoạt động 
kinh doanh trái pháp luật. Đ ăng ký kinh doanh là một công việc 
mang tính thủ tục. Sau N ghị quyết 38/CP, m ột số quy định nặng 
nề trước đây đều được thay đổi, đặc biệt đã quy định bỏ bớt m ột 
số giấy tờ không cần thiết. Loại giấy tờ để xin phép kinh doanh 
chỉ cần m ột thứ chủ yếu là quyết định thành lập doanh nghiệp để 
cấp giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, phát hiện và kiến nghị 
với cơ quan ra quyết đ ịnh thành lập  doanh nghiệp những vướng 
m ắc nếu có.

Thực tế  cho thấy, việc cả i tiến các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực xin phép thành lập doanh  nghiệp và đãng ký kinh doanh 
sau N ghị quyết 38/CP đã có tác dụng rất thiết thực. Nó đẩy 
nhanh tốc độ phát triển của thị trường kinh doanh trong cả nước, 
làm  cho thị trường k inh doanh trở  nên năng động hơn nhiều.

V í dụ? năm  1996, ch ỉ riêng  thành phố  H ồ Chí M inh, mỗi 

tháng có hơn 100 doanh nghiệp được thành lập và cấp giấy phép 

kinh doanh. Toàn thành phố  đã có  hơn 7600 doanh nghiệp hoạt 

động theo Luật Công ty và L uật D oanh nghiệp tư nhân. Riêng 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã có 372 doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thành phô' (129 doanh nghiệp nhà nước), các đơn vị 
đóng ở thành phố  H ổ C hí M inh đã  xuất khẩu m ột lượng hàng trị 

g iá 3.380.000 USD, chiếm  51%  so với cả nước. Số liệu này cho 

thấy tính hiệu quả trong hoạt động của các doanh nghiệp tại 

thành phố Hồ Chí M inh, nơi thủ tục hành chính sau Nghị quyết 

38/C P được thực hiện rất tích cực.

M ột vấn đề rất đáng được quan tâm trong thủ tục quản lý 
doanh nghiệp là thủ tục để theo dõi hoạt động của các doanh 
nghiệp sau khi đã đăng ký kinh doanh. Nếu nói về các tổn lại 
110112 lĩnh vực này thì đâv ch ính  là một vấn đề cần phải được tiếp 
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tục cải tiến nhiều hơn trong thời gian tới. Cho đến nay, đây vẫn 
là khâu còn rất lỏng lẻo. Thường thường các doanh nghiệp nhà 
nước chỉ báo cáo từng đợt theo yêu cầu nhưng không đầy đủ. Vì 
vậy, sau khi đã đăng ký k inh doanh thì ở nhiẻu nơi theo dõi bị 
gián đoạn. Đ ây là vấn đề đã được phát hiện từ sớm  nhưng việc 
khắc phục còn chậm  và hạn chế.

Để tạo điều k iện  thuận  lợi cho việc đăng ký doanh nghiệp 
và theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, ngày 27/2/1996, Bộ 
Kế hoạch và Đ ầu tư  đã ban hành thông tư số  3-B K H -Q LK T 
hướng dẫn tiêu thức xác đ ịnh  doanh nghiệp nhà nước độc lập 
quy mô lớn có  thành lập hội đồng quản trị. Theo thông tư  này, 
các bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban 
Nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương đã tiến  hành  rà 
soát lại tất cả doanh ngh iệp  có quy  m ô lớn dự  kiến thành  lập để 
nắm vững và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

M ột bước cải tiến  quan  trọng trong lĩnh vực này là việc Bộ 
Kê hoạch và Đ ầu tư, và Bộ Tư pháp ban hành T hông tư  ỉiên tịch  
sô 05/TTLT-K H Đ T-TP ngày 10/7/1998 kết hợp hai thủ tục thành  
lập và đăng ký doanh ngh iệp  làm  m ột, rút ngắn hồ sơ  giải quyết 
xuống dưới m ột tháng. V iệc xem  xét, cho phép thành  lập và 
đãng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty 
trách nhiệm  hữu hạn được giao  cho sở  K ế hoạch và Đ ầu tư  phụ 
trách, thay vì trước đây  các chủ đầu tư phải m ất nhiều thời gian 
để liên hệ với nh iều  cơ  quan  khác nhau, lấ t phiền hà, tốn  kém .

Đặc biệt là sau khi L uật D oanh nghiệp được Q uốc hội khoá 
X thông qua (tháng 6 /1999) và có hiệu lực thi hành từ  ngày 
1/1/2000, thủ tục hoạt động của các doanh n sh ìệp  đã có nhiều 
đổi mới. Theo L uật D oanh nghiệp, khi các dự án có nguồn vốn 
không phải của N hà nước, thì để đăng ký đầu tư khỏ n s phải làm  
Ihủ tục giải trình nguồn vốn như trước đây. N gày 3/2/2000, 
Chính phú đã ban hành Nghị đ ịnh số  02/2000/N Đ -C P về đăng ký
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kinh doành nhằm  tiếp tục đơn giản và cụ thể các quy định trong 
lĩnh vực này. Bản N ghị định bao gồm  5 chương, 24 điều quy 
định rõ các cơ  quan  đăng ký kinh doanh và quy trình kinh doanh 
đối với các doanh  nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
cũng như đối với các hộ kinh doanh cá thể. Bản Nghị định cũng 
nhấn m ạnh, nếu cán  bộ, công chức có nhiệm  vụ đăng ký kinh 
doanh có hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó 
khãn, phiền hà  đối với tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh 
thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo  quy định của pháp luật.

T iếp theo  đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 
03/2000/N Đ -C P hướng dẫn thi hành m ột số điều của Luật D oanh 
nghiệp, theo đó  tại các s ở  K ế  hoạch - Đ ầu tư của các tỉnh và Uỷ 
ban N hân dân các huyện sẽ có phòng đăng ký kinh doanh; Giấy 
chứng nhận đăng ký k inh doanh của doanh nghiệp sẽ được cấp 
trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ  hợp lệ và đối với hộ cá 
thể sẽ được cấp  sau 7 ngày. Đ ây rõ ràng là m ột bước tiến rất 
quan trọng  trong  việc cải tiến thủ tục đăng ký kinh doanh.

Cũng với m ục đích tiếp tục triển khai Luật Doanh nghiệp, 
ngày 3/2/2000, T hủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 
19/2000/Q Đ -TTg, theo đó 84 loại giấy tờ  hiện hành trái với Luật 
D oanh ngh iệp  đều được yêu cầu bãi bỏ. Đ ây là một bước đột phá 
mới quan trọng  nhằm  làm  cho hoạt động của các doanh nghiệp 
thông thoáng hơn, không bị các thủ tục hành chính rườm rà hạn 
chế phát triển.

Như vậy, các quy định thủ tục m ới, m ột m ặt vừa thuận lợi 
cho các doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh, đồng thời cũng 
bảo đảm  cho N hà nước có thể quản lý được hoạt động của các 
doanh nghiệp theo luật định, phục vụ cho lợi ích chung của cộng 
đồng. N hờ cải tiến thủ tục, các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt 
động đã có chiều hướng tãng hơn nhiều so với thời gian trước 
đây. Theo báo cáo của các cơ  quan chức nărm, tính theo con sô'
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của 26 tỉnh  thành  có báo cáo 6 tháng đầu năm  2000, đã có 7684 
doanh ngh iệp  đăng ký hoạt động '. Rõ ràng đây là một bước tiến 
mới dù chúng ta còn nhiều việc phải tiếp tục làm  tốt hơn.

Tiếp tục triển khai Luật D oanh nghiệp, ngày 4/6/2002, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số  59/CP về việc bãi bỏ một 
số giấy phép. Đ ến  nay 175 loại giấy phép con đã  bị bãi bỏ.

V II-T H Ủ  TỤC XÉT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, 
TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

N hư đã  nói ở trên, giải quyết khiếu nại và tố  cáo  của công 
dân là m ột nhiệm  vụ rất quan trọng, đồng thời cũng là việc hết 
sức phức tạp  trong  tình hình hiện nay. T heo báo cáo của Thanh 
tra N hà nước, m ỗi nãm  có tới trên 15 vạn vụ việc phải giải quyết. 
Trong khi đó, nội dung khiếu nại lại liên quan  đến  trách nhiệm  
và thẩm  quyền  giải quyết của nhiều cơ  quan  khác nhau, liên 
quan đến nhiều  lĩnh  vực quản lý nhà nước.

R iêng  việc khiếu nại, tô cáo của công dân đối với các quyết 
định hành ch ính  của cơ  quan nhà nước, các khiếu  nại, tố  cáo về 
hành vi vi phạm  của nhân viên nhà nước trong hệ thống quản lý 
hành ch ính  nhà nước cho đến nay vẫn được đ iều  ch ỉnh  theo pháp 
lệnh về khiếu nại và tố  cáo được ban hành năm  1991.

N goài ra, trong các luật, pháp lệnh và nghị đ ịnh về các lĩnh 
vực đã được ban hành đều quy định ở những m ức độ khác nhau 
về thẩm  quyền, thủ tục và trình tự «iải quyết các khiếu nại liên 
quan đến phạm  vi điều chỉnh của luật, pháp lệnh và nghị định. 
Ví dụ như, N ghị đ ịnh 38/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) ngày 28/1/1992, Chỉ thị 18/TTg ngày 15/3/1993 và

1 X em : Thời  h á o  Kinli  lố Việt N am . n gày  8 /9 /2000 .
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Chí thị 64/TTg ngày 25/1/1995 của Chính phủ cùng Pháp lệnh 
khiếu nại, tố  cáo của công dân, đã quy định rất cụ thể các thủ tục 
liên quan đến việc giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố  cáo của 
nhân dân; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố  cáo và bị tố  
cáo; các thủ tục giải quyết các khiếu nại, tô cáo của nhân dân, 
v .v ... Chỉ thị 64/TTg ngày 25/1/1995 của Thú tướng Chính phủ 
đã quy đ ịnh cụ thể trách nhiệm , thẩm  quyền, thủ tục giải quyết 
của các cấp hành chính đối với khiếu nại, tố  cáo của công dân. 
Tổng T hanh tra N hà nước đã có thông tư hướng dẫn thi hành Chỉ 
thị 64/TTg, yêu cầu các cơ  quan phải quy định thời gian tham  
gia giải quyết các vụ việc, không thể kéo dài tuỳ tiện.

T hông qua việc thực hiện  các văn bản trên, trong hơn hai 
năm  qua, kể từ  sau Nghị quyết 38/CP, tình hình giải quyết các 
khiếu nại, tố  cáo của công dân đã có chuyển biến tích cực. 
N hưng đến nay và ngay tại kỳ họp thứ 10 Q uốc hội khoá IX, 
C hính phủ cũng đã nhận thấy việc giải quyết khiếu nại, tố  cáo 
của công dân hiện  chưa tố t, cón tồn tại khá nhiều vấn đề. Đặc 
biệt là những vấn đề như  về đất, nhà; những vấn đề liên quan đến 
cán  bộ có chức quyền. Đ iều đó  đặt ra các cơ  quan nhà nước có 
chức năng liên quan đến vấn đề đang nói đến phải nghiên cứu để 
tiếp tục hoàn th iện  các hệ thống thủ tục hành chính, ban hành 
kịp thời nhũng vãn bản bổ sung, làm  cơ  sở cho việc xét và giải 
quyết khiếu nại, tố  cáo của công dân và tổ chức tốt hơn.

Sau khi Tòa án hành chính chính thức đi vào hoạt độn^, 
ngày 3/6/1996, Chủ tịch nước Cộn£ hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
N am  đã ban hành Pháp lệnh “Thủ tục giải quyết các vụ án hành 
ch ính” nhằm  giải quyết các m ối quan hệ khiếu kiện giữa các cá 
nhân, cơ quan nhà nước, thủ tục đối với nhà nước, thủ trưởng, 
cán bộ, viên chức của các cơ  quan nhà nước đã ra các quyết định 
hành chính, hoặc có các hành vi hành chính m à n^ười khởi kiện 
cho  rằng trái pháp luật, xâm  phạm  đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của họ.

86



Pháp lệnh này bao eồm  76 điều quy định cụ thể việc giải 
quyết các khiếu kiện thành vụ án  hành chính. Đây là một cơ sở 
pháp lý để các bên tham  gia trong các vụ án hành chính giải 
quyết các m ối quan hệ. Kết hợp với Pháp lệnh về giải quyết 
khiếu nại, tố  cáo của côn? dân đối với các cơ  quan nhà nước vi 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được oiải 
quyết cụ thể theo đúng hình thức tô' tụng.

N gày 20/4/1996, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt N am  đã  ban hành Pháp lệnh về việc giải quyết các vụ tranh 
chấp lao động. Pháp lệnh này gồm  106 điều  quy định các nội 
dung cụ thể giải quyết các vấn đề có  liên  quan  đến người lao 
động. Trong nhiều nãm , các tranh chấp  giữa người (tập thể) lao 
động với cơ  quan, cá nhân sử dụng lực lượng lao động chỉ được 
xem như là các vấn đề m ang tính tố  cáo, kh iếu  nại. Chuyển sang 
nền k inh tế  thị trường định hướng xã hội chủ  nghĩa, N hà nước ta 
thừa nhận lao động là m ột loại hàng hoá và do  đó giải quyết các 
mối quan hệ về lao độn 2, phải đầy đủ, đúng pháp luật. Ban hành 
pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, cũng như 
các thủ tục giải quyết các vụ án hành ch ính  nhằm  bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể được ban hành và có  hiệu lực, trình tự 
tố tụng trong việc giải quyết tranh chấp  lao  động  đã được quy 
định cụ thể trong Pháp lệnh nhằm  giải quyết đúng pháp ỉuật các 
tranh chấp.

Cần nói rằna m ầm  m ốns tiềm  tàng của việc gây phiền hà 
cho dân và thủ tục trons công tác xét và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân khô n s chỉ là từ  các quy  định của văn bản luật 
pháp, m à m ột lý do quan trọrm khác là từ việc chấp hành các vãn 
bán đó. Nhiều trường họp không có sự giám  sát, kiểm  tra, chật 
chẽ nên việc xử lý m anq tính hình thức, thiếu nghiêm  túc. Do 
vậy, sự phiền hà trono lĩnh vực đang nói đến vẫn còn nhiều.
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N hìn thấy thực trạng đó, trong thời gian qua, nhiều ngành 
không những đã  ban hành quy đ ịnh về xét và giải quyết khiếu 
nại, tố  cáo của công dân m à còn thủ tục tập huấn, bổi dưỡng cho 
cán bộ của đơn vị m ình để n â n s  cao trình độ lý luận, nghiệp  vụ 
cho họ, đồng thời đề cao trách nhiệm  trong nhiệm  vụ được giao. 
Có cơ  quan như Bộ N ội vụ, Bộ T ư pháp, V.V.... đã tổ chức tốt 
việc kiểm  tra  các đơn vị trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố  
cáo của dân để uốn nắn k ịp  thời các thiếu sót.

K inh nghiệm  cho  thấy, ở  nơi nào có sự  kiểm  tra nghiêm  túc 
th ì ở nơi đó  thủ tục giải quyết các khiếu kiện của dân được thực 
h iện  có  trách nhiệm , đơn từ tồn đọng  ít. Trái lại, nơi nào thiếu 
k iểm  tra, đôn đốc thì ở đó đơn  từ  tổn đọng rất nhiều, tình  trạng 
dân  kêu ca, oán thán  không giảm .

Ở m ột số cơ  quan, thủ  tục tiếp dân cũng được chú ý cải tiến, 
bảo đảm  nghe được nhiều ý kiến của dân phản ánh. V í dụ, ở  Bộ 
L ao động thương binh và xã hội nãm  1995 đã tiếp 2.229 người 
tại phòng tiếp dân của  Bộ để nghe khiếu nại, tố  cáo và đặc biệt là 
để trả  ỉời chính sách cho dân. Chín tháng đầu năm 1995, riêng 
Bộ này cũng đã nhận được 3.971 đơn khiếu nại và tố  cáo, Bộ đã 
g iải quyết được hơn 1.000 đơn. Đ ó là những ưu điểm  đáng kể.

V ề nhữ n g  tồ n  tạ i cần  q u an  tâm  hiện  nay  trong  lĩnh  vực 
xé t và  g iả i q u y ế t k h iếu  n ạ i, tố  cáo  của công  dân  có thể  tổng 
k ế t như sau:

- Còn có nhiều vụ giải quyết thiếu triệt để. Đ iểu này báo chí 
và công luận đã đề cập khá nhiều. T ính không triệt để của việc 
giải quyết khiếu nại cho dân thể hiện dưới nhiều dạng khác 
nhau. Có khi vấn để đã được cấp có thẩm  quyển kết luận vể cách 
giải quyết nhưng cơ  quan có trách nhiệm  không thi hành triệt để. 
Ở  Hải Phòng, có m ột nhà m áy 2,ặp khó khăn, nhờ Uỷ ban Nhân 
dân huyện bảo lãnh để vay thóc của dân nhằm  giữ vững nhịp độ 
sản xuất. Đ ến khi nhà m áy thua lỗ. không trả được cho dân mấy 
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tấn thóc, dân đến kiện huyện. T òa án kết luận là huyện phải trả 
lại số  thóc đã bảo lãnh cho nhà m áy vay, nhưng huyện trả lời khi 
nào có đủ ngân sách thì trả. M ấy năm  qua, đến nay vẫn không 
trả. Đó là m ột ví dự điển  h ình đã được công luận nhắc đến gần 
đây. Thật ra, còn nhiều ví dụ  nữa tương tự.

- Lại có trường hợp giải quyết không căn cứ vào chính sách 
hiện hành cho nên không ch ịu  thực hiện kết luận đã được đưa ra 
và lại đi khiếu kiện  tiếp. Có nhiều  trường hợp không có căn cứ 
pháp lý cụ thể để giải quyết. V í dụ, loại giấy tờ nào được xem  là 
cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp đất đai nếu các giấy tờ 
đều do các chính quyền cũ  cấp, v .v ...

- M ột dạng tồn tại khác là chỉ giải quyết chiếu lệ, có tính 
hình thức, hứa hẹn với dân  nhưng không thực sự quan tâm  giải 
quyết làm cho người khiếu  nại phải đi lại rất nhiều lần.

- Nhiều trường hợp thủ  tục tiếp  nhận các khiếu nại, tố  cáo 
của dân không được tuân thủ, sổ sách ghi chép, biên nhận  hồ sơ, 
tài liệu của người khiếu nại, tố  cáo  không đầy đủ, không bảo 
quản chu đáo tài liệu, hồ sơ  đã tiếp nhận, để m ất m ảt nên về sau 
không giải quyết được ch ính  xác.

- M ột tồn tại nữa đã được nói nhiều là có nhiều hướng dẫn 
chồng chéo nên dân không biết theo  sự hướng dẫn nào để trình 
bày nguyện vọng của m ình. N ếu sự việc có liên quan đến nhiều 
ngành thì thường bị chậm  trễ vì các cơ  quan hay đùn đẩy cho 
nhau, tránh né trách nhiệm . N hiệm  vụ khiếu kiện về nhà đất vừa 
qua đểu rơi vào tình trạng này.

- Các vãn bản ban hành để hướng dẫn việc giải quyết khiếu 
nại, tố  cáo của công dân có trường hợp không lõ  hoặc không 
đúng thẩm  quyền, sai thể loại. N hiều trường họp đáng lẽ phải có 
quyết định xử lý, nhưns cơ  quan  chỉ ra thông báo, làm cho hiệu 
lực thi hành bị hạn chế.

Nliũìia tồn tại trên đây hiện đang được tiếp tục giải quyết.
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VIII - THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, 
CHỨNG THƯ

Lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư trước đây đều được quy 
định tại N ghị định số 222-H Đ B T ngày 5/12/1987 của Hội đồng 
Bộ trưởns (nav là C hính phủ). Theo Nghị định này, mọi trường 
hợp chuyển dịch  quyền  sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà, đất, xe 
ôtô, xe m áy, tàu  thuyền , v .v ... đều phải làm  thủ tục khai báo và 
nộp lệ phí trước bạ cho cơ  quan  thuế.

N ăm  1992, Bộ Tài chính đã có  Thông tư  hướng dãn thu lệ 

phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất. N goài ra còn có m ột số công văn hướng dẫn của các 

Bộ có liên quan đến vấn đề này đã được ban hành trong nhiều 

thời gian khác nhau. Trước khi có Nghị định 38/CP của Chính 

phủ, việc thu lệ ph í trước bạ cũng như nhiều loại lệ phí khác là 
m ột trong những lĩnh vực còn rất nhiều phiền hà và bức xúc. Tại 

cuộc hội nghị cán bộ do  Ban Bí thư triệu tập  trong hai neày  20 
và 21/2/1995 để bàn k ế  hoạch triển khai N ghị đ ịnh hội nghị 

Trung ương V II về cải cách nền hành chính nhà nước, Phó Thủ 

tướng Chính phủ trong báo cáo trước hội nghị đã nhấn mạnh 
rằng, đến thời đ iểm  đó  eó tới 150 loại lệ phí đã được các ngành, 

các cấp nêu ra cho dân và các cơ quan thực hiện. Để khấc phục 

tình trạng nói trên và triển khai Nghị quyết 38/CP, ngày 

20/3/1995, Chính phủ đã ban hành văn bản số 1405-CP yêư cầu 

các Bộ, Uỷ ban N hân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phải báo cáo Chính phù danh mục các phí và lệ phí hiện đang áp 

dụng để Chính phủ xem  xét và loại bỏ các thủ tục thu lệ phí đã 

được đưa ra không đúris thẩm  quyền. Các Bộ và các địa phương 

đã tích cực thực hiện chủ trương của Chính phủ.
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T heo thông kê của Bộ Tài chính, đến năm  1997 cả nước vẫn 
tồn tại khoảng 140 loại lệ phí, trons đó Bộ Tài chính ban hành 
86 loại, còn lại là do  Uy ban N hân dân các địa phươna tự ban 
hành. Đ iều đáng nói là Irong số  các loại lệ phí do các Bộ và u ỷ  
ban Nhân dân các cấp ban hành có tới hơn 60 loại đã được ban 
hành trái thẩm  quyền '. Đ ến năm  2000, cả nước vẫn còn hơn 60 
loại lệ phí quy đ ịnh trái phép2.

Bộ N ội vụ đã  tập  hợp và lên  d an h  m ục th ố n g  kê các  quy 
định lệ p h í về quản  lý  an n inh  trậ t tự  đan g  thực h iện  để 
kiểm  tra  và bãi bỏ các lo ạ i lệ p h í quy  đ ịn h  k h ô n g  đ ú n g . M ột 
sô đ ịa  phư ơ ng  đã  đ ìn h  ch ỉ v iệc thu  lệ p h í sai so với quy  đ ịn h  
chung như:

- Lệ phí giám  định hồ  sơ  đãng ký ôtô xe m áy.

- Lệ phí lưu kho  bãi đối với các phương tiện g iao  thông vi 
phạm luật lệ.

- Lệ ph í làm  hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đất đai, v .v ...

Các loại lệ ph í khác cũng đã được nghiên cứu cải tiến  phù 
hợp với yêu cầu mới.

Về thủ tục trước bạ, cải tiến đáng kể nhất sau N ghị quyết 
38/CP là các loại giấy tờ  cho m ột hồ sơ nộp thuế  trước bạ m ua 
bán, chuyển nhượng tài sản đã được quy định rõ ràng, công khai, 
ổn định. N ếu so với trước đây thì cải tiến thủ tục này lất có ý 
nghĩa vì đã có  m ột thời gian không biết th ế  nào là m ột hồ sơ  đầy 
đủ Và đúng cho việc nộp thuế, phải làm  đi làm lại nhiều lần.

Cải tiến thứ hai là về quy định thời gian trả lời đương sự  sau 
khi hồ sơ đã được chấp nhận. Đ iều này tạo ra m ột sự thoải m ái, 
vên tám đê dân có thể biết rõ lúc nào cần làm việc «1.

1 X em :  Báo L ao  đ ộ n g ,  n g à y  2 2 /5 /1 9 7 7 .

: Xcm: T h ò n g  tin cái cách  nền hành  c h ính  nhà nước.  B;in T ổ  c h ứ c  cán  bộ  C h ín h  phú

ban h ành  1 /2002 .  tr .9
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Cải tiến thứ  ba chính là thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ 
phục vụ nohiộp vụ trong lĩnh vực này. Có thể nói, thái độ hách 
dịch, cửa quyền m ột thời rất bị kêu ca, phàn nàn nay đã bớt đi 
nhiều. Tuv chưa hết hẳn phiền hà nhưng dân đã có phấn nhẹ 
nhõm  hơn trước.

M ột cải tiến đáng kể nữa là m ẫu m ã giấy tờ  đơn giản hơn, 
ch ính  xác hơn, dân đỡ m ất thời gian và tin cậy hơn.

V ề công chứng, cải cách quan trọng nhất là N hà nước đã có 
quy  đ ịnh lại các loại việc của phòng công chứng. Trước đây, như 
m ọi người đều biết, theo N ghị đ ịnh 45/HĐBT của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là C hính phủ) ban hành ngày 27/2/1991 thì có tới 10 
nhóm  việc phải công chứng, trong đó có việc phải chứng nhận 
các bản sao, cách  quy đ ịnh đó đã  làm  cho phòng công chứng các 
nơi đểu quá tải. Nay tại Nghị định 31/CP ngày 18/5/1996, Nhà 
nước đã quy đ ịnh  lại việc chứng nhận các bản sao không cần 
công chứng nên dân đỡ  vất vả. T heo điều 18 của Nghị định này 
thì phòng công chứng nhà nước thực hiện các nhiệm  vụ sau đây:

1. Chứng nhận hợp đồng kinh tế, hợp đồng bán đấu giá bất 
động sản, hợp đồng gửi tài sản, hợp đồng dân sự có yếu tô nước 
ngoài; chứng nhận biên bản của Hội đổng định giá tài sản bằng 
hiện vật đầu tư  ban đầu của chủ doanh nghiệp tư nhân; chứng 
nhận  việc trin h  kháng  ngh ị hàng  hải; chứng nhận  bản d ịch  đơn 
yêu cầu , bán án và q uyết đ ịnh  dân sự của toà án nước ngoài, 
q u y ế t đ ịnh  củ a  trọng  tà i nước ngoài có Hên quan  đến  công dân 
hoặc tổ  chức V iệt N am  để  toà  án  V iệt Nam  xem  xét. công 
nhận  và cho  thi hành  tại V iệt N am ; chứng nhận  bản d ịch  các 
giấy tờ  bằng  tiếng  nước ngoài về người nước ngoài kết hôn với 
công  dân V iệt N am , nhận  người V iệt Nam  làm  con nsoài s iá  
thú , nhận  iré em  V iệt N am  làm  con nuôi; nhận đỡ  đầu naười 
V iệt N am : chứ n a  nhận  bản d ịch  di chúc bán a tiêng nước 
n ço à i ra tiếng  V iệt.
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2. ơ itrn g  nhận các việc theo quv đ ịnh của pháp luật phải 
được công chứng.

3. Chứng nhận theo yêu cầu cua đương sự m à pháp luật ?iao 
cho công chứng hoặc Uỷ ban Nhân dân các cấp có thẩm  quyền 
chứng thực.

Về việc chứng thực bản sao, theo đ iều  19 và điều 20 của 
Nghị định 31/C P nói trên, Uỷ ban N hân dân quận, huyện, thị xã 
thuộc tỉnh chứng thực các việc do  pháp luật quy  định và chứng 
thực bản sao giấy tờ  từ bản chính, trừ  m ột số  trường hợp có  quy 
định riêng.

U ỷ ban N hân dân xã, phường, thị trấn  chứng thực việc từ 
chối nhận di sản, chứng thực di chúc và các việc khác do pháp 
luật quy định.

Các cơ  quan, tổ chức có thẩm  quyền  cấp bản chính giấy tờ 
khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng, chứng ch ỉ và các 
giấy tờ  khác, có quyền cấp bản sao các giấy tờ  đó cho đương sự.

N hư vậy, phạm  vi công chứng và thủ tục công chứng đã có 
sự cải tiến hơn trước m ột bước với xu hướng làm  thuận lợi cho 
dân và đảm  bảo sự chính xác cần thiết.

Tồn tại đáng quan tâm  nhất hiện nay là thủ tục và nộp thuế  
nhà, th u ế  đất. V í dụ, trước đây, thực hiện quyết định số  118/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 /11/1992 về g iá thuê nhà ở và 
đưa tiền nhà  ở vào lương, m ột sỏ' Bộ đã có  thông tư hướng đẫn 
chung (Thông tư  liên bộ). Nay m ột sô' Bộ lại hướng dẫn riêng 
làm  cho  việc thực hiện rất khó khăn. H ướns dẫn của các đ ịa 
phương lại càng phức tạp, rất khó có thể thực hiện thuận lợi.

V í dụ, thành phố Hà Nội, nếu m uốn nộp thuế chuyển 
nhượng nhà và đất thì vãn phải theo trình tự  5 bước sau đây:

1. Đ ến cơ sở nhà đất báo cáo, xin phép.

2. Đ ến phòng trước bạ đóng thuế.
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. 3. Trở lại sở nhà đất làm  giấy tờ.

4. Đến phòng công chứng xác nhận.

5. Trở lại sở nhà đất để sang tên trước bạ.

N hư chúng ta có thể thấy, ở đây có nhiều bước lặp lại. Nên 
chăng cần tiến hành nghiên cứu đổi mới thủ tục trên theo hướng 
“một cửa” để người dân thuận  lợi hơn khi m uốn nộp thuế  trước 
bạ để được giao quyển sử dụng  đất đai, nhà ở.

Thực tế  cho thấy, ph í và lệ phí là m ột vấn đề liên quan đến 
nhiều nơi cùng làm . Do vậy, m uốn nghiên cứu cải tiến phải tiến 
hành đồng bộ, phải có m ột sự phối hợp rộng lớn để đi đến những 
quy đ ịnh thống nhất.

IX  - T H Ủ  T Ụ C  BA N  H À N H  V Ă N BẢN CỦ A  C Á C  c ơ  
Q U A N  H À N H  C H ÍN H  N H À  N Ư Ớ C

Trong quá trình giải quyết công việc theo thẩm  quyển được 
giao, không m ột cơ  quan nào không ban hành các văn bản. V ăn 
bản do đó trở  thành  m ột công cụ quan trọng của quản lý nhà 
nước. Tuy nhiên, thủ tục ban hành văn bản của các cơ  quan từ 
trước đến nay thường thiếu sự thống nhất. Chính điều này đã để 
lại nhiều hậu quả m à trong các tài liệu nghiên cứu về thủ tục 
hành chính trước đây đã được nói nhiều. N hà nước ta cũng đã có 
nhiều văn bản nói về thủ tục ban hành các vãn bản trong các cơ 
quan của bộ m áy nhà nước. Có những văn bản ban hành từ trước 
Nghị quyết 38/CP đến nay vẫn còn hiệu lực. Một số  văn bản ban 
hành gần đây với nhiều quy định cụ thể về thú tục ban hành văn 
bản đã giúp cho công tác văn bản có những thuận lợi mới và 
được cải tiến đáng kể.

Ngày 4/9/1994, T hủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 
494/TTg vổ thẩm  quyền ký các loại vãn bản của các cơ quan
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thuộc Chính phủ. Trong quyết đ ịnh này, Thú tướng Chính phủ 
đặc biệt nhấn m ạnh rằng, các cơ  quan  không được dùng thông 
báo để điều hành công việc của  Chính phủ, điều m à trước đó vẫn 
thường xảy ra. Q uy định đó đã hạn c h ế  việc dùng văn bản sai 
chức năng của nó. Tuy vậy, vẫn còn nhiều cơ quan đang dùng 
văn bản sai.

Q uan trọng nhất trong số  những văn bản quy đ ịnh về thủ tục 
ban hành vãn bản là Luật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luật 
được thông qua tại kỳ họp ỉần thứ  10 của Quốc hội khoá IX 
tháng 11/1996 và bắt đầu có hiệu lực từ  1/1/1997. Sau đó, ngày 
23/9/1997, Chính phủ đã  ban hành N ghị đ ịnh số 101/CP quy 
định chi tiết thi hành Luật trên. Đ ến năm  2002, L uật đang nói lại 
được sửa đổi, nhờ vậy việc ban hành văn bản quy phạm  pháp luật 
đã có nhiều cải tiến mới.

Theo quy định tại Luật này, xét về thể loại, hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật của nước ta được xác định cụ thể như sau:

1. Vãn bản do Q uốc hội ban hành gồm  có: H iến pháp, Luật, 
Nghị quyết. Văn bản do u ỷ  ban thường vụ Q uốc hội ban hành 
gồm  có: Pháp lệnh, Nghị quyết.

2. V ăn bản do các cơ  quan  có thẩm  quyền khác ở Trung 
ương ban hành để thi hành các văn bản quy phạm  pháp luật của 
Quốc hội, U ỷ ban thường vụ Q uốc hội gồm:

a. Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

b. Nghị quyết, Nghị đ ịnh của Chính phủ; quyết định, chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ.

c. Q uyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ  quan thuộc Chính phủ.

d. Nghị quyết của H ội đồng  Thẩm  phán Toà án nhân dân tối 
cao; quyết định, chỉ thị. thông tư  của V iện trưởng V iện kiểm  sát 
nhân dân tối cao.
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e. N ghị quyết, thông tư  liên tịch giữa các cơ  quan nhà nước 
có thẩm  quyền với các tổ chức chính trị xã hội.

3. V ăn bản do  H ội đồng  N hân dân , U ỷ ban N hân dân  ban 
hành để  thi hành  văn bản quy  phạm  pháp  luật của Q uốc hội, 
U ỷ ban thường vụ Q uốc hội và văn bản của  cơ  quan  nhà nước 
cấp trên , văn  bản  của  U ỷ ban N hân dân  ban  hành để thi hành 
N ghị q uyế t của  H ội đ ồ n g  N hân dân  cùng cấp. N hững loại này 
bao  gồm :

a. N ghị quyết của H ội đồng Nhân dân.

b. Q uyết định, chỉ thị của Uỷ ban N hân dân.

Trong các văn bản quy phạm pháp luật nói trên, Hiến pháp được 

xem là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

L uật được nói ở trên còn quy định rằng, văn bản quy phạm 
pháp luật do  các cơ  quan  nhà nước cấp dưới ban hành phải phù 
hợp với văn bản quy  phạm  pháp luật của cơ  quan nhà nước cấp 
trên. V ãn bản quy  phạm  pháp luật trái với hiến pháp, trái với vãn 
bản của cơ  quan  nhà nước cấp trên phải được cơ  quan nhà nước 
có thẩm  quyền bãi bỏ, đ ình  chỉ việc thi hành.

Luật cũng quy đ ịnh thủ tục và trình tự ban hành m ột số  loại 
văn bản. N ghiên cứu những quy định của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm  pháp luật có  thể  thấy nội dung của những quy định đó 
có nhiều điểm , chủ yếu theo  hướng đảm  bảo cho  vãn bản được 
ban hành đúng thẩm  quyền và bảo đảm  tính hiệu lực thi hành 
trong thực tế.

Về thẩm  quyền ban hành, Luật không chỉ chú ý đến hình 
thức văn bản, m à quan trọng  hơn là thẩm  quyền nội dung của 
m ỗi văn bản cụ thể. N hư đã trình bày ỡ trên, dựa vào quy định 
của H iến pháp nãm  1992 và các Luật Tổ chức hiện hành, Luật 
xác đ ịnh rằng chỉ những cơ  quan nhà nước được Hiến pháp và
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Luật Ban hành quy phạm  pháp luật cho phép mới có thẩm quyền 
ban hành các văn bản với hình thức đã được ehi trong Luật để 
điều hành công việc với nội dung được L uật xác định.

Về m ặt hiệu lực thi hành, tại Chương V III của Luật cũng 
quy định rằng, vãn bản quy phạm  pháp luật của Q uốc hội, Ưỷ 
ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ  ngày công bố, trừ 
trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác (điều 75, 
khoản 1 ); vãn bản quy phạm  pháp luật của Chủ tịch  nước có hiệu 
lực kể từ ngày đãng cônç báo, trừ trường hợp văn bản đó quy 
định ngày có hiệu lực khác (điều 75, khoản  2); văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cơ 
quan nhà nước khác ở Trung ương có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ 
ngày ký văn bản, hoặc có hiệu lực m uộn hơn, nếu được quy định 
tại văn bản đó. Những văn bản quy đ ịnh  các biện pháp thi hành 
trong tình trạng khẩn cấp như lũ lụt, th iên  tai, d ịch  bệnh... thì có 
thể quy đ ịnh ngày có hiệu lực sớm hơn.

V é không gian. Luật quy định rằng, các văn bản quy phạm  
pháp luật của các cơ  quan nhà nước Trung ương có hiệu lực thi 
hành trong cả nước, vãn bản quy phạm  của U ỷ ban N hân dân và 
Hội đồng N hân dân có hiệu lực trong phạm  vi đ ịa phương.

L uật cũng có qưy định thẩm  quyền của các cơ  quan, cá 
nhân trong việc giám  sát, kiểm  tra, k iểm  soát và xử lý vãn bản 
trái pháp luật để đảm  bảo tính hợp hiến, hợp pháp và sự thống 
nhất của hệ thốns pháp luật của N hà nước ta.

Những điều vừa trình bày ở trên cho thấy m ột bước tiến bộ 
mới rất quan trọng trong việc xác định cơ sở pháp lý cho quá trình 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật ò  nước ta. Nếu các quy định 
của Luật được thực hiện nghiêm túc thì chúng ta có quyền -hy vọng 
rằng trật tự, kỷ cươn« trong lĩnh vực ra văn bản phục vụ nhiệin vụ
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điều hành của các cơ quan nhà nước sẽ được khôi phục. Vai trò của 
các văn bản quản lý nhà nước từ đó sẽ được nâng cao một bước.

Cần nhấn m ạnh rầng, cho đến nay, trong lĩnh vực ban hành 
văn bản nói chuno, văn bản quy phạm  pháp luật nói riêng vẫn 
còn nhiều tồn tại đáng nói.

Tồn tại thứ nhất vẫn là tình trạng thiếu các văn bản quy 
đ ịnh  thủ tục ban hành các văn bản quy phạm  pháp luật trong 
nhiều lĩnh vực của quản lý nhà nước ở cả Trung ương và địa 
phương. V ì vậy, việc ban hành các vãn bản quy phạm  dưới luật 
còn rất chậm  và không thống nhất.

Dưới đây là m ột sô ví dụ m inh hoạ:

- Đ ể triển khai Bộ L uật Dân sự kể từ thời điểm  1/7/1996, 
theo kết quả rà soát vãn bản do  Bộ Tư pháp thông báo thì cùng 
với việc bãi bỏ 43 văn bản quy phạm  pháp luật không thích hợp, 
N hà nước cần sửa đổi và bổ su n s  49 vãn bản lưu hành và ban 
hành 21 văn bản khác. Chỉ tính  riêng 10 tháng đầu nãm  1998, 
theo báo cáo của V iện K iểm  sát nhân dân tối cao đã có 840 văn 
bản ban hành trái pháp lu ậ t1.

- Rà soát văn bản tổng thể của các ngành đến năm  2000, số 
liệu chính thức cho thấy có tới 1500 vãn bản sai cần bãi bỏ, 1300 
văn bản cần bổ sung (đã dẫn theo thông tin về cải cách nền hành 
chính, 1/2002).

- Đ ến nay, nhiều điểm  cần quy  định cụ thể trong Bộ Luật 

Lao động vẫn chưa có văn bản cần thiết làm cho việc triển khai 
Bộ luật gặp khó khăn. V í dụ, về việc phân định chức nãn? thanh 

tra an toàn lao động, cho đến nay vẫn chưa có Nghị định nào 

hướng dẫn thi hành nên vẫn khôno triển khai được. Nhiều vấn đề

1 X em :  Báo Lao đ ộ ng ,  ngày  9/1 1/1998
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liên quan đến quyền  lợi người lao động trong cơ chế  thị trường 
cần có sự hướng dẫn cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa có v .v ...

- T rong lĩnh vực quản lý văn bản thì đến như Pháp lệnh bảo 
vệ an toàn tài liệu lưu trữ  quốc gia ban hành từ năm  1982 đến 
nay vẫn thiếu nhiều vãn bản hướng dẫn thi hành cụ thể, mặc dù 
trong Pháp lệnh có tới gần 10 m ục ghi rõ H ội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành. Thực tế  cho thấy hiệu 
quả của Pháp lệnh đó rất hạn chế, m ột phần là do  các thủ tục 
thực hiện đã không được quan tâm  đúng mức. V ừa qua, tháng 5- 
2001, Q uốc hội đã ban hành bản Pháp lệnh m ới về lưu trữ quốc 
gia. Pháp lệnh này cũng đòi hỏi phải có những hướng dẫn cụ thể 
mới có thể thực hiện thuận  lợi.

Những ví dụ như thế  còn rất nhiều. Tại các đ ịa phương, 

những tồn tại như vừa nói càng nhiều.

Tồn tạ i thứ ha i, đến nay vẫn chưa được khắc phục là việc 
các bộ, các ngành ra văn bản quy phạm  pháp luật trái ngược với 
nhau về nội dung, làm  cho việc thực hiện m ột chức nãng nhất 
định nào đó của quản lý nhà nước rất khó khăn. Ớ  trên, khi nói 
đến tồn tại này trước Nghị quyết 38/CP, m ột số  ví dụ đã được 
nêu ra. Dưới đây là m ột vài ví dụ:

V í dụ 1: N gày 7/5/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số  
28/CP “ Về việc chuyển m ột số doanh nghiệp  nhà nước thành 
công ty cổ phần” . Sau đó các Bộ có liên quan  đều đã ban hành 
Thông tư để hướng dẫn thi hành Nghị định, nhưng lại hướng dẫn 
trái với Nghị định nên các cơ sở rất khó khăn khi thực hiện. Nghị 
định quy đ ịnh rằng N hà nước cấp m ột số cổ phiếu tuỳ theo thâm  
niên và chất lượng công tác của từng người. Đ ối với số cổ phiếu 
này. người lao động được hưởng cổ tức cho đến hết đời và chúng 
thuộc quyền  sở hữu của N hà nước tại doanh ngh iệp  (điều 10. 
khoán 5). Nohị định cũng quy định rằng đối tượng hường các ựu
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đãi được m ua chịu m ột số  cổ phiếu trả chậm  trong 5 năm  với lãi 
suất 4% /năm  là những người đang làm  tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tại Thông tư số  50/TC-TCDN ban hành ngày 
30/8/1996 giải thích rằns, những người làm việc tại doanh 
nghiệp, cụ thể là lao động trong biên chế  và hợp đồng 3 năm  trở 
lên tính đến thời điểm  cổ phần hoá doanh nghiệp và vẫn tiếp tục 
làm  việc tại công ty sau đó.

V í dụ 2: V í dụ này cũng liên quan đến việc giải thích một 
bản N ghị định của Chính phủ, đó là Nghị định số  90/CP về quản 
lý các cơ sở dạy nghề. G iải th ích  N ghị định này, ngày 3/2/1996, 
Bộ Lao động thương binh xã hội đã ban hành Thông tư số 
20/LĐ TB X H -TT và sau đó ngày 30/9/1996, Bộ G iáo dục và Đào 
tạo  cũng ban hành m ột bản thông tư  m ang số 22/GDĐT-TT, 
nhưng hai bản thông tư này lại có nội dung khác nhau làm cho 
các cơ  sở dạy nahe  rất khó thực hiện.

Báo Người lao động (TP Hồ Chí M inh) ngày 2/8/1997 cho 
biết, đến thời điểm  giữa năm  2000 đã có rất nhiều vãn bản triển 
khai L uật Đất đai được ban hành, nhưng có nhiều vãn bản trái 
Luật. Cụ thể là đã có tới 396 văn bản dưới Luật Đ ất đai được ban 
hành, trong đó có hơn 170 văn bản không có giá trị pháp lý. Có 
những quyền lợi hợp pháp ghi trong Luật nhưng vãn bản hướng 
dẫn thi hành lại không thừa nhận.

N hững ví dụ tương tự  như thế  không hiếm  lắm hiện nay làm 
cho việc ban hành vãn bản của các cơ  quan nhiều khi khá mâu 
thuẫn, việc thực hiện các vãn bản do đó lất khó khăn, trở ngại.

Tồn tại tliứ  ba. là có nhiều vãn bản mà lời vãn thiếu tĩnh 
quy  phạm , đê lại nhiều sơ hở  trên văn bản. Đ iểu nàv chuno to 
thủ  tục thônạ qua văn bản sơ sài. Cũng có khi đó 'là  do nhận thức 
của người soạn thảo văn bản còn chưa theo kịp tình hình nhưng 
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việc sửa chữa lại chậm . M ột ví dụ m inh hoạ: năm 1992, Bộ Lao 
động thương binh xã hội đã tham  m ưu cho Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) ra quyết đ ịnh số  145/HĐBT ngày 29/4/1992 
ban hành quy chế  tạm  thời “ Về việc cho người nước ngoài nhận 
con nuôi là trẻ em  V iệt Nam  bị m ồ côi, bị bỏ rơi, bị tật nguyền ở 
các cơ sở nuôi dưỡng do ngành lao động thương binh xã hội 
quản lv” , m à theo đó nhiều trẻ đã được “ tổ chức” đi ra nước 
ngoài làm  con nuôi. Khi đó quyết đ ịnh 145/HĐBT không tính 
hết các nguồn ngoài cơ sở do ngành lao động thương binh xã hội 
quản lý và không cấm  các hình thức ra đi “ngoài tổ chức” . Người 
nước ngoài đến V iệt N am  xin con nuôi rất đông và các d ịch  vụ 
tổ chức cho con nuôi xảy ra rất lộn xộn. Thủ tục đưa người đi 
cũng có quy định rất sơ hở, ví dụ, có đ iều  khoản cho phép người 
uỷ quyền nhận hộ và do đó đã tạo  ra m ột sô loại m ôi giới không 
lành m ạnh nhằm  “xuất khẩu” trẻ em . Thấy sơ hở, không phù hợp 
với H iến pháp năm  1992 trong đó  quy đ ịnh rằng chỉ có Hội đồng 
Nhà nước mới có thẩm  quyền quy đ ịnh việc cho trẻ em  làm  con 
nuôi người nước ngoài, ngày 2/12/1993, U ỷ ban thường vụ Quốc 
hội đã thông qua Pháp lệnh về vấn đề này và đến nsày  1/3/1994 
thì Pháp lệnh đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố. Tuy nhiên 
cho đến cuối nãm  1994 vẫn chưa có Nghị đ ịnh hướng dẫn thực 
hiện. V ấn đề này về sau được giao  cho ngành tư pháp theo dõi 
nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng  quan  tâm  xét trên khía cạnh 
thủ tục văn bản, vì hiện nay hồ sơ về việc cho trẻ em làm con 
nuôi người nước ngoài chưa được quản lý, số phận các em  ra đi 
không được theo dõi chặt chẽ.

Lại còn  có lĩnh  vực có những văn bản  sơ  hở m à Báo N hân 
dân gọi là “ôtỏ chui lọ t” !. Đ ây là trư ờng  hợp quy đ ịnh  th iếu  
chật chẽ về đ iều  kiện  được nhập  gầm  xe ô tô , gắn m áy và m iễn
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th u ế  tiêu  thụ đặc b iệt, làm  thất thu  hàng tỷ đồng  tiền  th u ế  của 
N ha nư ớ c '.

Có thể nói, dù được chú ý cải tiến, thủ tục ban hành văn bản 
của các cơ  quan nhà nước ta đến nay vẫn còn nhiều bất cập. Kết 
quả là nhiều vãn bản sai thẩm  quyền đã được ban hành gây nhiều 
hậu quả xấu. H iện nay nhà nước ta đang chú ý khắc phục vấn để 
này. Cục kiểm  soát văn bản thuộc Bộ Tư pháp vừa được thành 
lập được giao nhiệm  vụ rà soát thường xuyên các vãn bản đê yêu 
cầu sửa đổi các văn bản sai. V ừa qua Chính phủ cũng đã ban 
hành N ghị đ ịnh về công tác văn thư thay cho Nghị định 142/CP 
vé công tác công văn giấy tờ  và công tác lưu trữ ban hành năm  
1963 đã lạc hậu. Đ ây là m ột thuận  lợi mới đê cải tiến công tác 
ban hành văn bản.

1 X e m  bài : "K c  h ớ  ván hán.. .  n h iều  ô tô  ch u i  lọt. thài thu t h u ế  ca  hàng  trăm tv đồng  

Báo N hân  dân  ngày  2 7 /1 /1 9 9 7 .
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Chương 4

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I - ĐIỂU CHỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CẢI 
C Á C H  H À N H  C H ÍN H  N H À  N Ư Ớ C

Cải cách nền hành ch ính  nhà nước được ghi nhận trong văn 
kiện Đại hội lần thứ VII của Đ ảng năm  1991. Trong những năm 
1992, 1993, 1994, thực hiện  chủ trương của Đ ảng, Chính phủ đã 
đề ra và tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình và chỉ đạo 
một số  việc về cải cách  nền hành chính nhà nước. Công cuộc cải 
cách nền hành chính nhà nước ở nước ta, giai đoạn đầu được chỉ 
đạo hướng vào ba việc lớn:

- Cải cách thể ch ế  của nền hành chính.

- Đ iều  ch ỉn h  tổ  chức và các  m ối quan hệ tro n g  bộ  m áy  
hành ch ính .

- Xây dựng m ột đội ngũ công chức và ch ế  độ công vụ.

Trong chỉ đạo cải cách  nền hành chính nhà nước, cải cách 
thủ tục hành chính là khâu đột phá. M ục tiêu đặt ra ở đây là 
nhanh chóng khắc phục những khâu yếu kém , những khuyết 
điểm của quá trình điều hành trong các cơ  quan đụng chạm  trực 
tiếp đến đời sống và hoại độn° của nhân dân và các doanh 
nghiệp, như các thủ tục hành chính trong m ột số lĩnh vực trọng 
điểm: đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam , xuất nhập cảnh, cấp 
giấy phép xây dụng và quyền sứ dụng đất, cấp phát vốn đầu tư
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xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo cua công dân. 
Đồng thời cũng thông qua việc rà soát các thủ tục hành chính 
hiện hành m à phát hiện những chỗ cần bổ sung, đổi mới trong 
chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và hoạt 
động của các cơ  quan hành chính nhà nước.

N hững m ục tiêu ban đầu của cải cách thủ tục hành chính 

được xác định khá  rõ ràns: đó là phải đạt được những chuyển 
biến căn bản trong  quan hệ về thủ tục giải quyết công việc của 

công dân và tổ  chức. Tập trung xem  xét, phát hiện xoá bỏ những 

thủ tục hành ch ính  thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp 
đang gây trở  ngại trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa 

các cơ  quan nhà nước với nhau, giữa các cơ  quan nhà nước với 

công dân và tổ  chức. Các thủ tục hành chính được xây dựng và 

thực hiện cần bảo đảm  yêu cầu đơn giản và phù hợp, rõ ràng, 

thống nhất, đúng pháp luật, công khai và thuận tiện cho việc 

kiểm  tra của dân, của các cơ quan chức năng, góp phẫn ngăn 
chặn tệ cửa quyền, quan  liêu, sách nhiễu và tham  nhũng trong bộ 

m áy nhà nước.

T rong  g iai đoạn  đầu cải cách  thủ tục hành ch ính , tuy  chưa 
làm  được n h iều  và triệ t để nhưng thực tế  cho  thấy  m uốn nâng 
cao hiệu  lực, h iệu  quả  của  hoạt động  quản  lý nhà nước, tất yếu 
phải đẩy m ạnh  và thực h iện  thường xuyên  việc cả i cách  thủ 
tục hành  ch ính . C ải cách  thủ tục hành ch ính  do đó là m ột yêu 
cầu có tính  k h ách  quan  gắn liền  với cải cách  kinh tế, với việc 
đổi mới phương thức hoạt độne  của bộ m áy nhà nước trong 
giai đoạn  m ới.

Đó là những cãn cứ m à Chính phủ đã dựa vào để ban hành 
Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 về. cải cách m ột bước thủ tục 
hành chính trone việc giải quyết cô n s việc của công dân và tổ
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chức với m ục đích đẩy m ạnh hơn nữa quá trình cải cách hành 
chính. Nghị quyết nêu lên các khâu bức xúc cần siải quvết sớm 
và trách nhiệm  của các co' quan nhà nước trong việc thực hiện 
những đòi hỏi của dân. Cùng với các vãn bản khác của Đảno và 
Nhà nước, N ghị quyết 38/CP là sự thể ch ế  hoá chủ trương của 
Đảng, là căn cứ  pháp lý quan trọng và trực tiếp  của cải cách thủ 
tục hành ch ính  trong m ấy năm  qua.

N ghị quyết 38/CP luôn luôn nằm  ở vị trí trung  tâm  trona 
hoạt động của các cơ  quan thuộc bộ m áy quản lý nhà nước từ 
Trung ương đến  đ ịa phương. Ngay từ  khi N ghị quyết m ới ra đời 
vào nửa cuối năm  1994, đã được đón  nhận với m ột thái độ tin 
tưởng và có tác dụng tốt đến công cuộc cải cách  thủ tục hành 
chính. K ết quả bước đầu thực hiện N ghị quyết đã góp phần thúc 
đẩy cône  cuộc cải cách  kinh tế  nước ta thời kỳ m ở  cửa. Cải tiến 
thủ tục hành ch ính  kịp thời có liên quan đến toàn bộ hoạt động 
của bộ m áy quản  lý của N hà nước trong quan hệ của các tổ chức 
và công dân. V ì vậy, có thể xem  kết quả đã đạt được của từng 
lĩnh vực ch ính  là biểu hiện cụ thể của sự chuyển động chung của 
toàn bộ m áy nhà nước trong quá trinh thực hiện  cải cách  thủ tục 
hành ch ính  và cải cách  nền hành chính nhà nước nói chung.

N hư đã nhấn m ạnh ớ trên, yêu cầu chung của việc cải cách 
thủ tục hành chính là giảm  bớt thủ tục hành chính rườm rà và 
phức tạp đang làm  cản trớ việc giải quyết công việc chung, làm 
ảnh hưởng đến quan hệ giũa N hà nước với các tổ chức và công 
dân. Q uan trọng hơn, cần cải cách các thủ tục hành  chính như 
thế nào để cán bộ, công chức nhà nước không thế dễ dàng lợi 
dụng sách nhiều nsườ i dân khi họ tìm đến “cửa cô n g ” , từ đó góp 
phần xây dựng m ột bộ m áy nhà nước hoạt đ ộ n s  có hiệu quả, 
phục vụ nhân dân m ột cách thiết thực.
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X uất phát từ yêu cầu chung như vậy, theo chỉ đạo của Chính 
phủ, trong quá trình triển khai Nghị quyết 38/CP, các cơ  quan 
nhà nước từ  Trung ương đến đ ịa phương đã tiến hành rà soát lại 
các thủ tục hành chính được ban hành trong những năm  trước đó 
và đang được thực hiện cho đến thời điểm  có chủ trương chính 
thức của Đ ảng và N hà nước về cải cách thủ tục hành chính. Kết 
quả rà soát văn bản nhiều cơ  quan đã cho phép rút ra m ột số kết 
luận  bổ ích.

V ề m ặt khối lượng, nếu tính từ năm  1986 đến hết năm 
1994, từ  năm  C hính phủ ban hành Nghị quyết 38/CP, Quốc hội 
đã thông qua được hơn 60 Bộ luật và Luật; u ỷ  ban thường vụ 
Q uốc hội đã thông qua được hơn 70 pháp lệnh; Chính phủ đã 
ban hành hàng trăm  văn bản quy phạm  dưới luật. R iêng từ  nãm 
1992 là năm  ban hành H iến pháp mới đến năm  1995, Nhà nước 
đã ban hành 36 Bộ luật và Luật, 34 Pháp lệnh và 296 N ghị đ ịnh '.

V ề m ặt nội dung, qua việc rà soát văn bản và những thủ tục 
hành  chính, các cơ  quan đã bước đầu trình lên Chính phủ để xoá 
bỏ các thủ tục hành chính xét thấy không cần thiết và trình ra 
m ột số  thủ tục hợp tình hợp lý hơn cho thời kỳ mới.

V iệc rà soát văn bản được thực hiện qua nhiều đợt cho đến 
nay và theo  chiều hướng khác nhau quả thật đã làm  sáng tỏ thêm 
nhiều  vấn đề cần phải được tiếp tục giải quyết để hoàn thiện hệ 
thống thủ tục hành chính của chúng ta.

Bước vào giai đoạn mới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đ ảna 
toàn quốc lần thứ IX, trong quá trình tiếp tục đẩy m ạnh công

1 N g u ồ n :  Báo cáo  CÍUI C hính  phú vồ t á i  cách  hành  c h ính  d o  Phó T h ú  tướng N guyền  

K h á n h  t r ình  bày  lại kỳ h ọ p  thứ 8. Q u ố c  hội k hoá  9. t l iáng 10/1995.
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cuộc cải cách nền hành chính nhà nước, vấn đề cải cách thủ tục 
hầnh chính cũ n s đang đặt ra m ột cách  cấp thiết.

II - TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THÚ TỤC HÀNH 
CHÍNH

1. Căn cứ đê tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Tháng 5 năm  1997, Thủ tướng C hính phủ đã có chỉ thị số 
342/TTg về việc đẩy m ạnh cải cách thủ tục hành chính theo  tinh 
thần Nghị quyết 38/CP. Trong chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ 
đã đề ra m ột số  biện pháp cụ thê đẩy m ạnh việc chỉ đạo các 
ngành, các cấp thực hiện cải cách  thủ tục hành chính và rút kinh 
nghiệm  về việc triển khai N ghị quyết của Chính phủ.

V iệc tiếp tục khảo sát kết quả m ột số  nãm  thực hiện Nghị 
quyết 38/CP (tính đến cuối năm  1999), cho  thấy rằng: trên 7 lĩnh 
vực m à Nghị quyết nêu ra và m ột số  lĩnh  vực khác có liên quan, 
thủ tục hành chính đã có nhiều tiến  bộ. N hìn chung, thủ tục hành 
chính ở tất cả các khâu đều đã bắt đầu được đơn giản hoá. Các 
ngành, các cấp đều có sự nghiên cứu và tổ  chức thực hiện 
nghiêm  túc Nghị quyết cùa Chính phủ, rà soát lại các văn bản 
m à m ình đã ban hành, các thủ tục hành chính cùa nơành m ình, 
cấp m ình và loại bỏ bớt những thủ tục phiền hà, phức tạp hay 
gây cản trở  đến việc giải quyết các công việc chung. Ở các 
n sành  như hải quan, giao thông vận tải, đầu tư  nước ngoài vào 
V iệt N am , cấp vốn ngân sách, trước bạ, chính sách xã h ộ i... sự 
tiến bộ trong thủ tục hành ch ính  khá rõ rệt. Ở  các ngành khác 
như xây dựng cơ  bản, công chứng, nhà ở và cấp đất. thuế và lệ 
phí, tuy còn m ột số vướna m ắc nhưng các thủ tục phiền hà cũng 
đã bắt đầu giảm  bớt.
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Nhìn lại 7 năm  qua, kể từ  khi Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 38/CP ngày 4/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành 
chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, 

chúng ta đã làm được khá nhiều việc rất có ý nghĩa. Chính phủ 
và cơ  quan hành chính các cấp đã có những đổi mới về tổ chức 

và phương thức điều hành, quản lý nhà nước bằng pháp luật. 
Việc cải cách thể ch ế  nhằm  tạo ra khuôn khổ pháp lý cho các cơ 
quan hành chính thực hiện  chức năng điếu hành các lĩnh vực của 
đời sống xã hội và tạo đ iều  k iện  cho  các tổ chức, cho công dân 
sốns, làm  việc theo pháp luật đã  được tăn? cường và có nhiều 
thành tựu. N hà nước đã ban hành nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh, 
nghị định, quyết định, trong đó  có nhiều văn bản trực tiếp liên 
quan đến thủ tục hành chính, đến các quyền và nghĩa vụ của 
công dân trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Nhiều 
thủ tục hành chính phiền hà đã  được bãi bỏ hoặc sửa đổi. Nhiều 
quy định mới thông thoáng đã được công bố. Những quy định đó 
sau khi ban hành đã và đang phát huy tác dụng điều chỉnh các 
quan hệ đa dạng và phức tạp h ình thành trong cơ chế  mới của 
nền kinh tế  thị trường đang được vận hành ở nước ta.

N hiều thủ tục hành ch ính  đã được cải cách theo hướng phục 
vụ dân, vì sự thuận lợi của các tổ  chức và công dân đã được củng 
cô và ý thức tự chịu trách nhiệm  trước pháp luật của các tổ chức 
và công dân đã được nâng cao. N hờ giảm  bớt các thủ tục phiền 
hà m à nhiều việc được giải quyết nhanh hơn, có hiệu quả hơn. 
Người dân có việc đến cơ  quan nhà nước đã bắt đầu thấy có 
những dấu hiệu thuận lợi hơn khi yêu cầu giải quyết một công 
việc cự thể. Các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam  cũng có 
nhiều thuận lợi khi xin phép và triển khai các dự án đầu tư. 
T rong những năm 1995, 1996 và m ột số nãm tiếp theo, các dự án 
đầu tư nước neoài tại Việt N am  được triển khai nhanh chóng hơn 
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một phần là nhờ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này đã có 
nhiều cải tiến nhất định.

Trên thực tế, m ột tư duy mới về quản lý nhà nước đã hình 
thành và ngày càng phát huy tác dụng. M ột số  đ ịa  phương đã 

thực hiện được cơ  ch ế  “m ột cửa” trong việc tiếp nhận và giải 
quyết công việc cho công dân và tổ chức. M ột điều quan  trọng  là 

qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta đã phát hiện thấy 
những chỗ yếu trong cơ  ch ế  vận hành của bộ m áy nhà  nước. 

Thông qua việc thực hiện  Nghị quyết 38/CP, chúng ta  đã phát 
hiện được nhiều bất hợp lý không phải chỉ ở khâu ban hành và 
thực hiện các thủ tục, m à còn ớ chính cơ cấu bộ m áy điều hành 
hiện nay. N hiều công việc được giao cho nhiều ngành, nhiều cấp 

(ví dụ: xây dựng cơ bản, cấp ngân sách, v .v ...)  nên các ngành 
đều đề ra thủ tục hành chính như một công việc tự nhiên, có tính 
tất yếu phải làm . Chính từ  đây đã nảy sinh m âu thuẫn. Phát hiện 
này không hoàn toàn mới m ẻ nhưng mức độ của nó thì quả 
nhiên, qua vịệc rà soát thủ tục hành chính, chúng ta m ới thấy hết 

sức nặng nề. Nó phản ảnh m ột khía cạnh rất đáng quan tâm  của 
bộ m áy quản lý nhà nước chúng ta là: cơ  cấu tổ chức của nó 
được thiết k ế  không khoa học, nhiều chức năng giẫm  đạp lên 
nhau, nhiều lĩnh vực bỏ trống không kiểm  soát hết hoặc chờ  đợi 
nhau dẫn đến chậm  chạp trong giải quyết công việc. Khắc phục 

tồn tại đó, nhiều cơ  quan T runs ương thời «ian qua đã m ạnh dạn 
hơn trong việc giao quyền cho cơ  quan địa phương, cơ quan cấp 
trên đã m ạnh dạn giao quvền cho cơ  quan cấp dưới, nhất là 

những công việc cụ thể, m ans tính sự vụ để tập trung vào sự chỉ 

đạo vĩ mỏ. Việc quá bao cấp trong quản lý đã không còn lý do 
dể tồn tại. mặc dù, vì nhiều lý do khác nhau, không phải là tất cả 

mọi người đều m uốn lòi bỏ nó.
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Dĩ nhiên là không thể nói, hiện tại mọi điều liên quan đến 
thủ tục hành ch ính  đều đã tốt đẹp. Kết quả kháo sát thực tế  cho 
thấy, dừ đã thu được nhiều kết quả rất đ án s  khích lệ, nhưng so 
với yêu cầu đặt ra thì vẫn còn nhiều vấn đề thực sự chưa được 
giải quyết tốt. Có thể kê ra m ột số  vấn đề chủ yếu như sau:

1. V ăn bản ban hành khá nhiều, nhưng trong sô đó còn 

nhiều văn bản kém  chất lượng, tính khả thi thấp. Cũng có khi 

những quy đ ịnh trên  văn bản đã ban hành là khá rõ nhưng đưa ra 

thực thi thì còn rất hạn chế. Thủ tục ban hành văn bản quy phạm  

pháp luật nói riêng  và văn bản quản lý nhà nước nói chung là 

m ột ví dụ. V iệc ban hành văn bản tuỳ tiện, không đúng thẩm  
quyền, không tuân thủ m ột quy trình thốns; nhất là khá phổ biến. 

Thực tế  đó đã dẫn đến tình  trạng văn bản hiệu lực, thi hành vẫn 

không khắc phục được m ấy. Ở địa phương thì điều này càng 

nặng. G ần đây, T oà án  hành chính các cấp đã nhận được nhiều 
khiếu kiện hành ch ính  liên quan đến những văn bản ban hành sai 

như.vậy. Sự sơ  hở  trong duyệt văn bản đã gây ra nhiều hậu quả, 

kể cả hậu quả k inh  tế  lất lớn cho Nhà nước vẫn còn diễn ra 
thường xuyên.

K hông ít quy đ ịnh trong các văn bản đã ban hành chưa phù 
hợp với thực tế, thiếu tính cụ thể nên không đáp ứng được yêu 
cầu thực tiễn của quá trình đổi mới thủ tục hành chính. Nhiều 
văn bản Luật. Pháp lệnh còn dừng lại ở những nguyên tấc chung 
chuno, phải chờ  đợi các văn bản hướng dẫn ra rất chậm , thậm  chí 
không ra được. K ết quả là các quy định chung chí nằm trên giấy 
vì không có thủ tục cụ thể để triển khai. Lại có khôn? ít trường 
hợp văn bản hướng dẫn mâu thuẫn lẫn nhau, mâu thuẫn với 
chính văn bản được hướng dẫn, không theo đúng các quy định 
chun? nên việc thực hiện chúng khổng thể m ana lại hiệu quả. 
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Một ví dụ gần đây nhất: N gày 10 và ngày 13/7/2001, Chính phủ 
đã ban hành 2 bản Nghị định số  3 6 -2 0 0 1/NĐ-CP và sô 39- 
2001/NĐ-CP về an toàn giao thông và xử phạt vi phạm  luật lệ 
giao thôn«, nhưng khỏnơ ít quy định trong 2 văn bản này lại máu 
thuẫn với Luật G iao thông đường bộ khiến cho  việc triển khai 
thực hiện chúng trong thực tế  lập tức gặp khó k h ă n 1. N hững ví dụ 
như vậy thực sự không hiếm  lắm .

2. Cải cách thủ tục hành chính còn nặng về các giải pháp 
tình thế, thiếu m ột cách nhìn tổng thể và m ang tính hệ thống. Ví 
dụ N hà nước sẽ can thiệp đến mức độ nào và bằng cách  thức nào 
đối với quản  lý kinh tế  để hoạt động của các doanh nghiệp  m ang 
lại hiệu quả cao ? N ên giao quyền cho các đ ịa phương đến mức 
độ nào trong quản lý kinh tê - xã hội trên đ ịa  bàn ? Những vấn 
đề nào cần giải quyết song hành với quá trình cải cách  thủ tục 
hành ch ính  ? Đ ó là những câu hỏi vẫn chưa được trả lời rõ ràng.

3. Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn m ang tính thử 
nghiệm  là chính, kê cả m ô hình “m ột cửa” m à m ột số  địa 
phương đang thực hiện. Thủ tục hành chính chưa ổn định, chưa 
đủ sức hấp dãn các nhà đầu tư. Trong khá nhiều trường hợp vẫn 
còn có những vướng mắc chưa giải quyết được. M ột ch iến  lược 
tổng thể về lĩnh vực này vẫn còn đang trong thời kỳ  xem  xét m à 
chưa được xác đ ịnh cụ thể. Hoạt động của bộ m áy nhà nước tỏ ra 
còn bị động, lúng túng trước nhiều vấn đề do thực tế  đặt ra.

4. Chất lượng các dịch vụ công m à N hà nước cung cấp cho 
dân còn thấp. Thái độ của cán bộ, công chức khi giải quyết công 
việc cho công dân chưa được cải thiện, chưa đáp ứng được lòng 
mong mỏi của nhân dân. chưa vì dân m à nhiều khi chỉ vì m ình.

1 X em  bài: "H a i  Iiiiliị đ ịn h  36. 39: "B ình  mới rượu c ũ ’” '. Báo P h áp  luậl. sô  ra níiàỵ 

3 /8 /2001 .
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Công việc' g iải quyết chậm  trễ là thườn o. Cơ ch ế  trách nhiệm  
nhìn chung không rõ ràng nên khó khãn cho việc xử lý khi có sai 
phạm .

5. T rong khi m ột số lĩnh vực. việc cải cách  thủ tục hành 

ch ính  được tiến hành tương đối tích cực thì còn nhiều lĩnh vực 

làm  rất chậm , c ả i  cách thủ tục hành chính về kinh tế  trong thời 

gian qua có nhiều tiến bộ hơn cả. Còn những cải cách liên quan 

đến việc giải quyết yêu cầu của dân như: y tế, giáo dục, trật tự trị 

an, đền bù tài sản cho dân, hộ khẩu, hộ tịch, bảo hiểm  xã hộ i,... 

thì còn chưa m ạnh mẽ. Các tồn tại ở các khâu này xét về m ạt thủ 

tục hành  chính còn rất nhiều.

V ẫn  còn  n h iều  thủ  tục hành  ch ính  chưa được đ ổ i m ới cho  
phù  hợp  với tìn h  h ình , thậm  ch í còn rất lạc hậu . V í dụ như, 
trong  lĩnh  vực bảo hiểm  xã hội, từ khi thành  lập  đến  cuối năm  
1996 đã  qua hai năm  hoạt động m à thủ tục rất ph iền  hà. T heo 
báo  cáo  đ iều  tra  của  ngành  lao  động  thì có  hàng  ngàn  người 
ch ế t đã 8 tháng  vẫn  không  làm  được thủ  tục để nhận  được tiền  
tử  tuất. Bảo h iểm  xã hội yêu cầu phải có  người làm  chứng đối 
với cả  cán  bộ  bị tù đày , tham  g ia  hoạt động  bí m ật, đò i cả 
q u y ế t đ ịnh  bổ nh iệm  với các cán  bộ loại như  vậy nên  không 
thể  nào  thực h iện  được. Kết quả là đến cuố i năm  1996, Bảo 
hiểm  xã hội V iệ t N am  còn đến 2 .000  tỷ  đồng  quỹ dự trữ 
nhưng  hàng  ngàn  trường hợp tử  vong th ì không  ch i được.

Do tình hình trên, cải cách thù tục hành chính trong thòi 
gian tới đối với các lĩnh vực cụ thê sẽ vẫn là m ột nhiệm  vụ nặng 
nề, một đòi hỏi bức xúc của nhiều lình vực. N gay trong lĩnh vực 
kinh tế  thì các thủ tục cụ thể để khuvến khích sản xuất tron« 
nước cũng còn  rất ít. Đ iều này đã được nhấn m ạnh trong nhiều 
N ^hị quyết được thôn° qua tại các kv họp thường kỳ hàng nãm 
của Chính phủ. Tính ỳ của m ộl bộ phận khỏno nhỏ các cơ  quan
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trong bộ m áy nhà nước là có thật và khá nặng nề m à chúng ta 
chưa đánh giá hết.

6. T rình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức tham  gia giải 
quyết các thủ tục hành chính còn yếu. Có không ít trường hợp 
lãnh đạo không quan tâm  chỉ đạo thực hiện  N ghị quyết 38/CP 
trong ngành m ình. Có trường hợp ch ỉ thực hiện nửa vời. Đ ó là 
chưa kể rằng tình trạng tham  nhũng, sách nhiễu dân vẫn còn khá 
nặng nề trong các cơ  quan nhà nước hiện  nay. Các phương tiện, 
cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này còn chưa đáp ứng được 
yêu cầu đặt ra. Những điều đó đã góp phần làm  cho việc thực 
hiện N ghị quyết hết sức quan trọng của C hính phủ rất được mọi 
người ủng hộ nhưng bị hạn ch ế  kết quả  trên thực tế.

7. Việc công khai hoá thủ tục hành chính chưa được quan tâm 

đúng mức. Nhiều khi người dân vẫn không biết được các thủ tục 

hành chính liên quan đến công việc của họ m à N hà nước yêu cầu.

8. Do tình hình thực tế  của thời kỳ đầu cải cách nền hành 

chính nhà nước còn nhiều vấn đề đặt ra chưa thể giải quyết ngay, 

nên trong N ghị quyết 38/CP Chính phủ chưa đề ra được hết các 

lĩnh vực cần cải cách thủ tục hành  ch ính . N hiều lĩnh vực rất cấp 
thiết nhưng cần phải có thời gian để nghiên cứu và cải tiến từng 

bước. Đ ặc biệt là việc xây dựng các thủ tục hành chính của từng 
lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội vẫn là điều nan giải vì thực tế  

cho thấy, có nhiều lĩnh vực vừa phức tạp lại vừa có nhiều vướng 

mắc bới nhiều cơ  ch ế  chưa được gỡ  bỏ đồng bộ. Nếu chỉ cải cách 

thủ tục hành chính mà không cải cách  đồng bộ các thể chế  khác 

của nền hành chính nhà nước, cũng như không th iết lập được 

m ột bộ m áy điều hành khoa học với m ột đội ngũ cán bộ có phẩm 

chất, có nàng lực cao thì vấn đề khôna thể giải quyết m ột cách 
triệt để.
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' N hững tồn tại, không nghi ngờ gì, đang cản trở quá trình 

đổi mới kinh tế  - xã hội hiện nay của chúng ta. M ặc dù khó 

khăn, chúng ta không thể không tìm  cách giải quyết các tồn tại 

đó để đưa công cuộc đổi m ới đất nước tiếp tục tiến lên.

Tổng kết tình  hình thực hiện N ghị quyết 38/CP, Chính phủ 

đã nhận xét rằng, tuy đã có m ột số văn bản sửa đổi, nhìn chung 

thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực bức xúc vẫn còn chậm  được 

triển khai. Có nhiều trường hợp sửa chỗ này lại phát sinh phiền 

chỗ khác. V iệc chỉ đạo, công bố, hướng dẫn các thủ tục mới cho 
các tổ  chức, nhân dân biết và g iám  sát việc chấp hành của các cơ 

quan hành chính nhà nước, của  các công chức trong việc thi 

hành công vụ chưa tốt. Tệ cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu 

vẫn phổ biến. V iệc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chậm 1. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 

V III tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản V iệt Nam 

cũng chỉ rõ thời gian qua thực tế  ở nước ta là “Cơ chế  chính sách 

không đồng bộ và chưa tạo động lực m ạnh để phát triển” . M ột số 

cơ  chế, chính sách còn thiếu, chưa nhất quán, chưa sát với cuộc 

sống, thiếu tính khả thi. N hiều cấp, nhiều ngành chưa thay thế, 
sửa đổi những quy định quản  lý nhà nước không còn phù hợp; 

chưa bổ sung những cơ ch ế  chính sách m ới có tác dụng giải 

phóng m ạnh mẽ lực lượng sản x u ấ t... Có những chính sách đúng 

bị biến dạng qua nhiều tầng nấc hành chính quan liêu. Việc ban 

hành các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành luật rất chậm ”2.

1 N g u ồ n :  Báo cáo  cù a  C h ính  phú tại ph iên  h ọ p  thường  kỳ tháng  6 /1999: T ổ n "  kết  .ì 

n ă m  thực hiện Nghị quyế t  3 8 /C P  về cái cách  m ột  bước lliú tục hành  chính.

2 Đ á n g  C ộ n a  sán Vịộl N am . V ăn  kiện  Đại hội dại hiếu loàn 1|UỐC cíia Đ á n s .  NXB 

C h ín h  trị Q u ố c  gia. H à  Nội. 2 0 0 1 .  lr .75 -76
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Nhìn chung thủ tục hành chính trong giai đoạn vừa qua 
chưa đảm bảo đầy đủ tính khoa học cần thiết.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên đây 
nhưns nguyên nhân quan trọng nhất có tính lịch sử và khách 
quan, đó chính là hiểu b iết của cán bộ trong bộ m áy nhà nước về 
thủ tục hành chính quả thật chưa được trang bị đầy đủ nên còn 
rất hạn chế. M ỗi người, m ỗi cấp quan niệm  m ột kiểu về thủ tục 
quản lý do đối tượng quản  lý trong nền kinh tế  thị trường rất 
phức tạp, không hề đơn giản như thời kỳ bao cấp. Cán bộ, kể cả 
cán bộ ở các cơ  quan  T rung ương, tỏ  ra rất lúng túng trước cơ  
chế mới, rất khó khăn  để tìm  ra m ột phương thức quản  lý th ích  
hợp. K inh nghiệm  cũ không còn hợp thời, kiến thức m ới không 
được trang bị đồng bộ, cán  bộ chúng ta d ĩ nhiên là lúng túng. 
Công việc chúng ta đang làm  chưa có tiền lệ, lý luận chưa được 
nghiên cứu thấu đáo, vì th ế  chúng  ta buộc phải làm thử nghiệm  
từng bước và khó có thể ngay m ột lúc giải quyết hết m ọi yêu cầu 
cần đặt ra.

Về mặt chủ quan, các tồn tại kể trên là do chính các cơ  quan 
của chúng ta chưa thực sự làm  hết trách nhiệm  của m ình, chậm  
trễ trong việc chỉ đạo, triển khai các công việc đã được nêu ra. 
Nhiều cơ  quan chưa thấy  được tính cấp bách của nhiệm  vụ cải 
cách thủ tục hành ch ính  nên thiếu sự quan tâm  đúng mức đến 
công việc này, không đầu tư  cán bộ, kinh phí, thời gian cho việc 
nghiên cứu giải quyết những vấn đề do thực tế  đặt ra để giải 
quyết kịp thời. Thêm  vào đó là phẩm  chất, đạo đức của m ột số  
cán bộ không tốt nên khi tham  gia giải quyết thủ tục hành chính 
cho dân đã lợi dụng đê sách nhiễu dân, cô tình gây khó khăn để 
trục lợi.

Những nhận xét trên đây có thể giúp cho việc tìm  ra các 
định hướng cần thiết cho việc tiếp tục đẩy m ạnh cải tiến thủ tục
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hành chính trong giai đoạn tiếp theo của công cuộc cải cách nền 
hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu của quá trình tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ  tục hành chính vẫn là m ột yêu cầu có tính 
khách quan, là khâu quan  trọng của quá trình cải cách nền hành 
chính nhà nước. Phải tiếp tục đẩy m ạnh cải cách  thủ tục hành 
chính tron2 các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân 
dân.

Tiếp tục xoá bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, nhất là ở 
những lĩnh vực dễ xảy ra tham  nhũng, sách nhiễu” .1

Để thực hiện  thành  công việc cải cách thủ tục hành chính 
trong giai đoạn mới theo yêu cầu m à Đ ảng và N hà nước đã đặt 
ra, trước hết trong quá trình  xây dựng cảc thủ tục mới và điều 
chỉnh các thủ tục cũ, phải tuân  thủ một số yêu cầu dưới đây:

2.1. Bảo đảm tính thông nhất của hệ thống thủ tục hành chính

Đ ây là một yêu cầu quan trọng nhằm giữ vững được tính thống 
nhất của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; 
nhằm để quy định sự hoạt động của các cấp chính quyền trong việc 
giải quyết đề nghị, yêu cầu của công dân và tổ chức. Điểu này 
không những phải được chú ý khi xây dựng, điều chỉnh các thủ tục 
hành chính mà còn phải bảo đảm  tuân thủ trong quá trình triển khai 
vào thực tế.

Các biểu hiện của sự thống nhất đó có thể nêu lên như sau:

- N hữns vấn đề gì pháp luật cấm  hay bắt buộc đều có hiệu 
lực như nhau trên phạm  vi cả nước và các thủ tục hành chính liên 
quan đến vãn đề đó đều không được vi phạm , dù bất cứ ớ đâu.

1 Đ á n g  C ộ n g  s;in V iệt  N a m .  V ă n  k iện  .. . Sđd. II. 136. 
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- Những vấn đề tương tự, có cùng bản chất phải được xử lý 
theo cùng ìnột chu trình thủ tục hành chính thốn? nhất. Ví dụ, việc 
cấp đất làm nhà cho cán bộ, côns nhân viên chức nhà nước phải 
theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước (Chính phủ), không được 
mỗi tỉnh, mỗi địa phươn« lại có một quy định của địa phương mình.

- Thủ tục m ới ban hành phải có sự thống nhất với các thủ 
tục cũ còn có  hiệu lực.

Tất nhiên trong  việc bảo đảm  tính thống nhất cần có quan 
điểm  đúng  đắn về sự thống nhất của hệ thống thủ tục hành chính 
với những đặc trưng quản lý nhà nước theo  vùng và lãnh  thổ. 
Trên cơ  sở quy  định của luật pháp về thẩm  quyền ban hành các 
loại thủ  tục hành chính, các địa phương có thể ban hành quy 
trình thủ tục hành chính để giải quyết những đòi hỏ i của  công 
dân và của tổ chức, phù hợp với đặc trưng, truyền thống của địa 
phương. Sự tuân  thủ pháp luật của mọi địa phương, m ọi ngành là 
m ột đòi hỏi bắt buộc và rất quan trọng nhưng không  nên  quan 
niệm  rằng, thủ tục hành chính không thể có sự vận dụng linh 
hoạt trong những điều  kiện cụ thể m à thực tế  đò i hỏi. N ếu như 
cùng m ột vấn đề m à công dân đòi hỏi thì N hà nước giải quyết 
theo nguyên tắc của pháp luật đề ra và phải thống nhất, nhưng 
đối với các thủ tục trong nội bộ (loại thứ 2) thì lại không nên 
quan niệm  rằng chỉ có thể có m ột cách duy  nhất. C ách g iải quyết 
đúng là phải có sự thay đổi tuỳ theo yêu cầu của cơ  quan, m ột 
thời kỳ nhất định.

V í dụ như, ở  m ột số  địa phương việc giải quyết thủ tục nhập 
hộ khẩu, thủ tục tuyển dụng cán bộ có thể không như các địa 
phương khác do yêu cầu cần phải tăng cường nguồn nhân lực 
cho địa phương m ình. Vừa qua một số  tỉnh m iền T rung, m iền 
núi m ột số thành phố đã kêu gọi cán bộ khoa học về làm  việc tại 
đ ịa phương m ình và thủ tục chuyển đến đ ịa phương để làm  việc 
có nhiều thuận lợi cho cán bộ. Đó là m ột việc làm  cần thiết.
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2.2. Bảo đảm sự chặt chẽ của hệ thống thủ tục hành chính

Q uy trình xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính cần 
được tuân thủ m ột cách nghiêm  khắc, chặt chẽ, theo đúng pháp 
luật. X ây dựng và thực hiện thủ tục hành chính thiếu chặt chẽ ià 
nguyên nhân đã tạo ra sự tuỳ tiện của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân, là điều 
kiện làm  cho các tệ quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu dân của các 
cơ quan  quản lý hành chính có cơ sở phát triển. Đ iều này cần 
phải nhanh chóng có biện pháp khắc phục.

Sự th iếu  chặt chẽ của các thủ tục hành chính và quy trình 
thực hiện  các thủ tục không rõ làng  đã được nói đến nhiều trên 
các d iễn  đàn khác nhau về kinh tế, chính trị. Tại nhiều kỳ họp 
của Q uốc hội khóa IX, các đại biểu Quốc hội cũng đã nhấn 
m ạnh đến sự cần th iết phải có m ột văn bản quy định các thủ tục 
kiểm  tra chặt chẽ quá trình ban hành các văn bản quy phạm  pháp 
luật liên quan đến thủ tục hành chính. Nhiều đại biểu đã phát 
biểu bày tỏ  sự không hài lòng với quy trình ban hành văn bản 
pháp luật không theo những thủ tục quy định chặt chẽ. Các văn 
bản luật, vãn bản quy phạm  pháp luật thường bị ban hành trùng 
lặp, chồng chéo, nhiều vãn bản cấp dưới ban hành trái với văn 
bản của Chính phủ, của các Bộ. Hàng năm, V iện K iểm  sát nhân 
dân tối cao đều có kháng nghị đối với hàng trăm  văn bản ban 
hành trái pháp luật của các cơ  quan quản lý hành chính nhà nước 
Trung ương và địa phương. V í dụ, nãm 1995, số  vãn bản kháng 
nghị là  130 văn bản. Năm  1997, theo báo cáo của V iện Kiểm  sát 
nhân dân tối cao, số  văn bản ban hành trái pháp luật trong toàn 
quốc lên tới gần 3000 vãn bản1. Mười tháng đầu nãm  1998 sô 
vãn bản bị kháng nghị là 840 văn bản2. Báo Quân đội nhân dân 
cuối tuần số  ra ngày 3-12-2000 cho biết, tính đến cuối năm

1 N g u ồ n :  Báo Đ ầu  tư. số  ra n g à v  2 8 /5 /1 9 9 8  

: N g u ồ n :  Báo Lao đ ộ n g ,  n g à y  9/1 1/198
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2000, trong số 7059 văn bản quy phạm  pháp luật do các cơ  quan 
hành chính nhà nước Trung ương ban hành đã được rà soát thì có 
tới 2014 vãn bản cần phải huỷ bỏ vì nhiều nguyên nhân và thêm  
vào đó 1107 vãn bản cần phải sửa đổi, bổ sung. Đ ối với văn bản 
do các cơ quan hành chính nhà nước địa phương ban hành thì có 
tới gần 10.000 trono sỏ 54.000 vãn bản được rà soát phải huỷ bỏ 
và 1.276 văn bản phải sửa đổi, bổ sung.

Chính sự thiếu chặt chẽ của chu trình  thủ tục hành chính và 
các quy  định thực hiện các văn bản quản lý nhà nước là nguyên 
nhân của tình hình nói trên và nó làm  cho các thủ tục hành chính 
trở  nên rườm rà và chậm  đi vào cuộc sống. Dựa vào các văn bản 
với các thủ tục hành chính sơ hở hay có sự sai lệch, cán bộ trong 
các cơ  quan sẽ có điều kiện đùn đẩy giải quyết các yêu cầu 
chính đáng của dân, hoặc lợi dụng gây th iệt hại cho N hà nước và 
công dân, cản trở  hoạt động sản xuất, k inh  doanh.

T hật ra, phát hiện được tình  trạng vừa nói trên đây và ý thức 
được tác hại của nó, Thông tư 96/BT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  
V ăn phòng Chính phủ ngày 31/5/1994 hướng dẫn thi hành Nghị 
quyết 38/C P đã nêu rõ: “Bộ trưởng, thủ trưởng cơ  quan ngang 
bộ, cơ  quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực nào thì có trách nhiệm  xử  lý thủ tục hành chính 
về các vấn đề thuộc ngành, lĩnh  vực ấy. N hững thủ tục hành 
chính có liên quan đến nhiều bộ, ngành  thì bộ, ngành có chức 
năng chính phải thảo luận thống nhất với các bộ, ngành liên 
quan để ban hành thành quy định liên  bộ. Trong m ột số trường 
hợp, bộ trưởng, thủ trưởng cơ  quan quản  lý ngành ở T runs ương 
uỷ nhiệm  cho Chủ tịch Uỷ ban N hân dân xem  xét, quyết đ ịnh” . 
N goài ra, Thôno tư cũng nhấn m ạnh rằng việc các bộ, cơ  quan 
ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phủ xử  lý các thủ tục hành chính 
theo thấm  quyền được siao  hoặc uỷ nhiệm  cho Chủ tịch Uỷ ban 
N hân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định một 
số  thủ tục đều phái aứi về Vãn phò n s Chính phủ, đồng 2Ửi Bộ Tư
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pháp để các cơ  quan này xem  xét góp ý trước khi thực hiện. Tuy 
nhiên, nhiều cơ  quan đã không tuân thủ quy định đó.

N goài tình trạng trên, còn m ột thực tế  nữa là có nhiều văn 
bản quy phạm  pháp luật cần phải có các văn bản quy phạm  pháp 
luật dùng để hướng dẫn thi hành cụ thể. Nhưng những văn bản 
hướng dẫn nhiều khi ban hành rất chậm , thậm  ch í không có. Đ ó 
cũng là m ột trong những nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng 
thiếu thống nhất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Vì 
vậy, đã đến lúc cần xem  xét lại m ột cách đầy đủ tính thống nhất 
và chặt chẽ, cụ thể của các văn bản quy phạm  pháp luật, các chu 
trình thủ tục hành chính khi thực hiện các loại văn bản đó. N ên 
hạn ch ế  việc ban hành những văn bản quy  phạm  pháp luật m ang 
tính chất tình huống, chỉ có hiệu lực trong phạm  vi hạn ch ế  về 
không gian và thời gian cũng như những văn bản quá chung 
chung. N hư vậy sẽ góp phần nâng cao tính  chặt chẽ của các quy 
trình thủ tục hành chính.

L uật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luật năm  1996 phải 
được cụ thể hoá, thi hành nghiêm  chỉnh.

2.3. Bảo đảm tính hợp lý của thủ tục hành chính

Nếu như sự thống nhất và chặt chẽ của quy trình thủ tục 
hành chính nhằm  đảm  bảo tính hợp pháp của các hoạt động quản 
lý, bảo đảm  sự bình đẳng của các chủ thể bị quản lý, bảo đảm  
hiệu lực pháp luật, thì tính  hợp lý của các thủ tục hành chính sẽ 
góp phần làm cho việc thực hiện thủ tục hành chính đạt hiệu quả 
cao. T ính hợp lý của quy trình thủ tục hành chính có thể biểu 
hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau:

- Hợp lý về môi trường ch ính  trị.

- Hợp lý về m ôi trường kinh tế.

- Hợp lý về m ôi trường xã hội.

- Hợp lý về tâm  lý công dân.
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Ngoài ra, quy trình thủ tục hành chính còn phải phù hợp với 
các yếu tố  khác do thực tế  của đời sống chính trị - xã hội trong 
giai đoạn mới đặt ra.

Biểu hiện tính hợp lý của  quy  trình thủ tục hành chính trong 
việc giải quyết các đòi hỏi của công dân là m ột vấn đề rất phức 
tạp. Tính phức tạp của vấn đề nằm  ngay bên trong sự phức tạp 
của các nhu cầu của cộng đồng dân cư, sự phát triển ngàv càng 
nhanh, m ạnh của cộng đồng dân cư và sự phát triển ngày càng 
nhanh, m ạnh của nền k inh tế. N hiều vấn đề trong thủ tục hành 
chính thể hiện sự không hợp lý, nhưng không phải dễ dàng phát 
hiện. Nếu tính hợp pháp, thống nhất của chu trình thủ tục hành 
chính rất dễ bị các cơ  quan tài phán hành chính phát hiện, thì 
tính hợp lý của mọi quy trình  thủ  tục không dễ dàng thấy ngay 
được. Nhiều trường hợp nó chỉ xuất hiện khi đã được thực thi 
trong cuộc sống và nhiều  khi nó chỉ xuất hiện sau m ột thời gian 
áp dụng quy trình thủ tục đó. T ính không họp lý có  thể xuất hiện 
cùng với sự phát triển k inh tế  - xã  hội của cộng đồng. Đ ây là m ột 
trong những vấn đề m à chính các nhà quản lý hành chính, các 
nhà ban hành thủ tục hành ch ính  cần quan tâm.

V í dụ như, để bảo đảm  cho những công trình xây dựng 
trọng điểm  quan trọng  của đất nước được triển khai thuận lợi, 
đúng tiến độ thì cần có  m ột loạt các thủ tục liên quan đến việc 
thanh toán khối lượng đã  th i công, tạm  ứng v ốn ,... thật hợp lý. 
Thiếu thủ tục hợp lý sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi 
công, tiến độ thực hiện  có thể bị chậm  lại. Chẳng hạn, trong 
những năm gần đây. N hà nước ta đang chỉ đạo việc xây dựng 
m ột loạt công trình cơ  bản cỡ  lớn của đất nước như các nhà m áy 
thủy điện ỏ' m iền N am  cũng như ở m iền Bắc. đường Hồ Chí 
M inh, cải tạo các đường quốc lộ v .v ... Theo báo cáo cúa các cơ  
quan chuyên m ôn, để tiến độ  thi công cỏna trình không bị chậm  
lại, nhiều hạng mục công trình đã được thi công ngay sau khi có



bản vẽ thiết k ế  thi công. Nhưng không ít trường hợp khi thanh 
toán lại 2ặp phải khó khăn vì theo nguyên tắc, chưa có dự toán 
được duyệt trước thì không được thanh toán và do đó công trình 
bị chậm  lại. Nếu m uốn được duyệt dự toán trước thì phải có bản 
đơn giá riêng của công trình được duyệt, nhất là đối với các công 
trình chỉ định thầu thì đây là quy định có tính bắt buộc của cơ 
quan quản lý tài chính. Đ iều này phải đợi đến hàng năm vì dự 
kiến đơn giá công trình không đơn giản. K ết quả là hàng trăm  tỷ 
đồng giá trị công trình đã thi công không thanh toán được, đơn 
vị thi côn° không có tiền trả lương cho công nhân, để m ua vật tư 
dự trữ ,... c ỏ n e  trình bị chậm  không theo đúng tiến độ m à Nhà 
nước chỉ đạo nhưng không có cách gì giải to ả '. Như vậy là phải 
tính đến một thủ tục thanh toán hợp lý hơn cho các công trình có 
thể triển khai nhanh.

Thực ra thủ tục hành chính hợp lý không chỉ cần cho một 
công tà n h  lớn m à các hoạt động khác cũng cần như vậy. M ột 
cây bồ để là di tích lịch sử ở Hà N ội bị đổ sau m ột cơn bão lớn, 
vì thủ tục xin tiền khó khăn, thiếu hợp lý nên đã không được cứu 
kịp thời cũng là m ột ví dụ m inh họa.

V í dụ khác: T rong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực 
nhà và đất, nhiều văn bản pháp luật của các cấp đã được ban 
hành và không có những dấu hiệu nào chứng tỏ sự vi phạm  pháp 
luật của các văn bản đó, nếu như không kể đến những hoạt động 
cấp đất và nhà trá i phép ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí M inh. 
Những quy đ ịnh có tính nguyên tắc trong các vãn bản quản lý 
đất và nhà nếu thoạt nhìn thì có thể nó là hoàn toàn đúng đắn. 
Người dân cũna nhận thức được m uốn làm  nhà, muốn xây dựng 
hoặc sửa chữa nhà phải có giấy phép xây dựn<í hợp pháp do các 
cấp có thám  quvền quản lý nhà nước cấp. Nhưng làm thế nào để

' X em . Bìu: Y;tly thi cô n  ạ n h a n h ,  ihanh  loan  chạm . Báo N hân  dán  n gày  2X /3 /I997 .  
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có được giấy phép đó lại là một vân đề được cả xã hội quan tâm 
và như đã được phân tích ở các phần trên, đây là điều không 
hoàn toàn đơn giản. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có được sự 
g iải.th ích  đầy đủ và rõ ràna về nhiều thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực này. N hiều thủ tục quy định hoàn toàn không hợp lý 
trong giai đoạn hiện  nay. Làm  thế  nào để người dân có được giấv 
phép xây dựng nhà nếu như Nhà nước vẫn không xúc tiến làm  
các thủ tục cần thiết để giao cho các công dân các giấy tờ  về 
quyền sử dụng đất ở của m ình, vì đó là m ột trons những điều 
kiện cần có để có giấy phép xây dựng. Những thủ tục quy định 
như trên đang gây lo lắng cho những người m uốn làm theo quy 
định của pháp luật trong xây dựna nhà ở. Đ ây là m ột vấn đề gây 
nhức nhối cho xã hội. Tại m ột sô kỳ họp của Q uốc hội được tiến 
hành gần đây, các đại biểu vẫn còn có nhiều quan điểm  khác 
nhau về vấn đề đất và nhà. Các đại biểu đều cho rằng vấn đề đất 
và nhà của nước ta  phải được xem  xét trên cơ  sở lịch sử của nó, 
hay nói cách khác, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này 
phải hợp lý, hợp tình  thì vấn đề trật tự kỷ cương trong việc quản 
lý nhà và đất m ới được nhanh chóng lập lại và N hà nước có thể 
có thêm  m ột khoản  thu về thuế  đất và nhà, mới có thể giải quyết 
được tình h ình phức tạp hiện nay. Các văn bản m à N hà nước đã 
ban hành trong  thời gian qua  về lĩnh vực nhà và đất ở  m ang ý 
nghĩa hợp lý còn  thấp. L uật Đất đai mới được ban hành từ  năm  
1991, trong khi đó đất được xem  là tài sản của N hà nước trong 
suốt 50 năm  qua và đã dần dần chuyển sang sờ hữu tư  nhân m ột 
cách không chính thức. Các cơ sớ pháp lý cho việc cấp quyền sử 
dụng đất hầu như  không có và nhiều nơi không thể có. Còn 
người dân thì không thể khôn^ sửa chữa nhà vì nhu cầu bức xúc 
của cuộc sống đòi hỏi. Họ vi phạm  pháp luật và hiểu rõ sự vị 
phạm đó. N hà nước cũne khỏns có biện pháp aiúp họ thoát khỏi 
sự vi phạm  này. G iấv tờ  nào được xem là họp lệ và bần? cách 
nào đế dân có được giấy tò' hợp lộ như Nhà nước vêu cầu ? Câu
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hỏi đó cần sớm được trả lời. N hiều văn bản hướng dẫn trái ngược 
đã làm cho Luật Đ ất đai bị vô hiệu hóa.

Có nhiều ví dụ tương tự như vậy. Cho nên trong quá trình ban 
hành các thủ tục hành chính, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
luôn phải xem xét tính hợp lý của quy trình thủ tục hành chính sẽ 
được ban hành trên các khía cạnh khác nhau, để bảo đảm  cho các 
loại thủ tục hành chính do N hà nước quy định được người dân chấp 
hành thuận lợi và tự giác. Thời gian vừa qua chúng ta đã bước đầu 
khắc phục được tình hình trên đây, nhưnạ vẫn còn nhiều vấn đề 
phải tiếp tục nghiên cứu để giải quyết tốt hơn.

2.4. Bảo đảm tính khoa học của quy trình thực hiện các thủ
tục hành chính đã ban hành

Tính khoa học của quy trình thực hiện thủ tục hành chính 
được hiểu là sự tính  toán của các bước đi cần thiết, hợp lý cho 
việc thực hiện  m ột thủ tục nhất định. Đây là m ột đòi hỏi tất yếu 
của nển hành ch ính  hiện đại, là m ột yêu cầu quan trọng nhằm  
làm  cho hệ thống các thủ tục hành chính có hiệu quả.

H iện nay ở nhiều nước trên thế  giới, phân tích công việc, 
phân tích quản lý, quản lý theo m ục tiêu, theo chương trình (kể 
cả hoạt động quản lý ngân sách, tài chính) đã được áp dụng khá 
phổ biến và đã  giúp cho hoạt động quản lý của các nước đó đạt 
được nhiều kết quả tốt, m ang lại hiệu quả thiết thực. Ớ nước ta, 
trong nhiều cơ  quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức sản 
xuất kinh doanh, các quy trình quản lý khoa học cũng đang ngày 
càng được đề cao.

Phân tích quản lý là m ột phương pháp khoa học được sử 
dụna  để đạt được mục tiêu của các hoạt động quản lý. Theo 
phương pháp này, các quy trình thủ tục hành chính của Nhà nước 
nhằm  a;íái quyết các nhu cầu của công dân hay một tổ chức đều 
được ghi lại bằng phương pháp kỹ thuật theo từng công việc, có 
phân tích, đánh a iá  ba yếu tố  cơ  bản:
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- Thời gian đê thực hiện cônơ việc đó.

- Người (năn° lực) cần thiết để công việc được hoàn thành.

- Những đòi hỏi cần thiết (vật chất, phương tiện ,.. .)  để thực hiện.

Dựa trên  các bước phân tích , đánh  £Ìá, các nhà  q u ản  lý có 
thể vẽ được sơ đồ đường đi của các công việc cần  phải làm  từ  
khi nhận  được yêu cầu của công  dân , tổ  chức đòi hỏi phải g iải 
quyết vấn đề s ì  (đầu  vào) và kết quả  trả  lời cho công  dân  hay 
cho  tổ  chức (đầu  ra).

Q ua sơ đồ, có thể nhận dạng, phân tích được từng bước đi cụ 
thể của quy trình thủ tục hành chính; những bước hợp lý và bất 
hợp lý, chồn? chéo, trùng lặp, nhũng lãng phí về thời gian gây nên 
sự chờ  đợi khôn? cần thiết cho công dân, tổ chức, những loại chữ 
ký hay con dấu cần hoặc không cần đề bảo đảm  tính pháp lý của 
quy trình thủ tục hành chính; những chi phí không cần có hay 
phát sinh về sau, những điều mấu chốt trong quy trình cần được 
chú ý xem  xét (người, tài chính, thời g ian ,...)  để giải quyết nhằm  
đạt được m ục tiêu cuối cùng; những nơi cần bổ sung thêm  nhân sự 
hay phải bớt cán bộ cả về số lượng lẫn chất lượng.

T rên cơ  sở  phân tích m ạns công việc của quy  trình thủ tục 
hành chính về giải quyết yêu cầu của công dân, các nhà quản lý 
khi hoạch định các quy trình thủ tục hành chính có  thể tiến hành 
điều chỉnh, thiết k ế  lại cho phù hợp với các tiêu ch í cần thiết để 
bảo đảm  các bước công việc trong chu trình đó có đủ thời gian, 
con người và điều kiện vật chất, pháp lý để thực hiện. Đ ồng thời 
cũng bảo đảm  rằng, những yếu tố  chủ yếu trong chu trình đó 
được giám  sát và kiểm  soát được thường xuyên. Ớ  nước ta, cách 
làm việc như vậy cũng m ang lại hiệu quả tốt. V í dụ, ngành Hải 
quan trong nhiều năm  qua và đặc biệt trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị quyết 38/CP đã tìm hiểu và nghiên cứu các quy 
trình thủ tục hành chính của ngành m ình, và để nghị cải tiến quy 
trình thủ tục hành chính trên cơ sở vận dụng lý thuyết sơ đồ 
m ạng và phân tích cõng việc.
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V iệc áp dụng các sơ đồ phân tích công việc trong ngành Hải 
quan đã góp phần đưa công nghệ tiên tiến vào các khâu quan 
trọng của ngành, đã góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ 
tục hải quan tại các cửa khẩu; thủ tục hải quan trong hoạt động 
kiểm  tra, k iểm  soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Những thành công 
của việc nghiên  cứu sơ đồ m ạng của ngành Hải quan đã cải tiến 
đáng kể quy trình  thủ tục hải quan và giảm  các bước thủ tục 
không cần thiết, tránh gây phiền hà cho khách hàng. Kinh nghiệm 
này rất đáng được nhân rộng và áp dụng ở các ngành khác (Xem sơ 
đồ 4.1).

Sơ đồ 4.1. Phân tích công việc liên quan đến thủ tục hành chính 

trong ngành Hải quan

Trong hoạt động quản lý hiện đại, nhất là quản lý nền kinh 
tế  cùa m ột xã hội phát triển, thuật naữ quản lý theo mục tiêu 
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(M anagem ent By O bjective) đang được vận dụng có kết quả. 
Phương pháp này cũng được áp dụng trong hoạt động của  các cơ 
quan quản lý hành ch ính  nhà nước và theo quan điểin của chúng 
tôi, có thể áp dụ n e  trong việc xây dựns hệ thống các thủ tục 
hành chính của chúnỉí ta.

Về nguyên tắc, quản lý theo mục tiêu cũng như phân tích 
quản lý, phải tạo ra được m ục tiêu cuối cùn^ cúa quy trình giải 
quyết các thủ tục hành  ch ính  (giải quyết vấn để gì, đối tượng bị 
quản lý và điều ch ỉnh  là gì) và để đạt được mục tiêu đó phải eiải 
quyết các m ục tiêu cụ thể nào ? Nói cách khác, phải vạch ra 
được cây m ục tiêu  của quy  trình thủ tục hành chính, trong đó  cần 
chỉ ra được m ục tiêu tác nghiệp cụ thể của từng cá nhân, từng 
bước trong quy trình đó.

Sơ đố 4.2. Phân tích công việc liên quan đến thủ tục hành chinh trong 

ngành Hải quan theo nguyên tắc phân tích mạng
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Sơ đồ 4.2 m ô tả quy trình quản lý theo mục tiêu trong ngành 
Hải quan sẽ m inh hoạ cho phương pháp phân tích vừa nói trên 

M ột cách tổ n g  quan, có thể m ô tả chu trình xây dựng và 
thực hiện thủ tục hành chính theo quan điểm  cây mục tiêu qua sơ 
đồ dưới đây:

Sơ đồ 4.3. Sơ đổ mô tả chu trình xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 
theo quan điểm cây mục tiêu

Phân tích quản lý, phân tích công việc, xây dụng cây mục 
tiêu của quy trình thủ tục hành chính sẽ có thể giúp cho cơ quan 
quản lý nhà nước giải quyết được m ột số yêu cầu sau:

- Rút naắn  thời gian giải quyết công việc.
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- T iết k iệm  được ch i ph í của  N hà nước, của công dân và 
tổ chức.

- G iảm  biên chế  của hoạt động hành chính, chuyển sang 
hoạt động khác.

- G iảm  phiền hà cho dân.

- Tập trung quyền hạn, sức lực vào những vấn đề (m ục tiêu) 
then chốt.

- Đòi hỏi phải ban hành vãn bản quy phạm pháp luật mới 
cho thích hợp.

- Cải cách cơ  cấu tổ chức bộ m áy.

T ập trung nghiên cứu m ột cách  đầy đủ cơ  sở khoa học của 
quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực phục vụ khách hàng, 
công dân và tổ chức là yếu tố  quan  trọng  để góp phần cải cách 
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; cải cách cơ  cấu 
tổ chức bộ m áy hành chính nói chung và bộ m áy của từng cơ 
quan nói riêng trong giai đoạn mới.

2.5. Bảo đảm tính rõ ràng và công khai của các thủ tục hành chính

Tính rõ ràng của thủ tục hành chính đòi hỏi các thủ tục phải 
được xây dựng trên cơ sở xem  xét m ột cách cụ thể các bước của 
toàn bộ quy trình xây dựng và thực hiện thủ tục. Chính vì sự 
thiếu rõ ràng của hệ thống các thủ tục hành chính trong việc giải 
quyết các yêu cầu, đề nghị của công dân, tố chức mà thời gian 
qua, nhiều công dân hoặc đại d iện  của các tổ chức đến cơ quan 
quản lý nhà nước để xin giải quyết m ột vấn để gì đó thường gặp 
nhiều khó khăn. Họ không biết được m ình phải thực hiện những 
quv định gì, các quy định đó được siả i quvết ỏ' đâu ? C hẳna hạn 
như các nhà đầu tư nước neoài vào V iệt Nam vừa qua rất hoan 
nghênh và chào đón Luật Đ ầu tư  nước nạoài của nước ta, nhưng 
điều m à họ băn khoăn và có khi nản chí chính là các thủ tục để
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triển khai m ột dự án (thẩm  định, phê d u y ệ t...)  của chúng ta lại 
hết sức không rõ ràng. Do sự không rõ ràng này m à trong quá 
trình tiến hành thẩm  định các dự  án, các nhà quản lý đã lợi dụng 
để làm ăn không hợp pháp, hoặc gây ra sự chậm  trễ trong quá 
trình phê duyệt.

Công khai hóa m ột cách  đầy đủ các quy trình thủ tục hành 
chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong việc giải quyết mối 
quan hệ giữa nhà nước và khách  hàng (công dân, các tổ chức) là 
đ iều kiện góp phần tăng hiệu  quả của quá trình giải quyết các 
yêu cầu của khách hàng. K hách hàng biết rõ được họ cần phải 
làm  gì, cần chuẩn bị những vấn đề gì, loại giấy tờ  gì trước khi 
đến cơ  quan yêu cầu giải quyết công việc. M ật khác, người thừa 
hành công vụ sẽ không có điều  kiện  để lợi dụng sách nhiễu, gây 
phiền hà cho dân. Công khai là cơ  sở để kiểm  tra quá trình thực 
hiện thủ tục, do đó nó cũng là  căn cứ để đánh giá trách nhiệm 
của N hà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ với dân. Những cải 
cách bước đầu về thủ tục hành chính theo hướng “m ột cửa một 
dấu” ở vài quận của thành phố  Hồ Chí M inh, Hà Nội, Hải Phòng 
và m ột số địa phương khác thời gian qua theo hướng vừa nói đã 
được dư luận ủng hộ. Đ iều cụ thể đạt được ở đây là các thủ tục 
cần thiết cho m ột công việc cụ thể đã được công khai hóa và tập 
trung về m ột m ối để nghiên cứu giải quyết. Tuy còn nhiều vấn 
đề và ý kiến khác nhau về thủ tục “m ột cửa một dấu” , đặc biệt là 
vấn đề thẩm  quyền chung và thẩm  quyền riêng của các cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước theo vùng, lãnh thổ và ngành, 
những ý tướng về công khai hóa thủ tục hành chính trong hướng 
cải cách này là ch ính  xác. Đ ó là đòi hỏi cấp thiết và cần phải 
được tiếp tục triển k h a i1.

1 v ế  vấn đề thú  tục h ành  c h ín h  “ m ộ t  cứa" ,  c h ú n g  tôi sẽ Irớ lại tr ình bày kỹ t rong một 

m ụ c  sau.
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Cần nói rằng , ngay  trong  N ghị quyết 38/C P, nguyên  tắc 
công khai hóa các thủ  tục hành  ch ính  cũng  đã được nhấn 
m ạnh. N ghị q u y ế t viết: “ Sau khi các thủ  tục hành ch ín h  được 
rà soát xét lại, bộ trưởng, thủ trưởng cơ  quan  ngang  bộ, thủ 
trưởng cơ  quan  thuộc C hính  phủ trong  phạm  vi quản  lý của 
m ình , phải công bố  công  khai hệ thống  các văn bản quy  đ ịnh  
thủ tục m ới bằng  nh iều  h ình  thức để m ọi cơ  quan , đơn vị, m ọi 
người được b iế t và thực h iện ” .

Tại nh iều  kỳ  họp  của Q uốc hội khóa  IX và tiếp  theo  là 
Q uốc hội k h o á  X, trong  m ấy năm  gần đây , các đại b iểu  Q uốc 
hội đã bàn nh iều  đến việc thực thi luật pháp  và sự  ngh iêm  
m inh, rõ ràng  của  luật. N hiều  vụ vi phạm  pháp  luậ t trone  
ngành  H ải quan , thuế, nhà đất, xây dựng cơ  b ả n ... đã  không  
được xử lý k ịp  thời, và đ iều  đáng  nói là  chúng  ta  còn th iếu  các 
thủ tục cụ thể và rõ ràng  để làm  cơ  sở cho việc xem  xét, g iải 
quyết các vi phạm  pháp  luật.

V ì vậy, tính công khai, rõ ràng của m ột hệ thống thủ tục 
hành chính là m ột đòi hởi cấp thiết cần phải được tôn trọng và 
thực hiện. Đ ây cũng là sự biểu hiện cao nhất của nền dân chủ 
XH CN ở nước ta, đảm  bảo cho hệ thống pháp luật được thực thi 
nghiêm  chỉnh. N hư mọi người đều biết, trong nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, quyền được thôna tin là một yếu tố  quan trọng để bảo 
đảm  cho quyền làm  chủ của nhân dân lao động được thực hiện 
có cơ sở. Công khai hóa thủ tục hành chính là thực hiện quyền 
được thông tin của naười dân m à thời gian tới chúng ta cần phải 
thực hiện tốt hơn nữa.

Cần nhấn m ạnh rằng dù pháp luật có đầy đủ, hoàn thiện đến 
đâu mà mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, những yêu cầu 
của côns dân về thủ tục trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, 
văn hóa, xã hội, cỏna  ăn việc làm, an ninh xã hội, vui chơi giải 
trí... vẫn chưa được công khai để dân biết và toà án hành chính
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cũng biết để theo dõi các cơ quan nhà nước có làm tròn trách 
nhiệm  của m ình hay không, thì luật pháp vản sẽ bị vi phạm  và 
không thể thực thi có hiệu quả.

Thực ra, yêu cầu cône khai hóa thủ tục hành chính là một 
yêu cẩu chung của th ế  ạiới hiện nay. Trong công cuộc cải cách 
nền hành ch ính  quốc gia của m ình, nhiều nước tiên tiến trên thế  
ạiới đã công khai hóa, cụ thể hóa thủ lục hành chính. Việc cung 
cấp các d ịch  vụ thông tin  được thực hiện thường xuyên cho công 
dân và các tổ chức dưới nhiều hình thức. Nhờ đó công dân và các 
tổ chức có thể biết được cần giải quyết các yêu cầu của m ình 
như thế  nào cho nhanh chóng, có hiệu quả. K inh nghiệm  đó 
chúng ta cần học tập.

2.6. Các thủ tục phải dễ hiểu, dể tiếp cận

Đ ây là m ột tiêu thức quan trọng trong tiến trình hoàn thiện 
các thủ tục hành chính phục vụ yêu cầu của dân. Trong nhiều 
năm  qua, các cơ  quan  nhà nước luôn giành nhữna thuận lợi về 
cho m ình trong khi ban hành văn bản, ban hành các thủ tục hành 
chính nhưng lại không quan tâm  đúng mức đến việc người dân 
tiếp thu các thủ tục đó như thế  nào.

Cần nói rằng, trình độ dân trí của một quốc gia nhất định 
ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của chu trình thủ tục hành chính. 
Chính vì vậy, cần xem  xét ban hành những quy trình thủ tục 
hành chính sao cho đơn giản và phải đảm bảo có thể hiểu được 
dễ dàng. Chỉ có như thế  mới có thể thực hiện một cách thuận lợi.

Những thủ tục hành chính quy định quá phức tạp và không 
rõ nội d u n s  sẽ làm  người dân lo lắna, khó chấp hành. V í dụ, có 
quy định nói ràn s  m uốn đi nước nsoài thì phải có chứng nhận là 
không “m ắc nợ ai cả” . Cơ quan nhà nước nào có thể làm được 
điều này và đây cũng là điều khó hiếu cho côns dân.
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Cần nói rằne, nhiều đòi hỏi của công dân không phải chỉ 
liên quan đến m ột cơ quan mà có liên quan đến m ột số CO' quan 
trong quá trình giải quyết các yêu cầu về quản lý nhà nước (ví 
dụ: lĩnh vực đất và nhà, xin phép đầu tư v .v ...) . M ỗi co' quan có 
chức năng, quyền hạn riêng cưa m ình (thẩm  quyển riêng), nhưng 
đều có m ột m ục tiêu chung. Chính vì vậy, cần phải có những quy 
định rõ 1'àng từng bước đi cụ thể và phải đặt trong quy trình quản 
lý khoa học các thủ tục hành chính để giải quyết. Cần làm  cho 
mọi người dân, các tổ chức hiếu được m ột cách thuận lợi từng 
vấn đề đặt ra thuộc thẩm  quyền của cơ quan, thậm  chí của cá 
nhân nào çiâi quvết cho đến khi đạt được m ục tiêu cuối cùn« của 
khách hàng.

N çoài ra, do mỗi cộng đồng dân cư đều có  trình độ phát 
triển khác nhau, nên khái niệm  “dễ hiểu” cần được xem  xét cụ 
thể và phải được m ô tả, giải thích, vừa bảo đảm  tính thống nhất 
của hệ thống pháp luật hành chính nhà nước, đồng thời làm  cho 
người dân khu vực đó nhanh chóng tiếp cận được vấn đề đặt ra.

Phải bảo đảm  cho các thủ tục hành chính dễ tiếp cận. Bới vì 
có những chu trình thủ tục hành chính được ban hành m ang tính 
khoa học cao, rất cụ thể. có thê’ hiểu, nhưng không phải khách 
hàng nào cũng dễ dàng tiếp cận để thực hiện. K hoa học hóa, 
công khai hóa và dễ hiếu phải liền với dễ tiếp cận, đặc biệt là 
trong việc giải quyết các đơn từ khiếu nại của công dân đối với 
cơ quan nhà nước (kể cả cơ quan và công chức cơ  quan đó). Cần 
tổ chức tốt hơn các phòng tiếp dân, các nơi giới thiệu luật lệ.

2.7. Các thủ tục ban hành phả i có tính khả th i cao

Thú tục hành chính phải có tính khả thi nhằm  phục vụ tốt 
hơn nhu cầu của công dân và có thể kiểm  soát sự hoạt động của 
các cơ quan nhà nước irons quá trình triển khai thủ tục. Đ ồns
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thời, công dân, tổ chức phải đảm  bảo thực thi đúng quy định của 
pháp luật.

T ính khả thi của các thủ tục hành chính là một vấn đề phải 
được xem  xét trên các giác độ sau đây:

- T ính cự thể, khoa học, rõ ràng của văn bản, thủ tục được 
ban hành và yêu cầu thực hiện trên thực tế.

- Phân công rõ ràns  người có chức năng thực hiện các thủ 
tục hành chính quy định, phải có sự phân cône để không đùn đẩy 
cho nhau.

- Các quy định trong trình tự thực hiện không mâu thuẫn lẫn nhau.

2.8. Bảo đảm tính ổn định của quy trình thủ tục hành chính

Tính ổn định của các loại thủ tục hành chính quy định giải 
quyết m ối quan hệ giữa N hà nước với công dân, và với tổ chức 
(khách hàng của N hà nước), thể hiện trách nhiệm  của Nhà nước 
đối với dân. Thủ tục hành chính bị thay đổi tuỳ tiện làm cho 
công dân và khách hàng của N hà nước không có đủ điều kiện để 
theo dõi k ịp thời các quy định của pháp luật. Hơn nữa, trong sự 
thay đổi đó còn tạo ra nhiều sơ hở dễ lợi dụng sách nhiễu đối với 
dân. Thay đổi m ột cách tưỳ tiện thực chất là m ột hệ thống thủ 
tục không khoa học.

Tất nhiên, ổn định hệ thông thủ tục hành chính là một vấn 
đề không đơn giản (theo đúng nghĩa của thuật ngữ này). Bản 
thân  sự ổn định đòi hỏi việc xây dụng các loại văn bản quy định 
thủ tục hành chính phải tuân thủ những nguyên tắc cơ  bản và 
phản ánh tính nghiêm  túc của các cơ quan nhà nước trong quan 
hệ với dân.

Trong giai đoạn của sự chuyến đổi sang nền kinh té thị 
trườns đòi hỏi phải tìm hiểu, nahiên cứu nhiều vấn đề nhằm aiái 
quyết tốt hon mối quan hệ ơiũa Nhà nước với công dân. Nhiều
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vấn đề chưa có tiền lệ trong sự phát triển kinh tế  - xã hội ở nước 
ta. Chính vì vậy, hệ thống thủ tục hành chính giải quyết những 
vấn đề m ang tính tình huống, m ới được hình thành không thể cố  
định hoàn toàn ngay được. N hũng điều chỉnh (m à thời sian  qua 
chúng ta đã  làm  khá nhiều) là rất cần thiết và đó  là nhiệm  vụ 
quan trọng của hệ thống lập pháp và hành pháp. Nhưng không 
thể vì tính chất chuyển đổi của cơ  ch ế  kinh tế  m à có thể không 
xem  xét đến tính ổn định của hệ thống các loại thủ tục hành 
chính. Sự ổn định của hệ thống này được quan tâm  và trong các 
trường hợp cần thay đổi cũng cần phải m ang tính  chất kế  thừa 
của các loại văn bản thủ tục hành chính đã ban hành trước đó.

Ngày nay, nền hành chính của các nước trên thế  giới đều 
hướng lên m ột nhà nước phục vụ công dân. Nhà nước thay cho ý 
nghĩa cai trị vẫn đang trở  thành N hà nước với chức năng chính là 
cung cấp dịch vụ công cho nhân dân. M ối quan hệ này được hiểu 
theo nghĩa là quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. 
Đ áp ứng đòi hỏi cao nhất của nhân dân với chi phí xã hội ít nhất 
là dấu hiệu của m ột N hà nước m ạnh, m ột N hà nước hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tục hành chính trong việc đáp ứng những đòi hỏi cùa nhân 
dân, do các cơ quan quyền lực nhà nước quy định cần luôn luôn tự 
khẳng định lợi ích phải thuộc về nhân dân. Thủ tục hành chính 
được ban hành phải chứa đựng trong đó những nét yếu tố cơ bản 
như đã nêu trên, và phải làm sao để người dân khi đến cơ quan nhà 
nước giải quyết công việc trong m ối quan hệ giữa nhân dân với nhà 
nước: hiểu được và có thể giám sát được người thay mặt Nhà nước 
aiải quvết công việc đúng hay sai. Đây cũna là con đường có hiệu 
quá đế tăn2 cường kỷ cương phép nước, giảm nhẹ quan liêu, cửa 
quyền, gồp phần chống tệ nạn tham nhũng, chông lại việc sách 
nhiều đôi với dân của các cán bộ trong bộ máy nhà nước.
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Ỉ I I  - XÂ Y D ự N G  C O  C H Ế  VÀ G IẢ I P H Á P  T H Ụ C  H IỆ N  
C Á C  T H Ủ  T Ụ C  H À N H  C H ÍN H  ĐÃ BAN H À N H

1. Xây dựng cơ chê thích hợp

Thủ tục hành  ch ính  phát huy  h iệu  quả khi có m ột cơ 
c h ế  th ích  ứng.

Trước hết, việc nghiên cứu áp dụng cơ chế “một cửa một 
dấu” trong quá trình thực hiện m ột sô thủ tục hành chính là một 
xu hướrm có triển vọng và cần th iế t được hoàn thiện. Cơ chế  này 
đòi hỏi sự hoạt độns đồng bộ của bộ m áy nhà nước ở nhiều cấp, 
sự phân định quyền hạn cụ thể để có thể phối hợp được trong 
thực tế. Cơ ch ế  phối hợp để đảm  bảo thực hiện thủ tục hành 
chính “m ột cửa” , “m ột dấu” chưa được xác định trên một cơ sở 
pháp lý đầy đủ, đồng bộ và hệ thống văn bản còn chưa mẫu hóa. 
VI vậy, ờ đây cần có m ột sự cải cách đồng bộ ở nhiều khâu.

Hai là, thực hiện thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp 
cần tạo được hệ thống thông suốt giữa các ngành, các bộ phận có 
thẩm  quyền. V í dụ, có thể quy định: nếu bị vi phạm luật lệ giao 
thông thì chủ phươns tiện phải đến nộp tiền phạt tại một địa 
điểm  gần nơi vi phạm  theo hóa đơn ghi sẵn. Trường hợp không 
chịu nộp phạt thì sẽ bị thông báo về phương tiện vi phạm cho hệ 
thống điều hành chung và sẽ không được phép hoạt động tiếp. 
Trong mọi trường hợp, có m ột cơ  chế  điều hành thống nhất sẽ 
sớm  khắc phục tình trạng thiếu quy  định rõ ràng về trách nhiệm, 
chồng chéo trong chức năng, hạn ch ế  sự phiền hà cho dân trong 
giải quyết cônạ việc: đồng thời nó cũng cho phép phát hiện, đi 
đến khắc phục dần những sơ hở không đáng có của luật pháp 
hiện hành.

Ba là, cỏ cơ ch ế  kiếm  tra hữu hiệu để bảo đảm cho các l.hủ 
tục được thi hành kịp thời và nghiêm  túc. Đây là khâu yếu của
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bộ m áy hành ch ính  hiện nay. Vì thiếu kiểm  tra nên nhiều thủ tục 
hành chính bị thực hiện sai nhưng không phát hiện đuợc, tình 
trạng tồn đọng công việc cần giải quyết vần tiếp  tục tăng thêm , 
kỷ cương bị vi phạm  càng nhiều.

C ần xây dựng cơ chế  kiểm  tra để có  thể theo dõi được quá 
trình triển khai các thủ tục hành chính và đ iều  ch ỉnh  được những 
bất hợp lý của các thủ tục hành chính m ột cách  nhanh chóng. Để 
thực hiện cơ  c h ế  này cần bộ m áy gọn nhẹ, có  đủ thẩm  quyền, 
điều kiện để hoạt động, có tính đồng bộ.

Bốn là, có  cơ  ch ế  ban hành và sửa đổi thủ tục hành chính 
phù hợp với thực tiễn  quản lý nhà nước, chấm  dứt tình  trạng lạm 
quyền trong ban hành thủ tục hành ch ín h 1.

N hà nước cần quy định các cơ quan có thẩm  quyền ra các 
thủ tục hành  ch ính , quản lý chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục 
đó và xử  lý  nghiêm  khắc những cơ quan cô' tình đề ra những thủ 
tục hành ch ính  trái pháp luật, đảm  bảo các thủ tục hành chính dù 
của ngành nào cũng phải đặt trong m ột tổng thể.

M ối quan  hệ côn? tác và lề lối làm  việc trong thực hiện các 
thủ tục hành ch ính  hiện nay là m ột khâu yếu. Tuy nhiên, để giải 
quyết vấn đề này cần có nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó việc 
xác đ ịnh quyền  hạn, trách nhiệm  của các ngành, các cấp, thực 
hiện nguyên tắc tập  trung dân chủ m ột cách kiên quyết là các 
biện pháp có  ý nghĩa rất quan trọng.

1 Q ua rà soái văn bán. riêng trong nãm 1996. ngành kiém  sál nhãn dân đã phát hiện 
hơn 1700 văn bán quy phạm pháp luật có vi phạm  pháp luật, trong dó  có  12 vãn 
bán cùa các  Bộ. ngành T rung ưưng. 201 N ăn bán CÍUI Hội (tồng Nhân dân và Uý ban 
N hân dân cấp lỉnh . 925 vãn bán cua Hội đồng Nhãn (iân và Uỷ ban Nhân dân cấp 
huvện. còn lại là các văn hán cúa cáp \ ã  và các co  quan, lố chức khác. Đáng chú ý 
là các văn hán vi phạm  tạp trung ớ lĩnh vực vi phạm  hành chính, thuế. phí. lệ phí... 
do việc vi phạm  thẩm  quyền ban hành vũn hán và vi phạm  pháp lnậl gáy ra (Xem: 
Báo Hà Nội mới. ngày 23/1 l / l  W 7 ).
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2. Giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Các giải pháp cần thiết để tiếp tục cải cách thủ tục hành 
ch ính  bao gồm:

1. Đầu tư nghiên cứu về phương pháp điều hành của bộ máy 
nhà nước, là trình tự thực hiện các thẩm quyền trong quá trình giải 
quyết công việc cho dân. Điều hành như thế nào là hiệu quả trong 
nền kinh tế  thị trường, cần can thiệp đến mức độ nào vào quản lý 
các hoạt động xã hội ? Trả lòi câu hỏi này là tiền đề để giải quyết 
các vấn đề về thủ tục hành chính phát sinh trong thực tế.

2. X ây dựng cơ  ch ế  trách nhiệm  rõ ràng, giải quyết quan hệ 
giữa tập thể và cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành 
ch ính  theo yêu cầu của công dân để tránh tình trạng đùn đẩy và 
sách nhiễu dân.

3. N âng cao chất lượng các dịch vụ công, tính toán hiệu quả 
của các dịch vụ này, bảo đảm  lợi ích hài hoà của công dân và 
cua các cơ  quan cung cấp dịch vụ. Tổng kết và triển khai m ạnh 
mẽ thủ  tục hành chính “m ột cửa’' mà nhiều địa phương đã áp 
dụng khá hiệu quả.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đổng thời có chính sách 
phù hợp cải thiện đời sống công chức gắn với năng suất, trách 
nhiệm  khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và điều 
kiện để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới là điều 
hoàn toàn không dễ dàng. Cán bộ là động lực nhưng cũng có thê 
là rào cản của cải cách thủ tục hành chính. Là động lực khi họ có 
trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, có điều kiện làm việc cụ 
thể, được động viên và khích lệ về vật chất và tinh thần một cách 
đúng  mức. Nhưng họ sẽ là rào cản thực sự inột khi hiểu biết còn 
hạn chế. lậi không ít người phẩm chất kém. cấp có thẩm  quyển
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quản lý không quan tâm  đến họ m ột cách đầy đủ để uốn nắn, bồi 
dưỡng họ kịp thời trong công việc.

Cán bộ thực hiện thủ tục hành chính là người của các cơ  
quan nhà nước có nghiệp vụ, có  hiểu biết khi được giao  việc. 
Thực tế  cho  thấy, nếu những cán bộ có liên quan  trực tiếp  đến 
việc thực hiện  các thủ tục hành chính m à không có m ột nhận 
thức đầy đủ  về tính  chất, vai trò  và các nguyên tắc cơ  bản cụa 
quá trình xây dựng và áp dụng loại quy phạm  này, thì dù cho các 
thủ tục có được hoàn thiện thê nào, hiệu quả đối với đời sống xã 
hội vẫn không thể nâng cao. Để nâng cao nhận thức của cán bộ 
trong công việc đang nói đến, trước hết chúng ta  cần thực hiện 
tốt việc huấn luyện cán bộ, đặc biệt là  cán bộ tiếp dân, giải quyết 
công việc của dân. Những cán bộ tham  gia hoạt động  trong lĩnh 
vực này phải được trang bị những kiến thức cần  thiết vế quản lý 
nhà nước, về pháp luật; đặc biệt phải h iểu  rõ các thủ tục hành 
chính của lĩnh vực m à m ình giải quyết và các lĩnh vực liên quan. 
Đ ây là nguyên tắc đầu tiên để đảm  bảo cho  các thủ tục không bị 
thực hiện  sai. Cần kiên quyết không bố  trí vào các bộ phận giải 
quyết thủ tục hành ch ính  những cán  bộ không có nghiệp vụ m à 
chưa qua m ột sự huấn luyện nào. Đặc biệt kh i thực hiện cơ  c h ế  
“m ột cửa” tiến tới “m ột dấu” trong việc giải quyết các yêu cầu 
của dân m à cán bộ không nắm  vững các thủ tục cần thiết thì kết 
quả sẽ rất hạn chế, thậm  chí có thể rất xấu so với m ục tiêu đặt ra.

Đ ồng  thờ i với việc bồi dưỡng n gh iệp  vụ cần  nâng  cao  hơn 
nữa trách  nh iệm  đố i với cán  bộ được g iao  nh iệm  vụ tổ  chức 
thực h iện  các thủ  tục hành  ch ính . C ần nhấn  m ạnh  rằng , khôn?  
ít trường hợp vì th iếu  trách  nh iệm  m à công  việc đã không 
được thực h iện  .tốt, thậm  c h í cả  công việc quan  trọng  có  chỉ 
đạo  củ a  T hủ  tướng C h ính  phủ.
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N hiều  ví dụ ch o  thấy  trách  nhiệm  của cán  b ộ  thi hành  thủ 
tục  hành  ch ính  là vô cùng quan  trọng . T rách  nhiệm  cao  thì 
h iệu  quả công  việc trong  thực tế  sẽ cao và ngược lại. V ấn đề 
trách  nh iệm  của cán  bộ đại d iện  cho cơ  quan  nhà nước giải 
q u y ế t các  công việc có liên  quan  với dân  đã  được nói đến 
tro n g  n h iều  vãn bản của  N hà nước, nhưng đến nay vẫn là vấn 
đề  nổ i cộm . Vì còn nhiều cơ  quan , nh iềú  cán  bộ  chưa làm  hết 
trách  nh iệm  của m ình nên người dân khi có  việc vẫn phải chạy 
hế t cửa này sang  cửa khác và tình  h ình  này  chưa giảm  được 
m ấy . Đ ó là  chưa kể, nếu cán  bộ th i hành  thủ  tụe hành  ch ính  
lạ i lợ i dạn g , hách  d ịch , cửa quyền  th ì việc th i hành  các thủ  tục 
kh i g iả i q u y ế t công  việc cho  dân  lại càng  nặng  nể.

Tất nhiên, khi tham  gia thực hiện các thử tục hành chính, 
cán bộ cần phải được trang bị những phương tiện cần thiết để 
tránh sự tuỳ liện trong công việc. V í dụ, ở  các phòng tiếp dân, sổ 
sách  đăng ký phải thống nhất, có đủ phương tiện bảo quản hồ sơ, 
phương tiện  kiếm  tài liệu, phương tiện thông tin , v .v ...

5. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng “m ột cửa” , tiến 
tới “ m ột đấu” . Thủ tục hành chính “m ột cửa” có khả năng giảm 
bớt sự rườm rà, tập  trung vào m ột đầu m ối để tiện lợi cho dân và 
các tổ  chức khi có yêu cầu Nhà nước giải quyết. Người dân và 
các tổ  chức khi*có nhu cầu liên hệ với cơ  quan nhà nước chỉ đến 
m ột nơi nhất định để nộp các hồ sơ cần th iết theo sự hướng đẫn 
của các cơ  quan chức nãng và nhận kết quả giải quyết của các cơ 
quan  có thẩm  quyền cũng chính tại nơi đó. N hà nước thiết lập 
quy trình để giải quyết hợp iý, nhanh chóng các yêu cầu của 
công dân, không trùng chéo, đùn đẩy, kéo đài m ột cách vô lý.

Cơ ch ế  “một dấu” được hiếu là trong quá trình thực hiện các 
thủ tục hành chính có nhiều bộ phận chức năng tham  gia nghiên 
cứu, đề xuất, giải quyết cụ thể, nhưng chỉ cần có một cơ quan có 
đủ thẩm  quyền quyết định cuối cùng.
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Có lấ t nhiều loại d ịch  vụ hành chính có thể thực hiện theo 
cơ chế “m ột cửa” , ví dụ: Cấp các loại giấy phép; xác nhận  các  
loại giấy tờ, giải quyết khiếu nại, tố  cáo v .v ... Đ ây là m ột cơ  ch ế  
tốt có nhiều ưu đ iểm , được thực hiện m ạnh m ẽ ở  thành  phô' H ồ 
Chí M inh. Tại đày , sau khi được Thủ tướng C hính  phủ cho  phép 
theo tinh thần công  văn sô' 4194/CCH C ngày 30/10/1995 của 
Văn phòng C hính  phủ, U ỷ ban nhân dân thành phố  H ồ C hí M inh  
đã có quyết đ ịnh  số  8102/Q Đ -U B -N C V X  ngày 4 /12/1995 giao  
cho 3 đơn vị là quận  1, quận  5 và huyện Củ Chi tổ chức hoạt 
động th í đ iểm  m ô h ình  “m ột dấu” tiến tới “m ột cửa” . Sau thành  
phố Hồ C hí M inh là H à N ội với đơn vị th í điểm  là quận Ba Đ ình. 
Ninh Bình với đom vị th í đ iểm  là huyện  N ho Q uan và m ột số  tỉnh  
khác cũng đã th í đ iểm  thực hiện  m ô hình nói trên. Đ ến năm  
2004, Chính phủ yêu  cầu  thực h iện  cơ  chế  này trong cả nước.

Q ua m ột sô' năm  thực hiện, thực tế  chứng m inh rằng, m ô 
hình thủ tục hành ch ính  “m ột cửa” “m ột dấu” có thể thực hiện  
được và m ang lại nhiều lợi ích  th iết thực, cụ  thể là:

- Thời gian giải quyết hồ sơ  hành chính giảm  rõ rệt.

- T ránh được phiền  hà cho dân, không phái đi lại nh iều  lần 
để giải quyết công việc.

- T rách nhiệm  của các cơ  quan chức năng được xác đ ịnh  rõ 
làng và do  đó tránh được sự  đùn  đẩy.

- Tạo điều  k iện  đê’ xây dựng lề lối làm việc khoa học và 
thiết thực trong các c ơ  quan.

- Lệ phí được quy  về m ột m ối và thực hiện thống nhất, tránh  
được tình trạng sách nhiễu dân.

Tuy nhiên, muốn thực hiện được m ô hình này một cách có hiệu 
quả thực sự thì phải đồng thời giải quyết một số vấn đề sau đây :
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- -Sắp xếp lại bộ m áy điều hành m ột cách hợp lý và quy định 
trách nhiệm  rành m ạch cho các đơn vị, loại bỏ sự chồng chéo về 
m ặt chức năng ở những bộ phận có  liên quan; xây dựng m ột cơ 
chế  thích hợp với yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội đất nước.

- X ây dựng và áp  dụng các quy chế  điều hành cần thiết 
nhằm  tạo ra m ột cách  làm  việc thống nhất, có trách nhiệm  với 
công việc được giao.

- Có phương tiện  làm  việc đầy đủ. Áp đụng m ạnh m ẽ công 
nghệ thông tin  trong  điều  hành.

- Cán bộ phải được huấn luyện để có đủ trình độ giải quyết 
công việc được giao.

Có thể khẳng đ ịnh rằng, m ặc dầu chúng ta còn phải có 
nhiều thời gian hơn để kiểm  nghiệm  những gì đã đạt được trong 
quá trình thực hiện  m ô h ình “m ột cửa” , “m ột dấu” , nhưng kết 
quả đạt được là  rất đáng khích lệ. Tất nhiên, đây không phải là 
m ột công việc đơn giản, càng không thể làm  trong m ột thời gian 
ngắn. Công việc cải cách  thủ tục hành chính cũng như cải cách 
nền hành ch ính  nhà nước nói chung, chắc chắn cần nhiều thời 
gian và đòi hỏi nh iều  công sức để đạt được kết quả m à chúng ta 
m ong m uốn.

Tóm  lại, để bảo đảm  thủ tục hành chính sẽ được ban hành 
và thực hiện như yêu cầu của N ghị quyết 38/CP của Chính phủ 
và các văn bản khác của Đ ảng và N hà nước trong quá trình cải 
cách nền hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng m ột N hà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Trước 
m ắt, cần phải làm  nhiều việc. V ấn đề đặt ra không phải chỉ là ớ 
chỗ xây dựng được m ột hệ thống thủ tục hành chính thích hợp, 
gọn nhẹ và đầy đủ cho từng lĩnh vực. Cùng với điều đó chúng ta

142



còn phải quan tâm  đến cơ chế  thực hiện các thủ  tục đó, phải 
quan tâm  tới cán bộ. Những vấn đề này có liên quan  với nhau 
m ột cách m ật thiết. Thủ tục hành chính được đề ra  m à không có 
cơ chế  thực hiện, không có cán bộ đủ năng lực triển  khai thì đó 
sẽ chỉ là các quy  đ ịnh trên giấy. Dĩ nhiên, m ọi thủ tục cũng đòi 
hỏi phải bổ sung sửa đổi thường xuyên nếu thấy còn thiếu và bất 
hợp lý. Song điều  đó không có nghĩa là cán bộ thi hành các thủ 
tục hành ch ính  có quyền tuỳ tiện thay đổi chúng. N hững phát 
hiện về sự bất hợp lý trong thủ tục hành ch ính  cần được tập  hợp 
và giao cho các cơ  quan có thẩm  quyền nghiên  cứu, đề xuất với 
cơ  quan chức năng xem  xét, điều chỉnh. N hư thế, m ột m ặt sẽ 
tránh được cách làm  việc tuỳ tiện, m ặt khác sẽ góp  phần chống 
được bệnh quan  liêu trong bộ m áy nhà nước.

N ghiên  cứu để cải cách thủ tục hành ch ính  là m ột nhiệm  vụ 
còn nặng nề. M ột số  kinh nghiệm  bước đầu đã được phát huy và 
có thể học tập k inh  nghiệm  của các nước. Biết đúc kết kinh 
nghiệm  và học tập  kinh nghiệm  của nhiều nước và chỉ đạo kiên 
quyết th ì hoàn  toàn có thể thay đổi được thủ tục hành  chính hiện 
hành theo hướng phù hợp và hiệu quả hơn.
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